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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

COVID-19: Bệnh v êm đ ờn  hô hấp  ấp  o S RS-CoV-2 

HEPA:  Bộ  ọ  khí h ệu quả  ao (High efficiency particulate air filter) 

KBCB: Kh m  ệnh   hữa  ệnh 

KSNK: K ểm so t nh ễm khuẩn 

NB: N  ờ   ệnh 

NVYT: Nh n v ên y tế 

Pa:  Pascal 

PHCN: Ph n  hộ cá nhân 

PNC: Ph n  n ừa  huẩn 

UVC  T a  ự  tím   

VST:               Vệ s nh tay 

XN: Xét n h ệm 
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GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

 

Tron  phạm v   ủa   ớn   ẫn này      từ n ữ   ớ  đ y đ ợ  h ểu nh  sau: 

Buồng đệm (Anteroom): là  uồn  nhỏ nằm   ữa hành  an  và  uồn     h 

ly   à n    huẩn  ị     ph  n  t ện  ần th ết  ho  uồn     h  y. 

Nhân viên y tế (Health care worker):  à tất  ả  ôn   hứ   v ên  hứ   n  ờ  

 ao độn  tron     sở kh m  ệnh   hữa  ệnh (KBCB)  ó   ên quan đến kh m  đ ều 

trị   hăm só  n  ờ   ệnh (NB) nh      sĩ  đ ều   ỡn   k  thuật y  nh n v ên vật 

 ý trị   ệu  nh n v ên xã hộ   t m  ý    ợ  sĩ  nh n v ên vệ s nh.... 

Lây truyền qua đường tiếp xúc (Contact transmission):  à ph  n  thứ    y 

truyền phổ   ến nhất. L y truyền qua đ ờn  t ếp xúc  h a thành 2 nhóm: 

- L y truyền qua t ếp xú  trự  t ếp: v  s nh vật đ ợ  truyền từ n  ờ  này 

san  n  ờ  kh    o sự t ếp xú  trự  t ếp   ữa mô hoặ  tổ  hứ   ủa    thể ( ồm 

 ả  a và n êm mạ ) n  ờ  này vớ   a  n êm mạ  n  ờ  kh   mà không thông qua 

vật trun    an hoặ  n  ờ  trun    an  ị nh ễm. 

- L y truyền qua t ếp xú     n t ếp thôn  qua     vật  ụn , bàn tay  ị ô 

nh ễm. 

L y truyền qua đ ờn  t ếp xú   à đ ờn    y truyền  hủ yếu nhất  àm  an 

truyền v  s nh vật từ NB này sang NB khác hay từ nh n v ên y tế (NVYT) sang 

NB và n  ợ   ạ . NVYT  ó nhữn  hoạt độn  t ếp xú  trự  t ếp hoặ     n t ếp vớ  

NB  vớ  m u hoặ   ị h    thể từ NB  ó n uy    nh ễm  ệnh hoặ   àm  an truyền 

 ệnh trong    sở KBCB.  

Lây truyền qua đường giọt bắn (Droplet transmission): l y truyền qua 

đ ờn    ọt  ắn xảy ra kh  n êm mạ   ủa n  ờ  nhận (n êm mạ  mũ   kết mạ  và 

ít  ặp h n  à n êm mạ  m ện )  ặp phả  nhữn    ọt  ắn man  t   nh n   y  ệnh 

 ó kí h th ớ  5μm.     hạt này  hứa     v  s nh vật   y  ệnh tạo ra kh  ho  hắt 

h    nó   huyện hoặ  kh  thự  h ện một số thủ thuật (hút  đặt nộ  khí quản  vật  ý 

trị   ệu  ồn  n ự   hồ  sứ  t m phổ ...). L y truyền qua   ọt  ắn kh   ó t ếp xú  

 ần (< 2 mét   ữa NB và n  ờ  t ếp xú   ần).     t   nh n   y  ệnh   y truyền 

theo   ọt  ắn th ờn   ặp nh : v  s nh vật   y v êm phổ   ho  à   ạ h hầu   úm  

S RS  qua   ị  Ebola, SARS-CoV-2… 

Lây truyền qua đường không khí (Airborne transmission):  à   y nh ễm 

qua     t ểu phần khôn  khí hay qua       ọt  ị h s êu nhỏ     ửn  tron  khôn  

khí (aerosol)  ó kí h th ớ  <5 μm xảy ra kh  n  ờ   ành hít phả      t ểu phần 

khí hoặ        ọt  ị h s êu nhỏ  hứa vi-rút hoặ  v  khuẩn ph t t n     ửn  tron  

không khí.  ình thứ    y nh ễm này  ó thể xảy ra ở      ệnh nh   úm mùa   úm 

H1N1, cúm H5N1, COVID-19… kh  thự  h ện     thủ thuật  hẩn đo n   hăm 

só  đ ờn  thở  ó tạo khí  un  ở n  ờ  nh ễm  ệnh. 

Phòng ngừa chuẩn (Standard precaution):  à tập hợp       ện ph p ph n  

n ừa     ản  p  ụn   ho tất  ả NB tron         sở KB B khôn  phụ thuộ  vào 

 hẩn đo n  tình trạn  nh ễm trùn  và thờ  đ ểm  hăm só   ựa trên n uyên tắ   o  
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tất  ả m u   hất t ết   hất  à  t ết (trừ mồ hô ) đều  ó n uy      y truyền  ệnh. 

Ph n  n ừa  huẩn (PNC)  ần đ ợ   p  ụn  kh   hăm só   đ ều trị cho tất  ả NB 

trong c  sở KB B  khôn  phụ thuộ  vào  hẩn đo n và tình trạn  nh ễm trùn   ủa 

NB. 

Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền (Transmission-based precaution): 

 à       ện ph p ph n  n ừa   y nh ễm qua 3 đ ờn   hính tron  qu  trình kh m 

 ệnh   hữa  ệnh  ồm: qua đ ờn  t ếp xú   đ ờn    ọt  ắn và đ ờn  không khí. 

Phương tiện phòng hộ cá nhân (Personal Protective Equipment): là 

nhữn  ph  n  t ện  ần man  để  ảo vệ NVYT khỏ   ị nh ễm  ệnh kh  t ếp xú  

 ần vớ  NB. Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n (PHCN)  ũn   ó thể  ảo vệ NB 

khôn   ị nh ễm     v  s nh vật th ờn  trú và vãn   a  từ NVYT.     ph  n  t ện 

PHCN th ờn  đ ợ  sử  ụn   ồm:  ăn  tay  khẩu tran       oạ , áo choàng, tạp 

 ề  hốn  thấm  mũ  kính  ảo hộ  tấm  he mặt và ủn  hay  ao   ày… Tùy theo 

đ ờn    y truyền  ủa  ệnh n uyên mà  ựa  họn ph  n  t ện PHCN phù hợp.  

Vệ sinh tay: Vệ s nh tay (VST)  ao  ồm     k  thuật rửa tay  ằn  xà phòng 

vớ  n ớ  sạ h hoặ  chà tay vớ       un   ị h  ó  hứa  ồn hoặ   un   ị h  ó 

 hứa  ồn và  hất khử khuẩn. 

Thủ thuật tạo khí dung: là nhữn  thủ thuật tron  kh m  ệnh   hữa  ệnh có 

thể  àm  ho  ị h đ ờn  hô hấp  ủa n  ờ   ệnh trở thành     hạt khí  un  nh  

nộ  so  phế quản  đặt nộ  khí quản  mở khí quản  hồ  sứ  t m phổ   thôn  khí 

khôn  x m  ấn….     hạt khí dung này  ó khả năn  tồn tạ  tron  mô  tr ờn  

không khí.  

Số lần luân chuyển khí/giờ (Air change per hour – ACH): là số  ần tổn  

thể tí h không khí  ủa một khu vự  nhất định (th ờn   à một ph n   một khu vự  

  ớ  hạn) đ ợ  luân chuyển thay thế  ằn  khôn  khí mớ  tron  một   ờ.  

Khẩu trang y tế (Medical mask ho c Surgical mask): Khẩu tran  đ ợ  

NVYT sử  ụn  hàn  n ày tron         sở KBCB, kh   àm thủ thuật  phẫu thuật 

hoặ  kh  t ếp xú  vớ  NB  ó thể   y truyền qua   ọt  ắn  hô hấp. Khẩu tran  y tế 

(Medical mask)   n  ó thể  ọ   à khẩu tran  n oạ  khoa (Surgical mask) hay 

khẩu tran  phẫu thuật. Tạ  V ệt Nam  t êu  huẩn khẩu tran  y tế đ ợ  qu  định 

theo t êu  huẩn TCVN 8389-2010.  

Khẩu trang có hiệu lực lọc cao (Respirator mask): tron  h ớn   ẫn này  

khẩu tran   ó h ệu  ự   ọ   ao đ ợ  h ểu là  oạ  khẩu tran  đạt  hứn  nhận N95 

theo t êu  huẩn  ủa V ện an toàn và sứ  khỏe n hề n h ệp quố    a  oa Kỳ 

(NIOS ) hoặ  t êu  huẩn   P2  ủa L ên m nh  h u  u ( U) hoặ  t  n  đ  n  

(tron  h ớn   ẫn này  ọ   hun   à khẩu tran  N95). 
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 NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP  IỂ    ÁT   Y NHIỄ  SARS-CoV-2 
 

1. Đạ         ề  A  -CoV-2 và COVID-19 

V  rút  orona ( oV)  à một họ v  rút  ớn  ồm nh ều  hủn  kh   nhau. Một 

số  hủn    y  ệnh kh  x m nh ễm từ độn  vật san  n  ờ   số kh    hỉ x m 

nh ễm và tồn tạ  ở      oà  độn  vật  ao  ồm  ạ  đà  mèo và    . Đô  kh  virus 

Corona từ độn  vật t ến hóa để   y san  n  ờ  để rồ  sau đó   y từ n  ờ  san  

n  ờ  nh   ộ   hứn   ô hấp Trun  Đôn  (M RS) và hộ   hứn  hô hấp  ấp 

nặn  (S RS).  hủn  v  rút  orona đ ợ  x   định năm 2019 (S RS-CoV-2) là 

 hủn  mớ    h a từn  xuất h ện ở n  ờ . S RS-CoV-2  ó khả năn    y từ n  ờ  

san  n  ờ  và đã   y đạ   ị h đ ờn  hô hấp đ ợ   ọ   à  ị h COVID-19. 

Tính đến th n  thờ  đ ểm  uố  th n  8 năm 2022  sau h n 2 năm   y  ị h ở 

230 quố    a và vùn   ãnh thổ  toàn thế   ớ   ó trên 596 tr ệu  a  OVID-19, 

tron  đó trên 6 4 tr ệu n  ờ  tử von 
1
. Số  a tử von  đã   ảm đ  đ n  kể ở nh ều 

quố    a sau kh  tr ển kha   h ến  ị h t êm  hủn  vắ  x n ph n   OVID-19 tuy 

nh ên số mắ  mớ  hàn  n ày vẫn đan   ó xu h ớn  tăn  tạ  một số quố    a. Tạ  

V ệt Nam  đến  uố  th n  8 năm 2022 đã  ó  ần 11 4 tr ệu n  ờ  x   định nh ễm 

SARS-COV-2  tron  đó  ó 43.110   a tử von 
2
. 

     ằn   hứn  h ện tạ   ho thấy v  rút   y truyền qua 3 đ ờn  sau: 

- L y truyền qua khôn  khí: V  rút  ó thể   y  an từ     t ểu phần  ị h hô 

hấp nhỏ (hạt khí  un ) ph t t n ra từ m ện  hoặ  mũ   ủa n  ờ   ị  ệnh kh  họ 

ho  hắt h    nó   h t hoặ  thở. Sau đó  một n  ờ  kh    ó thể  ị nh ễm v  rút kh  

hít phả  hạt khí  un   hứa S RS-CoV-2 đ  qua khôn  khí ở khoản     h  ần  ví 

 ụ khoản     h hộ  thoạ  hay   n  ọ   à   y truyền qua khí  un  hoặ  khôn  khí 

tron  phạm v   ần. Vi rút  ũn   ó thể   y  an ở nhữn  n   thôn    ó kém và /hoặ  

ở n   đôn  n  ờ   o       ọt khí  un  man  v rus S RS-CoV-2     ửn  tron  

khôn  khí và  ó thể ph t t n tron  phạm v  rộn  (xa h n khoản     h hộ  thoạ ) 

hay   n  ọ   à   y truyền qua khôn  khí tron  phạm v  rộn . 

- L y truyền qua   ọt  ắn: V  rút  ó thể   y  an từ     t ểu phần  ị h ph t t n 

ra từ m ện  hoặ  mũ   ủa n  ờ   ị  ệnh kh  họ ho  hắt h    nó   h t hoặ  thở. Sau 

đó  một n  ờ  kh    ó thể  ị nh ễm v  rút kh      t ểu phần  ị h t ếp xú  trự  t ếp 

vớ  mắt  mũ   hoặ  m ện . 

- L y truyền qua t ếp xú : L y nh ễm  ũn   ó thể xảy ra kh  tay ô nh ễm  o 

t ếp xú  vớ       ề mặt ô nh ễm v  rút sau đó độn   hạm vào     vị trí nhạy  ảm 

(mắt  mũ   m ện ). 

                                                
1
 WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Globally, Data at 5:51pm CEST, 25 August 2022 

2
 Thông tấn xã Việt Nam. Thống kê dịch COVID-19: http://covid19.vnanet.vn 
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2. C   đị             ệ  3 
 

2.1.  a  ệnh    m s t ( a  ệnh n h  n ờ)  à một tron  số     tr ờn  hợp sau: 

a) Là n  ờ   ó yếu tố  ị h tễ và  ó   ểu h ện tr ệu  hứn : 

- Sốt và ho; hoặ  

-  ó ít nhất 3 tron  số     tr ệu  hứn  sau: sốt; ho; đau n  ờ   mệt mỏ   ớn 

 ạnh; đau  nhứ  đầu; đau họn ;  hảy n ớ  mũ   n hẹt mũ ;   ảm hoặ  mất khứu 

    ;   ảm hoặ  mất vị     ;  uồn nôn; nôn; t êu  hảy; khó thở. 

 ) Là n  ờ   ó kết quả xét n h ệm kh n  n uyên    n  tính vớ  v  rút 

SARS-CoV-2 (trừ tr ờn  hợp nêu tạ  đ ểm       ủa mụ  2.2). 

 ) Là tr ờn  hợp v êm đ ờn  hô hấp  ấp tính nặn  (S RI)  v êm phổ  nặn  

n h   o v  rút (SVP)  ó  hỉ định nhập v ện. 

N  ờ   ó yếu tố  ị h tễ:  ao  ồm n  ờ  t ếp xú   ần vớ   a  ệnh x   định  

n  ờ   ó mặt trên  ùn  ph  n  t ện   ao thôn  hoặ   ùn  địa đ ểm  sự k ện  n   

 àm v ệ    ớp họ ... vớ   a  ệnh x   định đan  tron  thờ  kỳ   y truyền. 

2.2.  a  ệnh x   định  à một tron  số     tr ờn  hợp sau: 

a) Là n  ờ   ó kết quả xét n h ệm    n  tính vớ  v  rút S RS-CoV-2  ằn  

ph  n  ph p ph t h ện vật   ệu    truyền  ủa v  rút (Realtime RT-PCR). 

b) Là n  ờ   ó tr ệu  hứn    m sàn  (nêu tạ  đ ểm a  đ ểm    ủa mụ  2.1) và 

 ó kết quả xét n h ệm kh n  n uyên    n  tính vớ  v  rút S RS-CoV-2. 

 ) Là n  ờ   ó yếu tố  ị h tễ và  ó kết quả xét n h ệm kh n  n uyên    n  

tính vớ  v  rút S RS-CoV-2. 

2.3. N  ờ  t ếp xú   ần  à một tron  số     tr ờn  hợp sau: 

- N  ờ   ó t ếp xú     thể trự  t ếp ( ắt tay  ôm  hôn  t ếp xú  trự  t ếp vớ  

 a     thể...) vớ   a  ệnh x   định tron  thờ  kỳ   y truyền  ủa  a  ệnh x   định. 

- N  ờ  đeo khẩu tran   ó t ếp xú     ao t ếp tron  v n  1 mét hoặ  tron  

 ùn  khôn    an hẹp  kín và tố  th ểu tron  thờ    an 15 phút vớ   a  ệnh x   

định kh  đan  tron  thờ  kỳ   y truyền  ủa  a  ệnh x   định. 

- N  ờ  khôn  đeo khẩu tran   ó t ếp xú     ao t ếp  ần tron  v n  1 mét 

hoặ  ở tron   ùn  khôn    an hẹp  kín vớ   a  ệnh x   định tron  thờ  kỳ   y 

truyền  ủa  a  ệnh x   định. 

- N  ờ  trự  t ếp  hăm só   kh m và đ ều trị  a  ệnh x   định kh  đan  

tron  thờ  kỳ   y truyền  ủa  a  ệnh x   định mà khôn  sử  ụn  Ph  n  t ện 

ph n  hộ    nh n theo quy định. 

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định: 

                                                
3
 Công văn số 1909/BYT-DP ngày 14/5/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 

và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần 
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- Đối với ca bệnh xác định có triệu chứng: thời kỳ lây truyền tính từ 2 ngày 

trước và 10 ngày sau khởi phát và thêm ít nhất 3 ngày sau khi hết triệu chứng 

(sốt và các triệu chứng đường hô hấp). 

- Đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng: thời kỳ lây truyền tính từ 2 

ngày trước và 10 ngày sau khi lấy mẫu có kết quả dương tính với vi rút SARS-

CoV-2. 

3. N u ê   ắ          ừ         ễ            ở       ệ      ữ   ệ   

- Thự  h ện ph n  n ừa  huẩn (PNC) kết hợp vớ  ph n  n ừa qua đ ờn  

khôn  khí  đ ờn  t ếp xú  và đ ờn    ọt  ắn tron  thăm kh m  đ ều trị   hăm só  

n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2. 

4. C     ệ         ể              ễ            ở       ệ      ữ  

 ệ   

4.1. Ph n  n ừa  huẩn 

Ph n  n ừa  huẩn  ao  ồm       ện ph p sau: 

- Vệ s nh tay theo 5 thờ  đ ểm VST và theo k  thuật VST 6   ớ . 

- Sử  ụn  ph  n  t ện PHCN phù hợp tùy theo tình huốn  nh  kh  xử  ý 

m u   ị h t ết   hất t ết hay kh   ự k ến sẽ t ếp xú  vớ  m u   ị h t ết   hất t ết. 

- Thự  h ện quy tắ  vệ s nh hô hấp kh  ho  hắt h  . 

- Thự  h ện  ự ph n  tổn th  n   o vật sắ  nhọn tron  kh   hăm só  NB. 

- Xử  ý  ụn   ụ  hăm só  NB t   sử  ụn  đún  quy trình. 

- Thu  om  vận  huyển  xử  ý đồ vả   ẩn  an toàn. 

- Vệ s nh mô  tr ờn   hăm só  NB. K ểm so t mô  tr ờn   à   ện ph p quan 

trọn  tron  ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2.      ề mặt mô  tr ờn   ần 

phả  đ ợ  khử khuẩn  ằn  hóa  hất khử khuẩn  ề mặt đ ợ   ấp phép   u hành 

 ủa Bộ Y tế. 

- Xử  ý  hất thả  đún  quy định. 

- Sắp xếp NB an toàn. 

  Xếp NB nh ễm S RS- oV-2  ó tình trạn   ệnh nặn  vào ph n   ấp  ứu 

khu    h  y hoặ  ph n     h  y  ó đầy đủ ph  n  t ện  ấp  ứu r ên    ệt.  

  Xếp NB khôn   ó   ểu h ện nặn  vào  uồn  r ên  hoặ   ó thể sắp xếp 

theo nhóm  ùn   ệnh  hun   uồn .  

  Khôn  xếp n  ờ   ó xét n h ệm S RS-CoV-2 ( ) vớ  nhữn  n  ờ  n h  

n ờ nh ễm S RS-CoV-2. 

4.2. Ph n  n ừa  ựa theo đ ờn    y truyền 

- Ph n  n ừa   y truyền qua đ ờn  khôn  khí (  r orne Pre aut ons) 

Nhữn    ện ph p ph n  n ừa   y truyền qua đ ờn  khôn  khí  ao  ồm: 
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+ Xếp NB nằm ph n     h  y r ên . Tr ờn  hợp khôn  thể  ố trí ph n  

r ên   ần sắp xếp NB  ùn  nhóm đã x   định nh ễm  hun  ph n . 

+ Đảm  ảo thôn  khí an toàn: thôn  khí tự nh ên  thôn  khí    họ  hoặ  

phố  hợp nh n  số  ần  u n  huyển khí/  ờ phả  đạt  12  uồn  khí/  ờ.  ó thể 

 ùn  hệ thốn  hút khí ra n oà  (thấp  ên   ớ      h nền nhà 10-15 m) ra khu vự  

khôn   ó n  ờ  qua  ạ  và tr nh  ho khôn  khí đã ô nh ễm t     u thôn  vào khu 

vự   uồn   ệnh. 

+ Man  khẩu tran  N95 kh  thự  h ện phẫu thuật  thủ thuật tạo khí  un  (thở 

m y  đặt nộ  khí quản  thở m y khôn  x m nhập v.v) hoặ  nhữn  n   khôn  đảm 

 ảo hoặ  khôn  đ nh     đ ợ  tình trạn  thôn  khí. 

+  ạn  hế vận  huyển NB.  hỉ vận  huyển tron  nhữn  tr ờn  hợp hết sứ  

 ần th ết. Man  khẩu tran  y tế  ho NB kh  ra khỏ  ph n . 

+ T ến hành thủ thuật tron  ph n  r ên  vớ   ửa ra vào phả  đón  kín  thôn  

khí an toàn và    h xa nhữn  NB kh  . 

+ Lựa  họn  ụn   ụ và ph  n  ph p hút đờm kín  ho NB  ó thôn  khí hỗ 

trợ nếu  ó  hỉ định hút đờm. 

- Ph n  n ừa   y truyền qua đ ờn  t ếp xú  ( onta t Pre aut ons)  

Ph n  n ừa   y truyền qua đ ờn  t ếp xú   hú ý     đ ểm: 

+      oạ  ph  n  t ện PHCN  ần man  kh  vào ph n     h  y ( o  hoàn   

 ăn  tay). Tron  qu  trình  hăm só  NB  ần thay  ăn  sau kh  t ếp xú  vớ  vật 

 ụn   ó khả năn   hứa nồn  độ v  rút  v  khuẩn  ao (ph n   ị h  ẫn   u   ị h 

t ết…). Tr ờn  hợp  ần phẫu thuật  thủ thuật vô khuẩn thì man   o  hoàn   ùn  

1  ần vô khuẩn để thự  h ện phẫu thuật thủ thuật (xem  h  t ết tạ  phần   ớn  

 ẫn  ựa  họn và sử  ụn  ph  n  t ện PHCN).  

+ Man  ph  n  t ện PHCN kh  vào ph n  NB và  ở   ỏ tr ớ  kh  ra khỏ  

ph n  đệm    u ý khôn  để ph  n  t ện PHCN  hạm vào  ề mặt mô  tr ờn  hay 

nhữn  vật  ụn  kh   kh   ở   ỏ. Sau kh  đã th o  ăn  và VST  khôn  đ ợ   hạm 

vào  ất  ứ  ề mặt mô  tr ờn  hay vật  ụn  nào tron  ph n  đệm.  

+  ạn  hế tố  đa v ệ  vận  huyển NB ra n oà   uồn     h  y.  ố  ắn  sử 

 ụn      k  thuật thăm kh m  đ ều trị   hăm só  tạ     ờn  (X-quang, siêu 

 m…)  nếu  ần phả  vận  huyển thì phả  thôn    o tr ớ  vớ  n   sẽ  huyển đến  

 ho NB man  khẩu tran  y tế tron  qu  trình vận  huyển  tron  tr ờn  hợp  ó 

tổn th  n   a phả   he phủ tr nh ph t t n n uồn nh ễm  sử  ụn       ố  đ  vận 

 huyển r ên  đ ợ  x   định tr ớ  để   ảm th ểu ph   nh ễm  ho NVYT  NB kh   

và n  ờ  kh  . 

+ Dụn   ụ  th ết  ị  ùn  tron  kh m   hẩn đo n  đ ều trị và  hăm só  NB: 

Nên sử  ụn  một  ần  ho từn  NB r ên    ệt.  ó  ụn   ụ  ùn  r ên   ho mỗ  NB 

thì  ụn   ụ  ần  àm sạ h  khử khuẩn/t ệt khuẩn tr ớ  kh  sử  ụn   ho NB kh  . 

- Ph n  n ừa   y truyền qua đ ờn    ọt  ắn (Drop et Pre aut ons) 

Ph n  n ừa   y truyền qua đ ờn    ọt  ắn  ần  hú ý     đ ểm sau: 
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+ Man  khẩu khẩu tran  N95   o  hoàn    ăn  tay kh   hăm só  n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm mà khôn   ó thự  h ện     thủ thuật x m  ấn  

thủ thuật  ó thể tạo khí  un . Man  khẩu khẩu tran  N95   o  hoàn    ăn  tay  

kính  ảo vệ mắt hoặ  tấm  he mặt kh  thự  h ện phẫu thuật  thủ thuật x m  ấn  

thủ thuật tạo khí  un  trên NB n h  n ờ nh ễm hoặ  x   định nh ễm S RS-CoV-

2 (xem  h  t ết tạ  phần   ớn   ẫn  ựa  họn và sử  ụn  ph  n  t ện PHCN). 

+  ạn  hế tố  đa vận  huyển NB ra n oà   uồn     h  y  nếu  ần phả  vận 

 huyển thì phả   ho NB man  khẩu tran  y tế  sử  ụn   ố  đ  r ên  để vận  huyển 

n  ờ   ệnh nhằm tr nh   y nh ễm  ho NVYT  NB kh   và n  ờ  kh  . 

5. Tr  h nh ệm thự  h ện 

- Ban G  m đố    ãnh đạo     khoa/ph n  và    nh n  ó   ên quan  hịu tr  h 

nh ệm  ụ thể     nộ   un  hoạt độn  ph n    y nh ễm S RS-CoV-2 tạ         sở 

KBCB. Nộ   un  k ểm so t   y nh ễm phả  đ ợ  thể h ện tron  kế hoạ h ph n  

 hốn   OVID-19  ủa    sở KB B. 

- G  m đố     sở KB B  hịu tr  h nh ệm  ố trí n  n s  h, nhân viên 

 huyên môn  ho hoạt độn  th ờn  xuyên về k ểm so t nh ễm khuẩn (KSNK), 

tran   ị đủ    sở vật  hất  mua sắm th ết  ị  vật t   hóa  hất  ph  n  t ện  ần 

th ết phụ  vụ  ôn  t   ph n   hốn    y nh ễm. Bố trí khu vự     h  y tạ  địa 

đ ểm thí h hợp.  ó kế hoạ h  ả  tạo  n n   ấp  x y mớ  khu    h  y theo đún  

h ớn   ẫn.  ủn   ố và thự  h ện nghiêm các quy định về       ện ph p ph n  

và k ểm so t   y nh ễm  ị h  ệnh đã  an hành  khắ  phụ  n ay     vấn đề tồn tạ  

kh  ph t h ện     n uy    khôn  an toàn tron   ôn  t   ph n   hốn   ị h.  

-    sở KB B phả  x y  ựn  kế hoạ h và tổ  hứ      khóa huấn  uyện  đào 

tạo  ho tất  ả     NVYT tron     sở về k ểm so t   y nh ễm SARS-CoV-2. Khoa 

KSNK  hịu tr  h nh ệm về nộ   un    h  n  trình  tà    ệu  ph  n  t ện để 

h ớn   ẫn về  ý thuyết và thự  hành  ho NVYT theo tà    ệu  ủa Bộ Y tế. 
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   NG  ỌC VÀ CÁCH LY 

NGƯỜI XÁC ĐỊNH NHIỄ  H ẶC NGHI NGỜ NHIỄ  SARS-COV-2 
 

1. Mụ  đí   

Phân luồng, sàng lọc NB  n  ờ  nhà NB  kh  h thăm  NVYT nhằm phát 

hiện và cách ly sớm n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, 

qua đó n ăn n ừa n uy      y nh ễm SARS-CoV-2 cho NVYT, NB khác và 

cộn  đồng. 

2. Nguyên tắc thực hiện 

-    sở KBCB cần xây dựng kế hoạch, tổ chức sàng lọc và quản lý n  ời 

x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 n ay kh  đến khám bệnh. 

N  ời có triệu chứng chỉ đ ểm v êm đ ờng hô hấp (ho, sốt, chảy mũ   đau họng, 

tức ngực, khó thở  đau mỏ  n  ời…) cần đ ợ  h ớng dẫn, sàng lọc và khám 

riêng. Cần thiết lập quy trình đón t ếp, sàng lọc, khám bệnh, phân loại, cách ly, 

chuyển viện hoặc chuyển vào khu đ ều trị COVID-19  ho n  ời có triệu chứng 

v êm đ ờng hô hấp ngay từ khi vào    sở KBCB. 

-    sở KBCB cần xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phát hiện sớm 

COVID-19 ở NB đan  nằm viện  n  ờ  nhà  kh  h thăm và NVYT.  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và KSNK nghiêm ngặt (phòng ngừa 

chuẩn và phòng dựa theo đ ờng lây truyền) kh  đ ều trị   hăm só  n  ời nhiễm 

SARS-CoV-2. 

3. Phạm vi áp dụng: Tất cả    sở KBCB. 

4. Chuẩn bị     ở hạ tầ             ện 

- Bố trí phòng khám sàng lọc: 

         sở KBCB cần bố trí phòng khám sàng lọc riêng cho n  ời xác 

định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cả khoa khám bệnh và khoa cấp 

cứu và phòng, khu vực cách ly tạm thời NB sau khi sàng lọc có nghi ngờ hoặc 

x   định nhiễm SARS-CoV-2. 

+ Tại khu vực phòng khám sàng lọc, cần bố trí khu vực chờ bảo đảm thoáng 

khí, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét đối vớ  NB  n  ời nhà NB. 

+ Khu vực chờ, phòng khám, phòng làm thủ thuật cho n  ờ  x   định nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phả  đảm bảo thông khí tối thiểu 12 luồng 

khí luân chuyển mỗi giờ (ACH). Có thể sử dụng thông khí tự nhiên (mở toàn bộ 

cửa sổ, cửa ra vào) hoặ  thôn  khí    học (sử dụng quạt đẩy và hút khí theo 1 

chiều từ n    ó khôn  khí sạch, thải ra khu vự  khôn   ó n  ời) hoặc thông khí 

kết hợp giữa thông khí tự nh ên và thôn  khí    họ .    sở KBCB cần th ờng 

xuyên kiểm tra  đ nh  iá mứ  độ thông khí tại khu vực này. 

- Cung cấp đầy đủ: 

+ Ph  n  t ện PHCN cho NVYT và khẩu trang cho NB (Xem phần   ớng 

dẫn lựa chọn và sử dụn  ph  n  t ện PHCN trong phòng chống dịch COVID-

19). 
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+ Ph  n  t ện VST đầy đủ ở tất cả khu vực tiếp nhận NB đến khu vực sàng 

lọ   kh m và đ ều trị. 

+ Các dụng cụ, thiết bị và hóa chất khử khuẩn thiết yếu  ùn  tron   hăm 

só   đ ều trị NB. 

+     ph  n  t ện vệ sinh bề mặt mô  tr ờng, thu gom và xử lý chất thải, 

dụng cụ  đồ vải. 

5. Sàng lọc 

Thự  h ện XN test nhanh kh n  n uyên hoặ  P R đố  vớ      đố  t ợn   ần 

sàn   ọ  nh  sau:  

5.1. Tập trun  vào     nhóm 

- NB ngoại trú có triệu chứng của COVID-19 (chủ động khai bệnh kh  đến 

khám hoặc bác s  tại các buồng khám ngoại trú khai thác, phát hiện). 

- NB nộ  trú và n  ờ   hăm nuôi NB nghi ngờ hoặc có triệu chứng biểu hiện 

bệnh lý liên quan SARS-CoV-2. 

5.2. Tạ  khoa kh m  ệnh  khoa  ấp  ứu và     đ n vị đ ều trị tron  n ày 

- Đối với    ờng hợp cấp cứu: Ưu t ên  an th ệp cấp cứu  sau đó xem 

xét chỉ định test nhanh kháng nguyên nếu có triệu chứng nghi ngờ. 

- Tại khu vự  đ ều trị nội trú và các khoa, phòng khác: 

+ Tăn    ờng giám sát, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với NB 

nộ  trú  n  ời  hăm nuôi NB có biểu hiện nghi ngờ để phát hiện sớm và thực 

hiện cách ly kịp thời. Thực hiện giám sát tuân thủ     quy định về phòng và kiểm 

soát lây nhiễm bệnh của NB, n  ời hỗ trợ  hăm só . 

+ Thự  h ện XN RT-P R mẫu đ n  ho tr ờn  hợp v êm phổ  t ến tr ển 

nặn   suy hô hấp khôn    ả  thí h đ ợ , kể cả những NB nội trú trên 14 ngày có 

diễn biến nhanh, nặng không giả  thí h đ ợc về lâm sàng, NB lọc máu. 

6.  Tổ   ứ    u  u                 ờ     ễ  C VID-19 

6.1. Các khu vực cách ly cần có tạ     sở KBCB tron    a  đoạn hiện nay 

 Tùy theo đặ  thù  ủa mỗ     sở KB B và tình hình  ị h  OVID-19  ủa 

mỗ  địa ph  n ,  ãnh đạo  ệnh v ện  ó thể đ ều  hỉnh  h ến   ợ     h  y n  ờ  

nh ễm COVID-19 phù hợp: 

- Tạ  khu vự  khoa kh m  ệnh: mỗ     sở KB B  ần phả   ó ph n / uồn  

kh m sàn   ọ  và    h  y tạm thờ      tr ờn  hợp x   định nh ễm  OVID-19 

trong khi chờ  huyển đ  đ ều trị tạ  khoa đ ều trị  OVID-19  ủa  ệnh v ện      

   sở thu  un  theo tuyến hay    h  y tạ  nhà. 

Phòng/ uồn  kh m sàn   ọ   hỉ t ếp nhận XN     tr ờn  hợp  ó tr ệu 

 hứn   hay  ó yếu tố  ị h tễ rõ ràn  t ếp xú  vớ   OVID-19 hoặ      tr ờn  hợp 

COVID-19 theo  õ   ần XN  ạ . 

- Tại khu vực cấp cứu: 
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+ Khu vự   ấp  ứu  ủa        sở KB B  ần  ó một khu vự  để  àm XN và 

   h  y tạm thờ      NB  ần nhập v ện  ấp  ứu. 

+ NB sau kh  ph n  oạ  nếu  ị  OVID-19 thì đ ều trị theo  huyên khoa 

COVID-19 trừ tr ờn  hợp  ệnh  huyên khoa  à  hính  tình trạn  nh ễm COVID-

19 ở mứ  độ nhẹ hoặ  vừa thì đ ều trị và theo  õ  theo  huyên khoa. Nếu XN 

COVID-19 âm tính thì đ ều trị theo  huyên khoa  ệnh th ờn . 

- Khu    h  y đ ều trị COVID-19 của    sở KBCB: 

C   đ n vị  ần th ết  ập một đ n vị đ ều trị COVID-19 vớ  số    ờn  

COVID-19 theo sự ph n  ôn  địa ph  n . 

- Khu cách ly tại các khoa lâm sàng: 

+ Các khoa lâm sàng  ủa    sở KB B sẵn sàn  ít nhất một ph n  c  h  y để 

đ ều trị     tr ờn  hợp nh ễm  OVID-19 mứ  độ nhẹ hoặ  vừa mà kèm theo 

 ệnh  huyên khoa  ần phả  đ ều trị tạ  khoa. Tùy theo tình hình  ị h  ệnh  ó thể 

tăn  số ph n     h  y đ ều trị n  ờ  nh ễm  OVID-19 tạ  khoa   m sàn . 

+ Bệnh v ện  ũn   ó thể th ết  ập ph n  hoặ  khu vự     h  y n  ờ  nh ễm 

COVID-19 chun   ho  ụm một và  khoa   m sàn  ở  ùn  một khu vự  phù hợp 

vớ  tính  hất vớ   huyên môn  ủa     khoa. 

6.2. Thiết kế khu    h  y đ ều trị COVID-19 của bệnh viện 

- Khu cách ly cần đ ợ   h a thành 3 vùn  theo n uy      y nh ễm: 

+ Vù    ó   u            ễm thấp: Khu vự  hành  hính  n    àm v ệc của 

NVYT. Khu vự  này để biển báo màu xanh và hạn chế n  ời qua lại. NVYT cần 

mang khẩu trang y tế. 

+ Vù    ó   u            ễm trung bình: Khu vực hành lang, buồn  đệm 

để ph  n  t ện  hăm só  và đ ều trị NB. Khu vực này để biển báo màu vàng. Chỉ 

có NVYT vào buồng cách ly mớ  đ ợc có mặt ở khu vực này và phải mang 

ph  n  t ện PHCN đầy đủ, phù hợp với tình huống tiếp xúc. 

+ Vù    ó   u            ễm cao: Buồng tiếp nhận, cấp cứu  đ ều trị NB, 

nhà vệ sinh, buồng xử lý dụng cụ. Khu vự  này để biển   o màu đỏ. NVYT phải 

mang tố  đa ph  n  t ện PHCN theo h ớng dẫn và thực hiện VST sau mỗi khi 

tiếp xúc với NB, với bề mặt mô  tr ờn  và tr ớc khi ra khỏi khu vực cách ly. 

- Tiết kế khu cách ly 

+ Sàn nhà và t ờng (chiều cao từ sàn tối thiểu 2 m) cần ốp, lát bằng các vật 

liệu dễ vệ sinh và khử khuẩn. 

+ Gó  t ờng nhà và sàn nhà nên thiết kế góc tù hoặc bo tròn, tránh góc cạnh 

để dễ vệ s nh  khôn  đọng bẩn. 

+ Cửa sổ làm bằng vật liệu dễ vệ sinh (kính, ít chi tiết, dễ lau rửa). 

- Sắp xếp    ờng bệnh trong khu cách ly 

+ Tốt nhất bố trí mỗ  n  ời nhiễm SARS-CoV-2 vào một buồng cách ly 

riêng. 
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+ Nếu khôn   ó đ ều kiện  đảm bảo khoảng cách giữa        ờng tối thiểu 1 

mét. 

- Hệ thống thông khí 

+ Cần bảo đảm thôn  khí đầy đủ, hạn chế lây lan sang khu vực khác. 

+ Tốt nhất là hệ thống khí áp lực âm tại các buồng cách ly với áp lực tối 

thiểu -3Pa và ít nhất 12 lần luân chuyển khí mỗi giờ (ACH). 

+ Nếu không thể, nên áp dụng thông khí tự nhiên. Buồng bệnh có 2 cửa đối 

diện nhau, mở toàn bộ 2 cửa sẽ đảm bảo thông khí trong buồng bệnh tối thiểu 12 

ACH. Buồng bệnh khi sử dụng thông khí tự nhiên nên ở cuố  hành  an   n   ít 

n  ời qua lại, cuố  h ớng gió chính, có cửa sổ đố    u 2  h ều, cửa sổ mở h ớng 

ra khu vự  khôn   ó n  ời qua lại. 

+ Nếu thông khí tự nh ên khôn  đủ, cần tạo thông khí kết hợp  đ a  uồng 

khí   ỡng bứ  đ  từ khu vự  ít n uy    nhất đến khu vự   ó n uy     ao nhất (từ 

vùng xanh tớ  vùn  đỏ) bằng quạt hút sao  số lần luân chuyển khí tối thiểu 12 

lần/giờ. 

+ Khí thoát ra từ khu cách ly cần đ ợc khử khuẩn bằng UVC hoặc kết hợp 

khử khuẩn và lọc HEPA. 

- Ph  n  t ện cần có tại khu, phòng cách ly 

+     ph  n  t ện PHCN cần phải luôn có sẵn tron  khu    h  y  đ ợ  để 

trên xe hoặc tủ tr ớc buồng cách ly hoặc buồng mang ph  n  t ện PHCN. 

+ NVYT các khoa ph n   đ n vị  ó   ên quan (nh  vệ s nh mô  tr ờng, xử 

lý chất thải, vận chuyển NB...) đến  hăm só  và đ ều trị n  ờ  x   định nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 cần phả  man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN 

phù hợp với các hoạt động (ủng cao su, tạp dề, khẩu trang, tấm che mặt...). 

+ Danh mục các dụng cụ  ph  n  t ện PHCN phải luôn có sẵn ngay tại khu 

vực cách ly và phả  đ ợc kiểm tra, bổ sun  đủ hàn  n ày. L u ý  ó đủ kích cỡ 

 ho n  ời sử dụn  và    số tối thiểu phải có luôn sẵn sàng. 

- Hồ s   ệnh án tại khu vực cách ly 

+ Tố   u  à sử dụng hồ s   ệnh  n đ ện tử hoặc các thiết bị đ ện tử để ghi lại 

thông tin khám, chẩn đo n  XN  đ ều trị  hăm só  và theo  õ  NB hàn  n ày. 

+ Tron  tr ờng hợp  h a  ó  ệnh  n đ ện tử, các bệnh án giấy đ ợ  để tại 

phòng hành chính của khu    h  y  khôn  đ ợ  để tại khu vực buồng bệnh.  

+ Khôn  đ ợc mang hồ s   ệnh án từ khu cách ly ra khu vực bên ngoài, khi 

cần hội chẩn, khoa chụp hồ s   ệnh án cần thiết và gửi qua thiết bị đ ện tử (qua 

ema  ...) ra  ên n oà  để hội chẩn (hội chẩn trực tuyến). 

+ Khi cần chỉ định làm xét nghiệm: chụp XQ, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, 

mọi phiếu đề nghị đ ợc gử  đến     đ n vị các yêu cầu của nhà lâm sàng và kết 

quả xét nghiệm đ ợc trả qua mạn  sau đó  n ra tại khu cách ly và dán vào hồ s  

bệnh án NB để   u  ại. 
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Hình 1. Sơ đồ buồng cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 
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 Ử DỤNG  HƯ NG TIỆN  HÕNG HỘ CÁ NH N 
 

1. T êu   uẩ   ủ           ệ         ộ         

Ph  n  t ện P  N sử  ụn  tron  ph n    hốn   ệnh  ị h  OVID-19 phả  

đ p ứn  đ ợ      yêu  ầu về t êu  huẩn ph n    hốn    y nh ễm S RS-CoV-2. 

   sở KBCB  ựa  họn ph  n  t ện PHCN  ho nh n v ên y tế đạt t êu  hí  hất 

  ợn  sau: 

1.1. Găn  tay y tế: Găn  tay sử  ụn  một  ần đạt     t êu  huẩn: T VN: 

13415-1:2021, 13415-2:2021, 13415-3:2021 và 13415-4:2021 hoặ  BS EN 455- 

1:2020, 455-2:2020, 455-3:2020 và 455-4:2020 hoặ   STM D6319  D3578  

D5250 và D6977 hoặ  T VN 6343-1:2007. 

1.2. Khẩu tran  y tế: Khẩu tran  sử  ụn  một  ần đạt t êu  huẩn T VN 

13408:2021 hoặ  BS  N 14683:2019 hoặ   STM  2100. 

1.3. Khẩu tran  h ệu suất  ọ   ao (sau đ y  ọ  tắt  à khẩu tran  N95): Đạt 

t êu  huẩn T VN 13409:2021 hoặ  BS  N 149:2001  1:2009 hoặ  NIOS  42 

CFR part 84. 

1.4. Áo choàng: 

- Áo  hoàn  sử  ụn  một  ần: đạt t êu  huẩn T VN 13411:2021 hoặ  BS 

 N 14126:2003 hoặ    MI PB70 và  STM F3352. 

- Áo  hoàn  sử  ụn   ạ : vớ  nhữn  đ n vị  ó n uồn  ự  hạn  hế  nh n v ên 

y tế  ó thể sử  ụn   o  hoàn  đ ợ  sản xuất từ vật   ệu  ó thể   ặt khử khuẩn 

(nh  vả  po yester hoặ  po yester- otton) kh  thự  h ện     quy trình k  thuật 

thăm kh m   hăm só  khôn   ó n uy    văn   ắn m u   ị h    thể NB COVID-

19 tớ  th n mình và phả    ặt khử khuẩn theo đún  quy định tr ớ  kh   ùn   ạ . 

- Áo  hoàn   ó th ết kế  à  tay  ao phủ toàn th n từ  ổ đến đầu  ố .  ổ  o 

 hoàn  tố  th ểu phả   he kín đến khớp ứ  đ n   ó   y  uộ  hoặ  khuy  ố định  o 

sau   n . 

1.5. Tấm  he mặt hoặ  kính  ảo hộ: Loạ   ùn  một  ần hoặ   oạ   àm sạ h 

và khử trùn  đ ợ  tr ớ  kh  sử  ụn   ạ    ảo đảm tr ờn  nhìn  khôn   àm   ến 

 ạn  hình ảnh   hốn  mờ  o h   n ớ  và  hốn  x ớ . 

2. C ỉ đị    ử  ụ            ệ         ộ          ố     ểu   e    u  

          ễ   A  -CoV-2 

2.1. Đố  vớ  nh n v ên y tế: 

 hủn   oạ  ph  n  t ện PHCN tố  th ểu  ho     hoạt độn  ph n    hốn  

 ệnh  ị h  OVID-19  ủa NVYT tế tạ     sở KBCB nh  sau:  
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Bản  1: Lựa  họn th  n  t ện PHCN theo vị trí  àm v ệ  

N u         

nhiễm 
Khu vực/hoạ  động 

K
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ẩu

 t
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 t
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Thấp 
Khu vực lâm sàng, cận lâm sàng không có NB 

COVID-19 
+   +/-  

Trung bình 

Tiếp đón +     

Lái xe cứu th  n  vận chuyển NB COVID-19, 

buồn       ó v  h n ăn với khoang NB và không 

tiếp xúc trực tiếp với NB 
+     

Tiêm vắc xin COVID-19 +   +/-  

Khu vực khám bệnh bệnh thôn  th ờng +   +/-  

Bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm hô hấp 

liên quan COVID-19 đón   ó  theo quy định  
+   +/-  

Xử lý mẫu, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm hô hấp 

COVID-19 trong tủ an toàn sinh học cấp 2 trở lên 
+  + + +/- 

Vận chuyển và xử lý dụng cụ  đồ vải liên quan 

đến COVID-191 
+  + + +/- 

Hộ tống, vận chuyển và có tiếp xúc thi hài NB 

nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 
+  + +  

Cao 

Tiếp xúc trực tiếp với NB COVID-19 không có 

can thiệp hô hấp, thủ thuật xâm lấn, tạo khí dung 
 + + +  

Thu  om  ụn   ụ   hất thả   đồ vả   vệ s nh  ề 

mặt mô  tr ờn  khu vự     h  y   ên quan đến 

COVID-191,2
 

 + + +  

 ộ tốn   vận  huyển và  ó t ếp xú  n  ờ  

nh ễm  n h  nh ễm S RS-CoV-2 
 + + +  

Rất cao 

Lấy mẫu  ệnh phẩm hô hấp  ủa n  ờ  nh ễm  

n h  nh ễm S RS-CoV-2 hoặ  thự  h ện xét 

n h ệm nhanh kh n  n uyên 

 + + + + 

Khâm liệm, giải phẫu th  hà  n  ời nhiễm, nghi 

nhiễm SARS-CoV-2 

 
 + +

 
+ + 

Thự  h ện  an th ệp hô hấp  thủ thuật tạo khí 

 un  hoặ  phẫu thuật trên n  ờ  nh ễm  n h  

nh ễm S RS-CoV-21 

 

 + + + + 

 

Ghi chú:  - (+): Sử dụng 

                 - (+/-): Có thể sử dụng hoặc không tùy theo tình huống cụ thể 

                 - (1): Có thể sử dụng tạp dề chống thấm nếu có nguy cơ văng bắn nước, dịch 

                 - (2): Có thể sử dụng găng bảo hộ dày (găng vệ sinh) tùy tình huống cụ thể 

 

2.2. Đố  vớ  NB  n  ờ  nhà NB: 

NB  n  ờ  nhà NB phả  man  khẩu tran  kh  vào    sở KBCB. 
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3.  ử  ụ            ệ         ộ         

3.1. Man  và th o khẩu tran : 

3.1.1. Khẩu tran  y tế 

- K  thuật man  khẩu tran : 

+ Vệ s nh tay. 

+ Lấy khẩu tran   một tay  ầm vào một  ạnh  ên. 

+ Đặt khẩu tran   ên mặt  mặt  hốn  thấm (màu xanh hoặ  màu đậm) quay 

ra n oà   mặt thấm hút (màu trắn  hoặ  màu nhạt) quay vào tron . Một tay   ữ 

mặt tr ớ  khẩu tran   ố định trên mặt  một tay  uồn một  ên   y đeo qua ta  sau 

đó  àm n  ợ   ạ  vớ   ên k a. 

+ Dùn  n ón trỏ và n ón   ữa  ủa ha  tay ấn  hỉnh thanh k m  oạ  trên mũ  

sao  ho ôm s t sốn  mũ  và mặt. 

+ Dùn  ha  n ón tay  ầm mép   ớ   ủa khẩu tran  kéo nhẹ xuốn    ớ   đ a 

vào tron  để khẩu tran    m s t vào mặt   ớ   ằm. 

- K  thuật th o khẩu tran : 

+ Vệ s nh tay 

+ Dùn  ha  tay  ầm phần   y đeo từ sau ha  ta   th o khỏ  ta     ữ tay  ầm 

  y đeo đ a khẩu tran  ra phía tr ớ  và  ỏ vào thùn   hất thả  đún  quy định. 

L u ý: Th o khẩu tran   ằn     h  hỉ  hạm vào   y đeo. Khôn   hạm vào 

phần tr ớ   ủa khẩu tran . 

+ Vệ s nh tay. 

3.1.2. Khẩu tran  N95 

- K  thuật man  khẩu tran : 

+ Vệ s nh tay. 

+ Lấy khẩu tran   đặt khẩu tran  vào   n   àn tay  úp khẩu tran  vào sốn  

mũ   m ện   phần  ó m ến  k m  oạ  ở phía trên mũ   để   y đeo thả tự  o   ớ  

bàn tay. 

+ Kéo   y đeo trên v n  qua đầu  để   ữ ở phía trên ta . Kéo   y đeo   ớ  

v n  qua đầu  để   ữ ở phía   ớ  ta . L u ý khôn  để ha    y  ắt  héo nhau ở sau 

đầu. 

+ K ểm tra và  hỉnh  ạ    y đeo nếu  ị xoắn  vặn. 

+ Dùn  n ón trỏ và n ón   ữa  ủa ha  tay đặt tạ  đỉnh sốn  mũ   ấn thanh 

k m  oạ  sao  ho vừa khít vùn  mũ . 

+ K ểm tra độ kín  ủa khẩu tran : 

* Öp nhẹ ha  tay vào  ề mặt n oà   ủa khẩu tran . 

* Thử n h ệm hít vào: hít vào từ từ  nếu khẩu tran  ôm kín mặt   p  ự   m 

 àm  ho khẩu tran    m s t vào khuôn mặt  khẩu tran  kín sẽ h   xẹp và khôn  
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 ó  uồn  khí  ọt qua. Nếu khẩu tran  khôn  ôm kín mặt  khôn  khí sẽ qua khe hở 

  ữa khẩu tran  và mặt   ần đ ều  hỉnh  ạ  độ  ăn   ủa   y đeo và  àm  ạ  thử 

n h ệm hít vào. 

* Thử n h ệm thở ra: thở ra mạnh  nếu khẩu tran  ôm kín mặt   p  ự     n  

 àm  ho khẩu tran  h   phồn  ra và khôn   ó  uồn  khí  ọt vào. Nếu khẩu tran  

khôn  ôm kín mặt  khôn  khí sẽ qua khe hở   ữa khẩu tran  và mặt   ần đ ều 

 hỉnh  ạ  độ  ăn   ủa   y đeo và  àm  ạ  thử n h ệm thở ra. 

- K  thuật th o khẩu tran :  

+ Vệ s nh tay. 

+ Th o   y   ớ   ằn     h  ầm vào phần   y sau đầu và nhấ  qua khỏ  đầu  

sau đó th o   y trên qua khỏ  đỉnh đầu  nhẹ nhàn  đ a khẩu tran  khỏ  mặt. 

L u ý: tr nh để khẩu tran  úp vào mặt và tr nh tay  hạm vào mặt tr ớ  

khẩu tran  kh  th o. 

+ Vệ s nh tay. 

3.1.3. Nhữn    u ý kh  man  và th o khẩu tran  

- Man  khẩu tran  đún   h ều trên    ớ . 

- Man  khẩu tran  đún  mặt tron   n oà . 

- Khôn   hạm tay vào mặt tron  khẩu tran  kh  man . 

- Đặt khẩu tran   ẩn thận để  he kín m ện  và mũ . 

-  hỉnh  ọn  mũ  và   y đeo để  ảo đảm khẩu tran  ôm s t sốn  mũ  và 

khuôn mặt  khôn  để khôn  khí đ  vào/ra qua khe hở   ữa khẩu tran  và mặt. 

- Tay khôn   hạm vào mặt tr ớ  khẩu tran  kh   oạ   ỏ khẩu tran . 

- Sau kh   oạ   ỏ hoặ   ất  ứ kh  nào vô tình  hạm vào khẩu tran  đã sử 

 ụn    ần  àm sạ h tay  ằn   un   ị h vệ s nh tay  ó  hứa  ồn hoặ  rửa tay  ằn  

xà ph n  và n ớ . 

- Thay khẩu tran  n ay kh  thấy khẩu tran   ị nh ễm  ẩn hoặ   ị ẩm/ ớt  

sau mỗ  kh  thự  h ện thủ thuật sạ h/vô khuẩn hoặ  sau mỗ   a  àm v ệ . 

- Khôn  sử  ụn   ạ  khẩu tran  đã qua sử  ụn . 

- Kh   ấy khẩu tran  mớ : K ểm tra để khôn   ó  ỗ    ỗ hổn  hoặ  vết  ẩn. 

3.2. Sử  ụn  Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n 

- Mang Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n: Tr ớ  kh  man  ph  n  t ện PHCN 

 ần k ểm tra số   ợn    oạ   kí h  ỡ phù hợp vớ  n  ờ  man ; k ểm tra  hất   ợn  

(đún  t êu  huẩn quy định  khôn  r  h  thủn   hết hạn …)  sau đó  ần   ợt t ến 

hành       ớ : 

B ớ  1: Vệ s nh tay. 

B ớ  2: Mặ   o  hoàn . 

B ớ  3: Vệ s nh tay. 
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B ớ  4: Man  khẩu tran  theo tình huốn  (khẩu tran  y tế hoặ  N95). 

B ớ  5: Man  kính  ảo hộ hoặ  tấm  he mặt. 

B ớ  6: Man   ăn  theo  hỉ định. 

- Th o  ỏ Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n 

B ớ  1: Th o  ăn . Kh  th o  uộn mặt tron   ăn  ra n oà    ỏ vào thùn  

đựn   hất thả . 

B ớ  2: Vệ s nh tay. 

B ớ  3: Th o   y  uộ /khuy  à  và th o  ỏ  o  hoàn    uộn  ạ  sao  ho mặt 

tron   ủa  o  hoàn   ộn ra n oà  và  ỏ vào thùn   hất thả . 

B ớ  4: Vệ s nh tay. 

B ớ  5: Th o tấm  he mặt hoặ  kính  ảo hộ. 

B ớ  6: Vệ s nh tay. 

B ớ  7: Th o khẩu tran  ( ầm vào phần   y đeo phía sau đầu hoặ  sau ta ). 

B ớ  8: Vệ s nh tay. 

3.3. L u ý kh  th o  ỏ Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n 

-     ph  n  t ện PHCN đ ợ  th o  ỏ tạ  ph n  đệm và  ho n ay vào 

thùn   hất thả    y nh ễm sau kh  th o  ỏ. Luôn vệ s nh tay kh  th o  ỏ từn  

ph  n  t ện PHCN. 

- Khu vự  mặ  và th o  ỏ ph  n  t ện PHCN phả   à ha  khu vự  r ên    ệt. 

- Bộ quần  o mặ  tron   o  hoàn  đ ợ  thay và   ặt tập trun  sau mỗ   a 

 àm v ệ . 

3.4. Một số   u ý kh  sử  ụn  Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n  

- Ph  n  t ện PHCN  hỉ h ệu quả kh   p  ụn   ùn  vớ  nhữn    ện pháp 

ph n  n ừa   y nh ễm và k ểm so t nh ễm khuẩn kh  . 

- Luôn  ó sẵn ph  n  t ện PHCN và đ ợ   ảo quản đún  quy định.  ó 

k ểm tra số   ợn  hằn  n ày để  ảo đảm khôn  th ếu ph  n  t ện PHCN n ay  ả 

tron  tình huốn  khẩn  ấp. 

- Nh n v ên y tế phả  đ ợ  đào tạo k  về sử  ụn  ph  n  t ện PHCN tr ớ  

kh   àm v ệ . Nộ   un  đào tạo  ao  ồm  ả man  và th o  ỏ ph  n  t ện PHCN.  

- Lựa  họn đún   hủn   oạ  ph  n  t ện PHCN theo từn  tình huốn   ôn  

v ệ   kí h  ỡ phù hợp vớ  n  ờ  sử  ụn . 

- Tu n thủ tuyệt đố  quy trình man  và th o  ỏ ph  n  t ện PHCN. 

- Tuyệt đố  khôn  man  tran  phụ  PHCN tron  n ủ  n hỉ  s nh hoạt  ăn 

uốn . 

- Tuyệt đố  khôn  phun hóa  hất khử khuẩn  ên  ề mặt tran  phụ  PHCN 

tron   ất kỳ tình huốn  nào và  hỉ t   sử  ụn  ph  n  t ện PHCN theo khuyến 

  o  ủa nhà sản xuất. 
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- Khôn  mặ   ộ tran  phụ  PHCN cho NB  n  ờ  nhà NB tron   ất kỳ tình 

huốn  nào. 

- Ph  n  t ện PHCN sau sử  ụn   à  hất thả    y nh ễm  phả  đ ợ  thu  om 

và xử  ý nh   hất thả    y nh ễm. 

- Đố  vớ   o  hoàn  sử  ụn   ạ  (quy định tron  mụ  1.4) phả  đ ợ  thay 

n ay sau kh  ra khỏ  khu vự     h  y và đ ợ  thu  om xử  ý đún  quy định. Khu 

vự  man  và th o  ỏ ph  n  t ện PHCN  à r ên    ệt. Xử  ý tập trun   ộ quần  o 

mặ  tron   o  hoàn . 

4.   ể                

- Khoa/Bộ phận k ểm so t nh ễm khuẩn  hịu tr  h nh ệm đào tạo và k ểm 

tra     m s t v ệ  sử  ụn  ph  n  t ện PHCN tạ     sở kh m  ệnh   hữa  ệnh. 

- Nộ   un     m s t: 

  Luôn  ó sẵn ph  n  t ện PHCN  ho nh n v ên y tế sử  ụn  kh   ần. 

  Nh n v ên y tế sử  ụn  đủ và đún  ph  n  t ện PHCN theo  hỉ định. 

  Nh n v ên y tế thự  h ện đún  quy trình man  và th o  ỏ ph  n  t ện 

PHCN. 

  Ph n  oạ   thu  om  xử  ý ph  n  t ện PHCN đã qua sử  ụn . 

- Ph  n  ph p    m s t:  ằn  quan s t trự  t ếp và  h  ph ếu    m s t  hoặ  

phần mềm đ ợ  th ết  ập  ho đ ện thoạ . 
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VỆ  INH TAY 
 

1. T      ị          ệ   ệ          

Tăn    ờn   ổ sun  đầy đủ ph  n  t ện VST tạ  tất  ả     khu vự   ó 

n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2.   

1.1. Ph  n  t ện vệ s nh tay vớ  xà ph n  và n ớ  sạ h 

-      ồn VST phả  đ ợ   ố trí tron   uồn     h  y   uồn  đệm   uồn  

hành  hính  n   pha  hế  ị h  thuố    uồn  xét n h ệm   uồn    nh   ỡn   n   

xử  ý  hất thả   đồ vả   ẩn  nhà đạ  thể thuận t ện  ho NB và NVYT sử  ụn . 

-      ồn VST  ó đầy đủ  un   ị h xà ph n   n ớ  sạ h  thùn  đựn  khăn 

 au tay ( ằn  vả  hoặ    ấy)  ùn  một  ần. 

1.2. Ph  n  t ện vệ s nh tay  ó  hứa  ồn hoặ   ồn tron   h orhex   n  

- Tran   ị  ọ ( ha )  un   ị h khử khuẩn tay  ó  hứa  ồn (1 hoặ  kết hợp  2 

 oạ  tron  số      oạ   ồn: ethano   propanol, isopropanol) hoặ   ồn tron  

 h orhex   n ở tất  ả nhữn  khu vự   hăm só  NB: mỗ  đầu    ờn  NB nặn ; 

NB  ấp  ứu; trên các xe tiêm; xe thay  ăn ;  àn kh m  ệnh, trên t ờn  n ay 

 ạnh  ố  ( ửa) vào  uồn   ệnh; ph n  đệm; phòng cách ly; tr ớ   ửa than  m y; 

hành  an … n    ó n uy  ó ph   nh ễm vớ  m u   ị h    thể NB. 

2. C ỉ đị    ệ          

2.1. Vệ s nh tay vớ  xà ph n  và n ớ  sạ h    

- Bất  ứ kh  nào  àn tay  ó  ính m u và  ị h    thể  ó thể nhìn thấy đ ợ  

 ằn  mắt  tron  qu  trình  hăm só   đ ều trị NB ( àm thủ thuật x m  ấn   hăm só  

vệ s nh th n thể NB  xử  ý  ụn   ụ  ẩn   hất thả  …) mặ   ù  ó man   ăn  tay 

và n h  n ờ thủn   ăn  tay hoặ  th o  ất  ẩn  àm t ếp xú  vớ  n uồn nh ễm. 

- Vệ s nh tay  ằn  xà ph n  và n ớ   ũn   ần đ ợ  thự  h ện tr ớ  và sau 

 uổ   àm v ệ   sau kh  đ  vệ s nh  sau thu  om đồ vả    ụn   ụ   hất thả … 

2.2. Vệ s nh tay vớ   un   ị h  ó  hứa  ồn 

-  hỉ VST vớ   un   ị h  ó  hứa  ồn kh   àn tay khô  khôn   ính m u và 

 ị h    thể  tron   hăm só   đ ều trị  sau kh  th o  ỏ ph  n  t ện PHCN. 

- Tạ  nhữn  n   khôn  thể  ắp đặt  ồn rửa tay.  

- Thờ  đ ểm và quy trình vệ s nh VST: theo   ớn   ẫn thự  hành vệ s nh 

tay tron         sở kh m  ệnh   hữa  ệnh ban hành theo Quyết định số 

3916/QĐ-BYT n ày 28/8/2017  ủa Bộ tr ởn  Bộ Y tế . 

- Ngoài ra  ần phả  VST tron  một số tr ờn  hợp: tron  quy trình mặ  và 

th o ph  n  t ện PHCN, tr ớ  kh  man  và n ay sau kh  th o  ăn  tay, khi 

 huyển  hăm só  từ n   nh ễm san  n   sạ h trên  ùn  NB, tr ớ  kh  kết thú  

 ôn  v ệ  tạ  khu vự     h  y đ  ra  ên n oài và tr ớ  kh  trở về   a đình. 
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XỬ  Ý DỤNG CỤ 

 

1. Mụ  đí   

Giúp NVYT nhận biết đ ợ  n uy      y nh ễm do dụng cụ và thực hiện 

nghiêm ngặt       ớc trong quy trình xử lý dụng cụ sau kh  đã sử dụng trên 

những NB nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 đảm bảo an toàn cho NB, NVYT và 

cộn  đồng. 

2. Nguyên tắc 

- Dụng cụ sau sử dụng cho NB phả  đ ợc xử  ý theo đún  quy định. 

- Tất cả các thiết bị và dụng cụ y tế dùng một lần nếu muốn sử dụng lại cần 

phả  đ ợc tái xử  ý theo đún  h ớng dẫn của nhà sản xuất và quy định của BYT. 

- Thiết bị và dụng cụ y tế chuyên dụn  đ ợc xử lý khử khuẩn và tiệt khuẩn 

đún  quy trình và đảm bảo chứ  năn  hoạt động. 

- Quy trình h ớng dẫn khử, tiệt khuẩn dụng cụ và ph  n  t ện  hăm só  NB 

 uôn  ó đủ tạ  n   xử lý dụng cụ. 

- Ph  n  t ện, hóa chất, vật t  t êu hao  ph  n  t ện PHCN phả   uôn  ó đủ 

và sẵn sàn   ho n  ời sử dụng. 

- Nhân viên làm công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn phả  đ ợc huấn luyện, có 

chứng chỉ đào tạo về khử khuẩn, tiệt khuẩn. 

- Kiểm tra, giám sát chất   ợng tất cả các loại dụng cụ phả  đ ợc thực hiện 

nghiêm ngặt ở tất cả các khâu của quá trình xử lý dụng cụ. 

- Thống kê, báo cáo việc xử lý, cung cấp các dụng cụ  hăm só  và đ ều trị 

n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- N  ời tham gia xử lý dụng cụ phả  đ ợ  đ nh     n uy     h ớng dẫn 

phòng ngừa lây nhiễm theo quy định. 

3. Đố    ợng và phạm vi áp dụng 

3.1. Đố  t ợng áp dụng 

- Nhân viên xử lý dụng cụ (tại khu vự     h  y  đ n vị lâm sàng, cận lâm 

sàng liên quan tớ   hăm só  n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-

CoV-2 và đ n vị tiệt khuẩn trung tâm). 

- NVYT trực tiếp  hăm só  tạ      đ n vị  hăm só  đ ều trị n  ờ  x   định 

nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

3.2. Phạm vi áp dụng 

- Khu/phòng cách ly, bệnh viện chuyên khoa, dã chiến đ ều trị COVID-19. 

- Đ n vị tiệt khuẩn trung tâm/khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Khu vực tiếp nhận, phân loạ   thăm kh m n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi 

ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 
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4.          ện 

4.1. Ph  n  t ện khử khuẩn, tiệt khuẩn 

- Ph  n  t ện PHCN theo tiêu chuẩn cấp độ 3: (1) khẩu tran   (2)  ăn  tay 

cao su loạ   à  đến khuỷu tay  độ dài khoảng 450 cm – 500 cm, (3) bộ trang phục 

phòng hộ phù hợp bao gồm mũ   o  quần, (4) tấm kính che mặt, (5) bao giầy, (6) 

ủng, tạp dề chống thấm (những vùng có chỉ định). 

- Thùng ngâm dụng cụ có nắp đậy, có dung tích phù hợp với các loại dụng 

cụ (quy định mã màu và nhãn r ên   ó  h  thùn  đựng dụng cụ nghi ngờ có chứa 

SARS-CoV-2). 

- Bồn rửa dụng cụ (làm bằng vật liệu dễ làm sạch và khử khuẩn). 

- Máy rửa dụng cụ. 

- Máy tiệt khuẩn h   n ớc, tủ sấy khô. 

- Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (EO, Plasma...). 

- Thùng/hộp/tú  đón   ó   huyên dụng. 

- Nguồn n ớc.  

4.2. Hóa chất 

- Dung dịch làm sạch: các chất tẩy rửa/khử khuẩn có chứa en-zym hoặc các 

loại hóa chất làm sạch khác. 

- Dung dịch khử khuẩn mứ  độ trung bình: 

+ Các hợp chất  h or ne: Presept  Jave    h oram n B… 

+ Hợp chất chứa Alkylamine.   

+ Cồn 70
0
 (tráng ống nội soi sau khi hoàn tất quy trình). 

+ Hoặc các loại hóa chất khử khuẩn mứ  độ trung bình khác. 

- Dung dịch khử khuẩn mứ  độ cao: G utara  ehy e   2%, 

Orthophthaldehyde 0,55%, Peracetic acid 0,2-0,35%, Hydrogen peroxide 

7,35%+0,23% Pera et   a   … hoặc các loại hóa chất khử khuẩn mứ  độ cao 

khác (Xem thêm Quyết định số 3916/QĐ-BYT đã đ ợc Bộ Y tế ban hành ngày 

28/8/2017). 

4.3. N ớc: N ớc sạ h  n ớc vô khuẩn 

5. Thực hiện xử lý cho từng nhóm dụng cụ 

5.1. Biện pháp chung 

-  Chuyển tất cả dụng cụ về khu xử lý tập trung của    sở y tế sau khi xử lý 

 an đầu tạ  n   ph t s nh  ụng cụ, không nên tổ chức xử lý tại khu cách ly vì việc 

thiết lập một khu vực xử lý khử khuẩn mứ  độ  ao đ   hỏi thời gian và sự đầu t  

vào nhân sự, hạ tần   ũn  nh  nh ều loại trang thiết bị và ph  n  t ện khác nhau. 

- Tr ờng hợp không thể vận chuyển ngay dụng cụ sau khi sử dụn   đặt dụng 

cụ vào thùng kín, có nắp đậy và có thể phun dung dịch en-zym+ khử nhiễm để 
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tránh cho dụng cụ bị khô và đôn  vón/  m  ính  hất hữu    tr ớc khi vận chuyển 

về khu vực xử lý tập trung. 

- Tại khu vực cách ly cần bố trí một buồn /vùn  r ên   ó đủ ph  n  t ện 

cần thiết để tập trun  và đón   ó   ụng cụ tr ớc khi vận chuyển. 

- Có thể đón   ó  2  ớp   ên n oà   ó    n nhãn “Dụng cụ  ó n uy    nh ễm 

SARS-CoV-2” tr ớc khi bỏ vào thùng vận chuyển đến đ n vị xử lý tập trung. 

- Khu vực cách ly cần bố trí một vùn  đệm có chứ  năn    ao – nhận dụng 

cụ (bao gồm đồ vải bẩn, chất thả   ph  n  t ện PHCN) cần đem xử lý.   

- N  ời thực hiện cần đ ợc huấn luyện  đào tạo về       ớc xử  ý  đón   ó   

vận chuyển an toàn dụng cụ, sử dụn  ph  n  t ện PHCN  đ ờng lây truyền và 

các biện pháp phòng ngừa lây truyền SARS-CoV-2. 

- Dụng cụ từ khu    h  y đ ợc vận chuyển về khu xử lý tập trung theo một 

lộ trình cố định đã đ ợc thiết lập tr ớc theo nguyên tắc phòng ngừa lây truyền 

SARS-CoV-2 (riêng biệt, có dấu hiệu cảnh báo); bằn      ph  n  t ện vận 

chuyển kín, có dán nhãn; bở      nh n v ên đã đ ợc huấn luyện  đào tạo (nên là 

nh n v ên đặc trách của đ n vị xử lý dụng cụ tập trung). 

- Đ n vị xử lý dụng cụ trung tâm cần bố trí nhân sự, khu vực, trang thiết bị 

và ph  n  t ện r ên  để tiếp nhận và xử lý các dụng cụ đã sử dụng từ khu vực 

cách ly. 

Tr ớc khi vận chuyển dụng cụ từ khu vực phát sinh dụng cụ bẩn, cần phải 

thôn    o tr ớ   ho đ n vị xử lý tập trung (gọ  đ ện thoại) giúp phối hợp tốt trong 

việc giao – nhận tại khu vực cách ly, vận chuyển và giao – nhận tại khu vực xử lý 

tập trung. 

 

Hình 2. Sơ đồ các vị trí trong chu trình xử lý dụng cụ từ khu vực cách ly 

5.2.  Dụng cụ bán thiết yếu 

Dụng cụ bán thiết yếu tập trung 02 nhóm chính: (1) nhóm dụng cụ nội soi 

chẩn đo n và (2) nhóm  ụng cụ hỗ trợ hô hấp 

- Đối với nhóm dụng cụ hỗ trợ hô hấp: 

+ Ưu tiên sử dụng một lần, dụng cụ sau sử dụn  đ ợc thải bỏ theo đún  quy 

định 

+ Nếu sử dụng lại: cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình theo đún  

khuyến cáo của BYT (xem h ớng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong các 
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   sở KBCB ban hành theo quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ 

Y tế). 

 - Đối với nhóm dụng cụ nội soi chẩn đo n:  ần phải tuân thủ nghiêm ngặt 

quy trình theo đún  khuyến cáo của nhà sản xuất và BYT đã  an hành (xem 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017). 

- Hóa chất sử dụng: 

+ Hóa chất làm sạch: các chất tẩy rửa chứa hoạt chất enzyme 

+ Hóa chất khử khuẩn mứ  độ cao: G utara  ehy e   2%, 

Orthophthaldehyde 0,55%, Peracetic acid 0,2-0,35%, Hydrogen peroxide 

7,35%+0,23% Peracetic acid. 

  u ý: đối với hóa chất sử dụng, cần tuân thủ theo đún  quy định và h ớng 

dẫn của nhà sản xuất về nồn  độ, thời gian ngâm, nhiệt độ n ớc sử dụng, công 

thức sử dụng (có hoạt hóa hay không), thời gian sử dụn  sau kh  đã hoạt hóa/mở 

nắp  tính t  n  thí h với dụng cụ và các tác dụng phụ nếu có. Mỗi ngày cần phải 

thực hiện test đ nh     h ệu lực diệt khuẩn của dung dịch hóa chất khử khuẩn 

mứ  độ cao. 

5.3. Dụng cụ thiết yếu 

- Dụng cụ làm thủ thuật, phẫu thuật tại các khoa lâm sàng và phẫu thuật khi 

thực hiện cho NB nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- Các dụng cụ này đ  vào khoan  vô khuẩn nên cần phải tiệt khuẩn tạ  đ n vị 

khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung và xử  ý  an đầu tạ  n   ph t s nh  ụng cụ và sau 

đó đ ợc vận chuyển an toàn đến n   xử lý.   

- Cần tuân thủ quy trình xử lý dụng cụ theo h ớng dẫn của nhà sản xuất và 

Bộ Y tế đã  an hành (xem h ớng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ tron         

sở KBCB ban hành theo quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y 

tế). 

- Thực hiện làm sạch và khử khuẩn tại khoa theo quy trình. 

+ Làm sạch ban đầu với En-zym. 

+ Sau đó ngâm dụng cụ trong dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình. 

- Sau khi dụng cụ đ ợc làm sạch khử khuẩn tạ  khoa/đ n vị dụng cụ đ ợ  để 

khô đón   ó   huyển về đ n vị xử lý tập trung. 

5.4. Dụng cụ không thiết yếu tạ      khoa/đ n vị    

- Là nhóm dụng cụ tiếp xúc với da lành, không tiếp xúc với niêm mạc và da 

tổn th  n   n uy      y nh ễm thấp, yêu cầu khử khuẩn mứ  độ thấp cần thực 

hiện sau mỗi lần sử dụng theo H ớng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong 

       sở KBCB ban hành theo quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012  

của Bộ Y tế. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Tại khu vực, buồng cách ly 
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6.1.1. Chuẩn bị 

- Nh n v ên man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN: (1) khẩu tran   (2)  ăn  tay 

cao su loạ   à  đến khuỷu tay  độ dài khoảng 450 – 500 cm, (3) bộ trang phục 

phòng chống dịch bao gồm mũ   o  quần, (4) kính tấm che mặt, (5) bao giầy, (6) 

ủng (những vùng có chỉ định) tr ớc khi xử lý dụng cụ. 

- Chuẩn bị đủ dụng cụ  ph  n  t ện: 

+ Vật t   ph  n  t ện dùng cho việ  đón   ó   ụng cụ. 

+ Hóa chất en-zym dạng bình xịt. 

+ Vật t   ph  n  t ện dùng cho việc dán nhãn. 

+ Xe, thùng vận chuyển. 

6.1.2. Quy trình thực hiện 

- Dụng cụ sau sử dụn   ho NB đ ợc làm sạ h  an đầu với các hóa chất làm 

sạch và khử khuẩn  an đầu  sau đó đ ợc bỏ vào  ao/thùn  đựng dụng cụ có nắp 

sạch và dán nhãn “Dụng cụ  ó n uy      y nh ễm SARS-CoV-2”  kh   huyển ra 

bên ngoài sẽ đ ợc bỏ vào bao thứ 2/thùng thứ 2 để vận chuyển xuốn  đ n vị xử 

lý tập trung. 

- Tron  tr ờng hợp không có khu vực xử  ý  an đầu tạ  n   ph t s nh  ụng 

cụ nh   uồng khám sàng lọc, buồng thủ thuật, phẫu thuật có thể thực hiện nh  

sau: 

+ Phun hóa chất En-zym trên dụng cụ. 

  Đón   ó  2  ớp, lớp bên ngoài màu vàng. Hoặc 1 lớp bên trong có dán 

nhãn “Dụng cụ  ó n uy      y nh ễm SARS-CoV-2” và 1 thùn   ên n oà  tr ớc 

khi vận chuyển. 

6.2. Tại trung tâm tiệt khuẩn 

6.2.1. Chuẩn bị phương tiện 

- Bố trí ph  n  t ện và n  ời xử lý riêng dụng cụ của n  ờ  x   định nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực cách ly nếu có thể đ ợc. 

- Ph  n  t ện PHCN tr ớc khi xử lý dụng cụ: (1) khẩu tran   (2)  ăn  tay 

cao su loạ   à  đến khuỷu tay  độ dài khoảng 45 cm – 50 cm, (3) bộ trang phục 

phòng chống dịch bao gồm mũ   o  quần, (4) kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, (5) 

bao giầy, (6) ủng (những vùng có chỉ định). 

- Bồn làm sạch dụng cụ /máy làm sạch dụng cụ. 

- Hóa chất. 

- Dụng cụ làm sạch (cọ, bàn chải, cây làm sạch các lòng ống...). 

- Nguồn n ớc. 

- Máy rửa, làm sạch và khử khuẩn dụng cụ đa năn  ( ó thể rửa nhiều loại 

dụng cụ kim loại và dụng cụ nhựa hỗ trợ đ ờng thở). 

- Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao cho dụng cụ chịu nhiệt. 
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-  Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp cho dụng cụ không chịu nhiệt. 

6.2.2. Quy trình thực hiện 

- Tr ờng hợp làm sạch và khử khuẩn bằng tay (không có máy rửa và khử 

khuẩn dụng cụ): 

+ Dụng cụ cần tháo rờ  đ ợc mở các khớp, chỗ nối và cho vào các khay, giá 

để dụng cụ theo đún  quy định của nhà sản xuất. 

+ Pha hóa chất khử khuẩn theo đún  quy định. 

+ Ngâm ngập ngay dụng cụ vào dung dịch làm sạ h đã đ ợc pha theo đún  

nồn  độ và thờ    an quy định. 

+ Làm sạch dụng cụ bằng bàn chải, chổi chuyên dụng. 

+ Chà lòng ống, các khe, kẽ của dụng cụ. 

+ Rửa sạ h   ớ  v   n ớc chảy (lần 1). 

+ Ngâm ngập dụng cụ vào dung dịch khử khuẩn đã đ ợ  pha theo đún  

nồn  độ và thời gian quy định. 

+ Cọ rửa và làm sạch dụng cụ   ới mặt n ớc của bồn ngâm dụng cụ đ nh 

chải nhẹ tay tr nh văn   ắn. 

+ Rửa sạ h   ớ  v   n ớc chảy (lần 2). 

+ Làm khô dụng cụ (tủ sấy, lau khô). 

+ Chuyển các dụng cụ sang khu vự  đón   ó  thực hiện       ớc tiếp theo 

của quy trình: Kiểm tra, xịt dầu  ô  tr n    n nhãn (tên  ộ dụng cụ  n  ờ  đón  

 ó   n ày đón   ó   hạn sử dụng), test kiểm chuẩn (chỉ thị kiểm soát tiếp xúc, 

kiểm soát gói) và chuyển tiệt khuẩn. 

- Làm sạch và khử khuẩn bằng máy chuyên dụng: 

+ Dụng cụ cần tháo rờ  đ ợc mở các khớp, chỗ nối và cho vào các khay, giá 

để dụng cụ theo đún  quy định của nhà sản xuất. 

   à  đặt  h  n  trình rửa của máy (dụng cụ chịu nhiệt và không chịu 

nhiệt). 

+ Cho máy hoạt độn  theo  h  n  trình đã  à  đặt. 

+ Kết thúc chu trình, lấy dụng cụ ra khỏ  m y đón   ó  theo quy định. 

  Tron  tr ờng hợp máy rửa không có chế độ  àm khô: đ a  ụng cụ vào 

máy sấy khô hoặc làm khô bằng lau tay với các tấm vải khô, sạ h tr ớ  kh  đón  

gói. 

- Tiến hành quy trình tiệt khuẩn (Tùy theo ph  n  ph p  p dụng: nhiệt độ 

cao/nhiệt độ thấp). 

- Dụng cụ sau tiệt khuẩn phả  đ ợ    u trữ và cấp phát theo yêu cầu hàng 

n ày nh  những dụng cụ thôn  th ờng khác. 

Chú ý: 
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- Sau khi kết thúc công việc, nhân viên xử lý dụng cụ ở mỗi vùng phải cởi 

bỏ ph  n  t ện PHCN và VST mớ  đ ợ  đ  san  khu vực khác. 

- Vệ sinh khu vực xử lý dụng cụ mỗi cuối ca/ngày làm việc. 

7. Kiểm tra giám sát 

 - Tr ởn  khoa  đ ều   ỡn  tr ởng khoa; khoa KSNK th ờng xuyên kiểm tra 

giám sát  đặc biệt  hú ý đến các nội dung: 

 + NVYT  ó đầy đủ ph  n  t ện, vật t  t êu hao  hóa  hất và ph  n  t ện 

BVCN khi xử lý dụng cụ. 

 + Giám sát quy trình làm sạch, khử, tiệt khuẩn ngay tại khu vực phát sinh 

dụng cụ bẩn (phòng khám, cách ly, xét nghiệm..). 

 + Giám sát việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý dụng cụ tạ  đ n vị tiệt 

khuẩn tập trung. 

 + Giám sát quy trình mặc/loại bỏ ph  n  t ện BVCN của NVYT làm việc 

tại khu vự   ó   ên quan đến những NB này. 

- L u  anh s  h NVYT  àm v ệc xử lý dụng cụ  th ờng xuyên theo dõi và 

giám sát phát hiện những dấu hiệu lây nhiễm. 
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 XỬ  Ý ĐỒ VẢI 

 

1.  ụ  đí   

- Nh n v ên y tế tu n thủ đún  quy trình xử  ý đồ vả   ủa n  ờ  x   định 

nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2.   

- Bảo đảm an toàn  ho NB  NVYT  n  ờ  nhà NB  kh  h thăm và  ộn  

đồn . 

2. C     u ê   ắ     qu  đị     u   

- Thu gom toàn  ộ đồ vả  tạ  n   ph t s nh đồ vả   ẩn. Khôn  rũ  đổ  đếm đồ 

vả  thu  om từ qu  trình  hăm só  và đ ều trị n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm SARS-CoV-2 tạ  n   thả   ỏ đồ vả .    

- Đồ vả  sau kh  thu  om tạ  khu vự     h  y  sàn   ọ   đ ều trị  thăm kh m  

thăm     hẩn đo n   ên quan đến  OVID-19 đựn  tron  tú  2  ớp  đảm  ảo  ó  

kín  khôn  r  h  khôn  thủn  và khôn  thấm n ớ   ó nhãn  h   ấu h ệu “ĐỒ 

VẢI  Ó NGUY  Ơ   Ứ  S RS- oV-2”  vận  huyển n ay đến nhà   ặt  ằn  

ph  n  t ện r ên  và phả  đ ợ    ặt n ay    ặt r ên   khôn  n  m  khôn    u đồ 

vả   ẩn  khôn  k ểm đếm ph n  oạ  đồ vả   ẩn. Tú  đ ợ  xử  ý nh  r   thả   ó 

n uy      y nh ễm. 

- Nh n v ên thu  om  vận  huyển và xử  ý đồ vả   ẩn phả  tu n thủ v ệ  

man  và th o  ỏ ph  n  t ện ph n  hộ theo đún  h ớn   ẫn h ện hành. Luôn 

tu n thủ VST   oạ   ỏ  ăn  n ay sau kh  vận  huyển đồ vả   ẩn. 

- G ặt đồ vả   ằn  m y vớ   hế độ nh ệt  ao (khoản  60-70
0
 ) và hóa  hất 

khử khuẩn  ó hợp  hất   o. Tron  tr ờn  hợp khôn   ó m y   ặt  phả    ặt  ằn  

tay đồ vả   ần đ ợ  n  m hóa  hất khử khuẩn tr ớ  kh    ặt vớ  nồn  độ   o 

hoạt tính 0 01 - 0,1% tùy thuộ  vào mứ  độ ô nh ễm m u và  ị h t ết.  

- G ặt  sấy hoặ  ph   khô theo đún  quy trình xử  ý đồ vả    y nh ễm. 

- Nhà   ặt phả   ảo đảm     yêu  ầu ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2 nh : 

  Một  h ều. 

   ó hệ thốn  xử  ý n ớ  thả . 

  Nh n v ên phả  đ ợ  đào tạo. 

   ó đẩy đủ ph  n  t ện PHCN đạt  huẩn. 

- Tr ờn  hợp    sở KB B sử  ụn  đ n vị  un   ấp  ị h vụ  ên n oà : phả  

 ảo đảm đ n vị  un   ấp  ị h vụ đủ đ ều k ện xử  ý đồ vả    y nh ễm   ó t     h 

ph p nh n và đ ợ     quan nhà n ớ   ó thẩm quyển thẩm định  ấp phép hoạt 

độn   ị h vụ   ặt  à đủ đ ều k ện an toàn ph n  n ừa k ểm so t   y nh ễm S RS-

CoV-2. 

3. Đố    ợ        ạ         ụ   

3.1. Đố  t ợn   p  ụng 

- Nh n v ên nhà   ặt/ ôn  ty  ị h vụ   ặt  à  thu  om vận  huyển đồ vả . 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_3
0/

08
/2

02
2 

09
:5

7:
11



32 

 

 

- Nh n v ên tạ       uồn  thủ thuật  phẫu thuật  khu    h  y hoặ   uồn  

   h  y  n   t ếp nhận NB liên quan COVID-19. 

3.2. Phạm v   p  ụn  

- Buồn  thủ thuật  k  thuật   uồn   ệnh  ph n     h  y  khu vự     h  y 

sàn   ọ   OVID-19. 

- Nhà   ặt xử  ý đồ vả    ên quan đến  OVID-19. 

- Khu vự  kh    ó   ên quan đến đồ vả   ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm SARS-CoV-2.  

4.          ệ  

- M y   ặt  ó  hế độ   ặt nh ệt độ 60
o
C-70

o
C, m y sấy khô  uy trì nh ệt độ 

khoản  80-90
o
C. 

- Tú  màu vàn   oạ  khôn  thủn    ó   y  uộ  và ký h ệu đồ vả    y nh ễm 

n uy     ao (đồ vả  NB  OVID-19)  thùn  màu vàn   xe  huyên  hở đồ vả    y 

nh ễm r ên . 

- Ph  n  t ện PHCN  ho nh n v ên thu  om  vận  huyển và   ặt. 

-  óa  hất   ặt: Xà ph n    hất tẩy   hất khử khuẩn (Jave     oram n B…). 

- Ph  n  t ện vận  huyển đồ vả  sạ h   ẩn. 

5. T ự    ệ  

5.1. Tạ   uồn   ệnh/khu cách ly/ph n  thủ thuật/ph n  k  thuật 

- Nh n v ên thu  om đồ vả   ẩn phả  man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN theo 

quy định tr ớ  kh  thự  h ện và VST   oạ   ỏ  ăn  tran  phụ  ph n  hộ đún  quy 

trình sau kh  kết thú   ôn  v ệ . 

- Đồ vả  tron  ph n  mổ  ph n  s nh  ph n  thủ thuật  ph n   ệnh/khu vự  

   h  y phả  đ ợ  thu  om vào tú  màu vàn   hốn  thấm đặt tron  thùn   ó nắp 

đậy kín và  uộ  kín tr ớ  kh   huyển đến nhà   ặt. 

- Đồ vả   ùn  một  ần: Áo  hoàn   mũ  khẩu tran    ao   ầy đều đ ợ   ỏ 

vào tú  màu vàn  và  ho vào thùn   ó nắp đậy và  uộ   hặt m ện  tú  kh   huyển 

xuốn  nhà   u   ữ  hất thả  y tế   y nh ễm để th êu hủy. 

- Tất  ả tú  đựn  đồ vả  kh   huyển ra n oà  phả   ho  ồn  vào một  ao kh   

rồ   huyển nhà   ặt   ao  h  nhãn “ĐỒ VẢI  Ó NGUY  Ơ   Ứ  S RS-CoV-

2”. 

- Nh n v ên thu  om đồ vả  theo   ờ quy định hoặ  kh   ần đột xuất theo yêu 

 ầu. 

C      sở KBCB thu dung, đ ều trị NB  OVID-19 phả  đảm  ảo đủ đ ều 

k ện an toàn      ị h vụ   ặt  à phụ  vụ  ho hoạt độn  KBCB. 

5.2. Tạ  nhà   ặt 

- Đồ vả  sau kh  thu  om về nhà   ặt đ ợ   ho n ay vào m y   ặt và   ặt 

theo  hế độ   ặt hóa  hất hoặ  xà ph n  vớ  nh ệt độ 60
0
C-70

0
 . N  m đồ vả  

 ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 đã sử  ụn  vào 

 un   ị h hóa  hất  hứa 0 01 -0 1    o hoạt tính tùy mứ  độ ô nh ễm  ủa đồ 
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vả  tron  tố  th ểu 10 phút tr ớ  kh    ặt (n  m tron  m y). Làm khô đồ vả   ằn  

sấy hoặ  ph   tạ  n   r ên   ó nh ều  nh nắn    à khô. 

- Thu  om đồ vả  theo thứ tự từ khu/ uồn   ệnh  OVID-19 (-) đến 

khu/ uồn     h  y đ ều trị  OVID-19 ( )   ho vào tú  đựn  đồ vả   huyên  ụn  

vận  huyển đến n     ặt  à n ay. Khôn  k ểm đếm ph n  oạ  đồ vả   ẩn tạ  n   

thả  ra đồ vả   ẩn  ủa NB    h  y đ ều trị  OVID-19. 

- Ðồ vả  sau kh   àm khô phả  đ ợ   à phẳn  để vào tủ kín  khô r o   ấp ph t 

theo quy định  ho NB sử  ụn . 

  u ý: Nhữn  n    h a tran   ị m y   ặt  nh n v ên thự  h ện quy trình 

  ặt tay phả  tu n thủ n h êm n ặt man  tran  phụ  PHCN tron  suốt qu  trình 

  ặt và sau kh  kết thú  th o  ỏ ph  n  t ện PHCN và VST. 

G ao nhận đồ vả   ẩn tạ   uồn  đệm  tạ  hành  an   ẩn  ủa     khu phẫu 

thuật  thủ thuật. 

5.3. Bảo quản và  ấp ph t đồ vả  

- Đồ vả   ùn   ho n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-

2 phả  đ ợ   ảo quản tron  tủ kín hoặ  để vào kệ sạ h tron  kho  sử  ụn  theo số 

  ợn  và  hủn   oạ  theo nhu  ầu NB và hoạt độn   huyên môn y tế. 

- Ph n  mổ  ph n  s nh  ph n  thủ thuật  khu vự     h  y   uồn  kh m 

n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 phả   ên  anh mụ      

số đồ vả  và   o tr ớ   ho nhà   ặt. 

- Một    số đồ vả  sạ h (ít nhất  à    số  ấp 3) đ ợ   ảo quản tạ  khu    h 

 y để t ện  ho v ệ  sử  ụn  hàn  n ày. 

6.   ể                  

- Khoa KSNK, phòng Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn  khoa 

  ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  h ện 

n h êm tú  quy trình thự  h ện xử  ý đồ vả   ẩn (từ ph n  oạ   thu  om  vận 

 huyển  xử  ý). 

-        sở KB B thuê  ị h vụ   ặt  à phụ  vụ  ho hoạt độn  kh m  hữa 

 ệnh S RS-CoV-2 phả   hịu tr  h nh ệm    m s t hoạt độn    ặt  à và  hịu tr  h 

nh ệm tr ớ  ph p  uật về ph n  n ừa k ểm so t   y nh ễm tạ     sở  ị h vụ   ặt 

 à theo quy định h ện hành. 
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VỆ  INH  HỬ  HUẨN BỀ  ẶT  ÔI T ƯỜNG 

 

1.  ụ  đí    

- Nh n v ên thự  h ện vệ s nh mô  tr ờn  h ểu rõ     h ớn   ẫn  quy định  

quy trình h ớn   ẫn VSMT tron  khu vự  t ếp nhận  sàn   ọ  và    h  y n  ờ  

x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Tu n thủ n h êm n ặt quy trình vệ s nh mô  tr ờn  khu vự  t ếp nhận  

đ ều trị n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

-  ắt đứt đ ờn    y truyền qua đ ờn  t ếp xú   ủa S RS-CoV-2. 

- Đảm  ảo an toàn  ho NB  NVYT và  ộn  đồn . 

2. N u ê   ắ    ự    ệ  

Bề mặt khu vự  sàn   ọ   cách ly n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ 

nh ễm SARS-CoV-2 phả  đ ợ   àm sạ h  khử khuẩn theo một số n uyên tắ  sau:  

- Tất  ả  ề mặt tạ  khu vự  sàn   ọ   khu vự  cách  y và đ ều trị nhìn rõ hay 

không nhìn rõ có dính m u   ị h t ết   hất thả  từ n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm SARS-CoV-2 đều phả  đ ợ   àm sạ h và  au khử khuẩn tố  th ểu n ày 

2  ần và kh   ần (sau kh  kh m   àm xét n h ệm   àm thủ thuật  v  n  vã  m u và 

 ị h  sau  huyển/ra v ện  tử von ). 

- Tất  ả  ề mặt tron  khu vự  cách ly n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ 

nh ễm SARS-CoV-2   ao  ồm  ả  ề mặt     th ết  ị  ph  n  t ện vận  huyển 

phả  đ ợ   àm sạ h   au khử khuẩn  ằn      hóa  hất khử khuẩn đ ợ  Bộ Y tế 

 ấp phép.  

- NVYT kh  thự  h ện  àm sạ h  khử khuẩn      ề mặt   ên quan đến n  ờ  

x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS- oV-2  ần tu n thủ n h êm n ặt 

n uyên tắ   k  thuật vệ s nh  ề mặt và       ện ph p ph n  n ừa theo đ ờn    y 

truyền. 

- Nh n v ên thự  h ện  àm sạ h  khử khuẩn  ề mặt mô  tr ờn  khu vự  đ ều 

trị     h  y n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 phả  đ ợ  

tập huấn     quy trình  àm sạ h  khử khuẩn  ề mặt và    h sử  ụn  đún  và 

n h êm n ặt đầy đủ ph  n  t ện PHCN kh  thự  h ện. 

3. Đố    ợ        ạ         ụ    

- Tất  ả NVYT  àm  ôn  t   vệ s nh mô  tr ờn  ở tất  ả     khu vự   ó   ên 

quan tớ   hăm só   đ ều trị n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-

CoV-2. 

- Tất  ả      ề mặt ph  n  t ện  đồ  ùn    ên quan đến NB     ờn   tủ, bàn, 

 hế  nhà vệ s nh… tron  khu vự  sàn   ọ   t ếp nhận   uồn   ệnh    h  y  n   

  ặt  à  thu  om  hất thả   n   xử  ý  ụn   ụ t   sử  ụn   ph  n  t ện vận  huyển 

 ó   ên quan tớ   hăm só   đ ều trị n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2. 
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4.          ệ  

-  Ph  n  t ện PHCN (xem phần Sử  ụn      ph  n  t ện PHCN)  đố  vớ  

 ăn  tay   ần  ó  oạ   ăn  tay  ao su   à  đến  ần khuỷu tay. Tạp  ề khôn  thấm 

n ớ  kh  vệ s nh khu vự   ó n ớ   ủn   ao su kh  vệ s nh khu vự  nhà vệ s nh  

khu  ó n ớ    ị h. 

- Quy trình thự  h ện   ản  h ớn   ẫn pha hóa  hất trên xe để ph  n  t ện 

vệ s nh  khử khuẩn mô  tr ờn . 

- Xà ph n  rửa tay. 

-  óa  hất  àm sạ h và khử khuẩn đã pha theo đún  quy định ( ó thể  ùn  

 ạn  xịt  ầm tay  ùn   ho nhữn   ề mặt khó  au  ằn  khăn)  ó   o hoạt tính 

nồn  độ 0 1   khăn tẩm  un   ị h khử khuẩn hoặ      hóa  hất   ệt khuẩn thí h 

hợp kh   đ ợ  Bộ Y tế  ấp phép.  

- Dun   ị h khử khuẩn  ề mặt  ó   o hoạt tính 0 5  hoặ      hóa  hất khử 

khuẩn kh   đ ợ  Bộ Y tế  ấp phép  ho vệ s nh  ề mặt  ó đ m m u   ị h   hất 

nôn,  hất  à  t ết. 

- G ẻ  au sạ h  ề mặt và tả   au nhà  huyên  ho khu vự  sàn   ọ  và    h  y  

  y  au nhà  xô  hứa hóa  hất  xô  hứa n ớ  sạ h  xô  om tả   ẩn. 

5.  ỹ   uậ    ự    ệ  

-  h a khu vự   àm ha    ó   ển   o tr nh tr n tr ợt   ớt tr ớ  kh   au vệ 

s nh sàn nhà  sảnh   ầu than . 

- Lau theo đ ờn  zí  zắ   từ trên xuốn   từ tron  ra n oà  và từ vùn  sạ h 

nhất đến vùn  kém sạ h. 

- Kh   ùn  hóa  hất  ạn  phun hoặ  xịt  hóa  hất  ạn  xịt  ề mặt nên xịt 

hóa  hất vào   ẻ  au sau đó  au; nếu  au nền nhà  xịt đến đ u  au đến đó. Khôn  

phun  xịt hóa  hất kh   ó NB. 

- Lau khu vự  sạ h ho  n tru ớ   sau đó đến khu vự   ị nh ễm khuẩn nh ều 

ho n: đầu t e n  au  ề mạ  t đồ vạ t kho ng thu ờn  xuye  n  hạm vào  sau đó  au  ề mạ  t 
đồ vạ t thu ờn  xuye  n  hạm vào (Kh  mọ  t  ề mạ  t đồ vật đã đu ợ   au sạ h  hãy thay 
mớ  kha  n  au đã sử  ụn   ằn  kha  n kh   hoặ  mỗ  tả   au nhà  au tố  th ểu 20 m

2
 

 ho một  ần sử  ụn   sau đó thay tả  mớ ).  

- Khử khuẩn kho  n  khí. M y khử khuẩn kho  n  khí  ó ph n  ọ  
  P /P asma  ó thể đu  ợ  sử  ụn  và   e  n tụ   hạy để khử khuẩn kho  n  khí 
trong mo  i tru ờn   ó hoạt đọ  n   ủa n u  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-

CoV-2. 

6. C      ự    ệ  

- B ớ  1:  huẩn  ị đủ ph  n  t ện  àm sạ h  khử khuẩn (thùn /xô  hứa 

 un   ị h khử khuẩn    ẻ  au    y  au sàn…) sử  ụn  r ên  ph  n  t ện  ho     

khu vự     h  y (hành  hính   uồn   ệnh cách  y  khu vệ s nh  khu xử  ý  ụn  

 ụ  đồ vả …).  

- B ớ  2: N  ờ  thự  h ện vệ s nh mô  tr ờn  man  ph  n  t ện PHCN 

theo đún  h ớn   ẫn tr ớ  kh  vào khu vự     h  y và tron  suốt qu  trình thự  
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h ện  àm sạ h  khử khuẩn  ề mặt mô  tr ờn  khu    h  y (xem phần Sử  ụn  

ph  n  t ện PHCN).  

- B ớ  3: Lau ẩm và thu  om  hất thả  vào      ao và thùn  đựn   hất thả  

  y nh ễm theo đún  quy định tr ớ  kh   au khử khuẩn. 

- B ớ  4: Lau khử khuẩn theo trình tự 

  Lau  hất tẩy rửa  àm sạ h  hất hữu     m u  ị h 

  Lau khử khuẩn định kỳ  ằn   un   ị h khuẩn vớ  nồn  độ quy định ( ó 

nồn  độ   o hoạt tính 0 1 ) để khô 10 phút và  

+ Lau  ạ  n ớ  sạ h tr nh hóa  hất tồn   u ảnh h ởn  tớ  NB. Tần suất  au ở 

tất  ả      ề mặt tron  khu vự     h  y tố  th ểu 2  ần/n ày và kh   ó yêu  ầu. Áp 

 ụn  đún  quy trình  au 2 xô (một xô n ớ  sạ h  một xô  un   ị h khử khuẩn) 

và mỗ   ần  au  à một   ẻ sạ h  khôn    ặt  ạ  tron      xô  mỗ    ẻ  au khôn  qu  

20 m
2
 đố  vớ  ph n  th ờn  và 10 m

2
 vớ  ph n  mổ.  

 Phun khử khuẩn  hỉ nên thự  h ện  ho nhữn  khu vự  khôn  thể  au đ ợ  
và kh  khôn   ó NB  phun  uố  n ày  sau kh  NB ra v ện  sau kh  phẫu thuật  sau 

kh  tử von   đố  vớ    o sử  ụn  nồn  độ 0 1  (1.000ppm) C o hoạt tính. Đố  

vớ  Hy ro en perox  e  ó thể sử  ụn  ở nồn  độ thấp 0 5  ở     khu vự   ó 

n uy      y nh ễm  ao tron  60 phút. Sau phun phả  đảm  ảo thôn  khí (mở  ửa) 

 à  ần th ết kh  qu  trình khử khuẩn đ ợ  hoàn thành. 

Khi lau cần phải chú ý: 

 Vớ       ề th ờn  xuyên  ó t ếp xú  (xe t êm  xe vận  huyển đồ vả   ụn  

 ụ  tay nắm  ửa…)  ần  au khử khuẩn n ay sau mỗ   ần sử  ụn  hoặ   ó t ếp xú . 

 Vớ  nhữn  đồ vật   ề mặt  ó  ính m u   ị h t ết  ph n   hất nôn  ủa NB   

 ằn  mắt th ờn  nhìn thấy  ần lau  ằn   un   ị h khử khuẩn  ó nồn  độ   o 

hoạt tính 0,5% để khô hóa  hất  thờ    an hóa  hất t ếp xú  vớ   ề mặt mô  

tr ờn  ít nhất 10 phút  sau đó  au  ạ  vớ  hóa  hất  ần 2 vớ  nồn  độ 0 1    au 

 uố   ùn  vớ  n ớ  sạ h. 

- B ớ  5: Thu  om      ụn   ụ sau kh  vệ s nh mô  tr ờn  để  àm sạ h và 

khử khuẩn tr ớ  kh  đ a ra khỏ  khu vự   uồn     h  y. Bao  ồm  hất thả  phả  

đ ợ   ô  ập (xem phần Xử  ý  hất thả )    ẻ  au  ho vào tú   ô  ập  huyển xuốn  

nhà giặt.- B ớ  6: NVYT  ở   ỏ tran  phụ  PHCN và VST vớ  xà phòng và n ớ   

để khô VST vớ   un   ị h  ó  hứa  ồn n ay sau kh  kết thú   ôn  v ệ  vệ s nh mô  

tr ờn . 

Lưu ý:  

+ Bàn tay NVYT  ó t ếp xú  trự  t ếp vớ  m u   hất t ết   hất thả  NB và sau 

kh  th o ph  n  t ện PHCN phả  đ ợ  rửa tay vớ  xà ph n  và n ớ .   

+      ao  thùn  đựn   hất thả   tả   au nhà    ẻ/khăn  au  ề mặt  tr ớ  kh  

man  ra khỏ  khu vự     h  y  ần phả   ỏ vào  ao thứ 2  ó  h  rõ: “ hất thả  

hoặ  Đồ vả   ó n uy     hứa S RS-CoV-2” tr ớ  kh   huyển xuốn  khu vự  xử 

 ý theo quy định. 
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5.1. Vệ s nh khử khuẩn  ề mặt hàn  n ày     khu vự   hăm só  và đ ều trị 

NB. 

Quy trình thự  h ện   ốn  nh  trên và  ần tu n thủ n h êm n ặt quy định: 

- Vệ s nh ha   ần mỗ  n ày và kh   ó yêu  ầu. Nên  ó  ản  theo  õ       ề 

mặt đã đ ợ  khử khuẩn mỗ  n ày. 

- Vớ  mỗ   ần vệ s nh   ần  àm sạ h  hất hữu    (m u   ị h s nh họ )   hất 

vô    vớ   hất tẩy rửa và n ớ  sạ h nếu  ó v  n  vã   ằn  mắt th ờn  nhìn thấy 

tr ớ  kh   au khử khuẩn      ề mặt  ằn  hóa  hất khử khuẩn sau đó  au  ạ  vớ  

n ớ  sạ h. Tron  tr ờn  hợp khôn   ính m u và  ị h  ó thể thự  h ện   ớ   au 

khử khuẩn  uôn. Tron  tr ờn  hợp v  n  vã  m u,  ị h s nh họ  nh ều phả  thự  

h ện nh  quy trình xử  ý m u và  ị h. 

- Sử  ụn  hóa  hất khử khuẩn   ệt đ ợ  SARS-CoV-2  ho tất  ả      ề mặt 

trong phòng và  ảo đảm đún  thờ    an t ếp xú  vớ  hóa  hất khử khuẩn. Ví  ụ ít 

nhất 10 phút vớ      hợp  hất  ó   o hoạt tính 0 1 . 

Lưu ý: khôn  man       ụn   ụ vệ s nh tạ  khu vự     h  y ra n   kh   và 

phả  đ ợ  thu  om, xử  ý r ên . 

5.2. Vệ s nh khu vự  t ếp nhận và sàn   ọ  NB 

- Khu vự  t ếp nhận và sàn   ọ  đ ợ  vệ s nh và thu  om  hất thả  hàn  

n ày ít nhất 3  ần (  u   ợn  NB đôn    àm v ệ  theo  a trự ) và kh   ần (kh  vấy 

 ẩn nh ều  kh  đổ m u và  ị h  kh   ó NB  ấp  ứu). 

5.3. Vệ s nh sau kh  NB ra v ện/ huyển v ện/tử von  

-  huyển NB    h  y kh   tron   uồn   ệnh (nếu  ó) san   uồn     h  y 

kh   tr ớ  kh  thự  h ện vệ s nh khử khuẩn  ần  uố .  

- Thu  om      ụn   ụ  ẩn  đồ vả  t   sử  ụn  vào     thùn /tú  theo quy 

định về trun  t m t ệt khuẩn    ặt  à. Thu  om và  oạ   ỏ  hất thả  và     vật 

 ụn     nh n kh    ủa NB theo quy định thu  om và quản  ý  hất thả    y nh ễm.   

- Thự  h ện vệ s nh: (1). Làm sạ h  hất hữu    (m u   ị h s nh họ )   hất vô 

   vớ   hất tẩy rửa và n ớ  sạ h nếu  ó v  n  vã   ằn  mắt th ờn  nhìn thấy 

(2). Lau khử khuẩn      ề mặt  ằn  hóa  hất khử khuẩn, (3) Lau  ạ  vớ  n ớ  

sạ h. Tron  tr ờn  hợp khôn   ính m u và  ị h  ó thể thự  h ện   ớ   au khử 

khuẩn  uôn. Tron  tr ờn  hợp v  n  vã  m u,  ị h s nh họ  nh ều phả  thự  h ện 

nh  quy trình xử  ý m u và  ị h. 

- Sử  ụn  hóa  hất khử khuẩn   ệt đ ợ  S RS-CoV-2  ho tất  ả      ề mặt 

trong phòng và  ảo đảm đún  thờ    an t ếp xú  vớ  hóa  hất khử khuẩn  ví  ụ ít 

nhất 10 phút vớ       un   ị h  ó   o hoạt tính 0 1 . 

5.4. Vệ s nh khử khuẩn  ề mặt đổ tràn m u hoặ   ị h    thể 

-  ần thự  h ện n ay kh  xuất h ện hoặ  n ay kh  đ ợ  ph t h ện đ m m u 

hoặ   ị h    thể. 

- Man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN.  

- Loạ   ỏ đ m m u hoặ   ị h    thể theo trình tự: (1) Dùn  khăn hoặ   ạ  

tẩm  un   ị h  hứa 0 5  (5.000 ppm)   o hoạt tính  oạ   ỏ đ m m u (nếu   ợn  
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m u tràn nh ều phả  thự  h ện nh ều  ần đến kh   oạ   ỏ hết m u trên  ề mặt; (2) 

Loạ   ỏ khăn ( ạ ) đã thấm m u vào thùn  thu  om  hất thả    y nh ễm; (3) 

Dùng khăn hoặ   ạ  tẩm  un   ị h  hứa 0 1    o hoạt tính  au khử khuẩn  ạ  

 ần 2  ề mặt khu vự  tràn m u; (4) Dùn  khăn hoặ   ạ  tẩm  un   ị h  àm sạ h 

 au  ạ   ề mặt vừa khử khuẩn.  

-  ở   ỏ ph  n  t ện PHCN và VST sau kh  ra khỏ  ph n     h  y. 

5.5. Vệ s nh mô  tr ờn  nhà đạ  thể và khu vự  kh m   ệm NB COVID-19 

- Man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN theo quy định. 

- Sau kh  kh m   ệm  phẫu thuật th  hà  hoàn tất  tất  ả  ụn   ụ   ề mặt  àn 

phẫu thuật   uồn  phẫu thuật  ph  n  t ện   ên quan đến tử th  phả  đ ợ  làm 

sạ h  hất hữu    (m u   ị h  mô    thể) vớ   hất tẩy sau đó khử khuẩn n ay  ằn  

 un   ị h   o hoạt tính 0 5  và để khô từ 30 phút đến 1   ờ và lau  ạ   ằn  n ớ  

sạ h. 

- Làm sạ h và khử khuẩn ph  n  t ện vệ s nh theo quy trình. 

-  ở   ỏ ph  n  t ện PHCN và VST sau kh  kết thú   ôn  v ệ . 

5.6. Vệ s nh nhà vệ s nh tron  khu vự  sàn   ọ      h  y thu  un  đ ều trị 

- Nhà vệ s nh phả   ố trí r ên   ho nam  nữ. 

- N  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-COV-2 phả  đ ợ  sử 

 ụn  nhà vệ s nh r ên , n ăn    h vớ  ph n   ệnh   ề mặt  nắp  ồn  ầu phả  

đ ợ  vệ s nh và khử khuẩn  ằn   un   ị h khử khuẩn  ó  hứa 0 1    o hoạt 

tính ít nhất 4  ần/n ày và kh   ó yêu  ầu; Kh  xả n ớ  phả  đậy nắp  ồn  ầu để 

tr nh   ọt  ắn  ẩn ra  ên n oà . 

- Tr ờn  hợp khôn   ó nhà vệ s nh riêng, phả   ắp đặt nhà vệ s nh    độn , 

thùn   hứa  hất thả  từ nhà vệ s nh phả  đ ợ   ho ho   hất có C o hoạt tính vớ  

nồn  độ 1,0  và kh  đầy phả  đ ợ  xử  ý an toàn tr ớ  kh  đ a vào hệ thốn   hất 

thả   ỏn   hun  hoặ  man  đ  xử  ý.   

- Tr ờn  hợp NB khôn  thể sử  ụn  nhà vệ s nh thì phả  đổ n ay      ô  

xô   hậu  mỏ vịt đựn  ph n  n ớ  t ểu   ị h t ết  ủa NB vào  ồn  ầu. Thự  h ện 

n ay v ệ  vệ s nh khử khuẩn      ô  xô   hậu  mỏ vịt và  ề mặt  ệ t êu   ệ t ểu 

 ằn   un   ị h khử khuẩn  ó  hứa 0 5    o hoạt tính. 

- Đảm  ảo  uôn  ó sẵn xà ph n  và n ớ  sạ h    ấy vệ s nh   hất tẩy rửa 

thôn  th ờn  tron  nhà vệ s nh. 

- Nh n v ên vệ s nh mặ  ph  n  t ện PHCN theo quy định  man   ăn  tay 

 ao su  à  qu  khuỷu tay  đeo tạp  ề  hốn  thấm nếu  ắn n ớ  nh ều  man  ủn  

hoặ   ao  ày  hốn  thấm kh  vệ s nh. Th o  ỏ n oà  ph n  đệm tr ớ  kh  ra  ên 

ngoài.  

5.7. Vệ s nh  àm sạ h  ụn   ụ vệ s nh  

- Dụn   ụ vệ s nh  ệnh v ện phả  đ ợ   àm sạ h sau mỗ   a  àm v ệ    uố  

mỗ  n ày. 
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-      ụn   ụ vệ s nh đ ợ  xử  ý  ao  ồm    n   y  au nhà  xô/ hậu đựn  

hóa  hất  n ớ  xả/n  m khử khuẩn tấm  au đ ợ   àm sạ h  đ nh  hả  vớ  n ớ  

sạ h và xà ph n  để đún  n   quy định  khô r o. 

- Khử nh ễm      hậu/xô đựn   un   ị h tẩy rửa và khử khuẩn ở nồn  độ 

  o hoạt tính 0 1   rửa  ạ  vớ  n ớ  sạ h úp trên      ảo quản  àm khô. 

- Thu  ọn  ụn   ụ vệ s nh để đún  n   quy định. Khôn  sử  ụn   ụn   ụ vệ 

s nh  h a đ ợ  xử  ý để  àm vệ s nh hàn  n ày. 

6.   ể                

- Khoa KSNK, phòng Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa l ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy trình vệ s nh khử khuẩn mô  tr ờn  hàn  n ày hoặ  đột 

xuất. 

- G  m s t hàn  n ày sự tu n thủ  ủa NVYT về thự  h ện quy trình khử 

khuẩn  àm sạ h  ề mặt  khử khuẩn sự  ố tràn m u   ị h t ết s nh họ   sử  ụn  

ph  n  t ện PHCN  vệ s nh kh   àm v ệ  tron  khu vự     h  y đ ều trị n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Kết quả    m s t  ần phản hồ  n ay  ho n  ờ  đ ợ     m s t và   o   o 

 ho  ãnh đạo khoa   ãnh đạo  ệnh v ện. 
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VỆ  INH  HỬ  HUẨN  HƯ NG TIỆN VẬN CHUYỂN 

NGƯỜI XÁC ĐỊNH NHIỄ  H ẶC NGHI NGỜ NHIỄ  SARS-COV-2 

 

1.  ụ  đí   

- NVYT thự  hành đún  và n h êm n ặt quy định vệ s nh  khử khuẩn  ề 

mặt ph  n  t ện vận  huyển n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-

CoV-2. 

- Ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2  o t ếp xú  vớ   ề mặt     ph  n  

t ện vận  huyển n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Đảm  ảo an toàn  ho NVYT vận  huyển và  ộn  đồn .  

2. N u ê   ắ    ự    ệ  

- N  ờ  thự  h ện xử  ý ph  n  t ện vận  huyển phả  đ ợ  huấn  uyện và 

thự  h ện đún  n uyên tắ  và k  thuật vệ s nh mô  tr ờn   ề mặt        ện ph p 

ph n  n ừa  huẩn và ph n  n ừa  ựa trên đ ờn    y truyền. 

-    sở KB B  ó  ố trí  quy định n   xử  ý ph  n  t ện vận  huyển và 

tran   ị đầy đủ ph  n  t ện PHCN  hóa  hất   ụn   ụ đảm  ảo v ệ  thự  h ện xử 

 ý an toàn ph  n  t ện. 

- Tất  ả ph  n  t ện vận  huyển NB   ụn   ụ  an th ệp   hăm só  NB sau 

kh  sử  ụn  phả  đ ợ  xử  ý n ay theo đún  quy trình tr ớ  kh  sử  ụn   ho 

nhữn  NB t ếp theo. 

3. Đố    ợ        ạ         ụ   

- Tất  ả     ph  n  t ện vận  huyển NB đến  ệnh v ện   huyển v ện và 

tron  khuôn v ên  ệnh v ện. 

- Tất  ả NVYT tham   a vào vận  huyển n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm SARS-CoV-2 tạ  tất  ả     khoa phòng. 

4.          ệ  

- Ph  n  t ện PHCN:  ó đủ  ộ ph  n  t ện PHCN  khẩu tran  N95 hoặ  

khẩu tran  y tế  kính  ảo hộ hoặ  tấm  he mặt  ủn   ao su   ăn  tay sạ h   ăn  

tay vô khuẩn kh   àm thủ thuật x m  ấn để  ó thể thay thế và sử  ụn  kh   ần. 

-  óa  hất  àm sạ h và khử khuẩn: 

 Dun   ị h VST có  hứa  ồn. 

 Dun   ị h khử khuẩn  ề mặt  ó hoạt  hất   o hoạt tính 0,1% và 0 5   

 ồn Ethano  70 độ hoặ       hất khử khuẩn khác có tron   anh mụ  đ ợ   ấp 

phép  ủa Bộ Y tế.   

- Ph  n  t ện để xử  ý:  ình phun  khăn/tả   au  tú  đựn   hất thả . 

- Bố trí khu vự  xử  ý     xe vận  huyển r ên  tron  khuôn v ên  ệnh v ện  

tốt nhất  à  ần  ổn  ra vào  nếu  ần th ết thì xử  ý tạ   hỗ n   đón trả NB. 

5. C     ớ    ự    ệ  
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- B ớ  1: Pha hóa  hất đún  quy định. 

- B ớ  2:  Man  ph  n  t ện PHCN đún  h ớn   ẫn. 

- B ớ  3: Thu  om      ụn   ụ và  hất thả   ho vào      ao/tú  màu vàn  

và  ó  kín   h  rõ  hất thả  ph t s nh từ khu cách ly  huyển đến n   xử  ý  hất thả  

tập trun . 

- B ớ  4: Lau hóa  hất khử khuẩn  ên tất  ả  ề mặt ph  n  t ện vận  huyển  

để t ếp xú  ít nhất 10 phút sau đó  au  ạ  vớ   hất  àm sạ h ( hất tẩy rửa hoặ  

n ớ  sạ h vớ  xà ph n )   au khô. Kh   ó nh ều m u   ị h hoặ   ó sự đổ tràn m u 

hoặ  tràn  ị h    thể (Ví  ụ:  hất nôn  m u   ị h t ết s nh họ …)  tr ớ  t ên phả  

 ùn  khăn   ấy thấm  ùn  một  ần  ó tẩm   o hoạt tính 0 5  khu trú  ạ  và  oạ  

 ỏ   ùn  khăn tẩm  un   ị h   o hoạt tính 0 5  phủ  ên khu vự  đổ tràn để t ếp 

xú  ít nhất 10 phút  sau đó  au sạ h  ạ  vớ   un   ị h khử khuẩn   o hoạt tính 

0,1%.  

- B ớ  5: Sau kh  kết thú   ôn  v ệ   ph  n  t ện PHCN đ ợ   ho vào tú  

hoặ  thùn  màu vàn   ó nắp kín   huyển tớ  n   khử khuẩn hoặ  t êu hủy  rửa tay 

 ằn  xà ph n   ó  hất khử khuẩn và vệ s nh    nh n. 

Chú ý: Đối với các phương tiện ô tô vận chuyển người xác định nhiễm hoặc 

nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 cần được phun hóa chất khử khuẩn bằng dung dịch 

khử khuẩn có nồng độ 0,1% Clo hoạt tính cụ thể: 

+ Khi vận chuyển NB đi, phun bề mặt bên ngoài xe gồm thân, lốp và gầm 

xe.  

+ Khi vận chuyển NB đến, phun bề mặt bên ngoài và bên trong xe sau khi 

NB rời khỏi xe. 

6.   ể                            ệ  

- Khoa KSNK, phòng Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa   ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy trình vệ s nh xe vận  huyển n  ờ  x   định nh ễm hoặ  

n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Ph n  Kế hoạ h tổn  hợp k ểm tra ph  n  t ện  ấp  ứu  xe  ấp  ứu và 

quy  hế  ấp  ứu tron  ph n   hốn   ị h – thiên tai. 

- Ph n  Vật t  – Tran  th ết  ị  khoa D ợ  (hoặ  đ n vị đ ợ    ao nh ệm 

vụ  un   ấp)  ó tr  h nh ệm  un   ấp đầy đủ ph  n  t ện PHCN và     hóa  hất 

khử khuẩn  t ệt khuẩn tron   anh mụ  Bộ Y tế  ho phép. 

- Khoa KSNK thự  h ện    m s t tu n thủ quy trình vệ s nh khử khuẩn 

ph  n  t ện  xử  ý  hất thả  y tế và vệ s nh mô  tr ờn  n   thự  h ện vệ s nh khử 

khuẩn ph  n  t ện. 
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 ẤY  BẢ  QUẢN  ĐÓNG GÓI V  VẬN CHUYỂN BỆNH  HẨ  
 

1.  ụ  đí   

- Ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2 qua t ếp xú  từ      oạ   ệnh phẩm 

và nhữn  n  ờ  t ếp xú  vớ  NB tron  qu  trình  ấy   ảo quản  đón   ó  và vận 

 huyển  xử  ý và  àm     xét n h ệm (XN)   ên quan đến  ệnh phẩm n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Tất  ả nh n v ên  ấy mẫu đ ợ  đào tạo đều thự  h ện đún  và n h êm n ặt 

quy trình và quy định kh   ấy mẫu   ảo quản và vận  huyển mẫu  ủa n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Tr nh ph t t n n uồn  ệnh   ảo đảm an toàn  ho NVYT và mô  tr ờn . 

2. N u ê   ắ    ự    ệ  

Ph n  n ừa   y nh ễm  o t ếp xú   à  u t ên hàn  đầu tron  qu  trình  ấy  

 ảo quản  đón   ó  và vận  huyển  xử  ý và  àm     XN   ên quan đến  ệnh 

phẩm  ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

2.1. Yêu  ầu về n  ờ   ấy   ảo quản  đón   ó  và vận  huyển  ệnh phẩm 

 ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2  

N  ờ   ấy,  ảo quản  đón   ó   vận  huyển  xử  ý và  àm     XN   ên quan đến 

 ệnh phẩm  ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 phả   à 

NVYT đã đ ợ  đào tạo   ó k  năn  thự  hành thành thạo     h ớn   ẫn ph n  

n ừa   y nh ễm và an toàn s nh họ  ph n  xét n h ệm. 

- Tu n thủ n h êm n ặt     quy định về an toàn s nh họ  tron  thu thập   ảo 

quản  đón   ó  và vận  huyển  xử  ý và  àm     XN   ên quan đến  ệnh phẩm   y 

truyền     t   nh n qua đ ờn  khôn  khí  qua   ọt  ắn và đ ờn  t ếp xú     y 

qua đ ờn  m u (kh   ấy mẫu  ệnh phẩm m u  àm XN). 

- Sử  ụn  ph  n  t ện PHCN thành thạo  đún  quy định.  

-   ểu đ ợ  n uy      y nh ễm   ó khả năn  ph t h ện và đ nh     n uy    

 ho    nh n   ó k ến thứ  k ểm so t sứ  khỏe sau kh   àm nh ệm vụ và tự xử  ý 

đ ợ  theo đún  quy trình kh   ị ph   nh ễm.  

- Tốt nhất  à     NVYT đan  theo  õ  và  hăm só  NB n h  n ờ thự  h ện 

 ấy  ệnh phẩm  hạn  hế tố  đa số n  ờ  t ếp xú  vớ  NB. 

2.2. Yêu  ầu về  ụn   ụ 

Tất  ả      ụn   ụ sử  ụn  để  ấy   ảo quản  đón   ó  và vận  huyển  ệnh 

phẩm và tất  ả  ụn   ụ XN   ệnh phẩm thừa  ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm SARS-CoV-2 đều  à  hất thả   ó n uy      y nh ễm  ao  phả  đ ợ  xử 

 ý khử khuẩn tạ  khoa XN tr ớ  kh  trở thành  hất thả  y tế   y nh ễm. 

- Ưu t ên sử  ụn       ụn   ụ sử  ụn  một  ần  t êu hủy n ay sau kh  sử 

 ụn  nh   hất thả    y nh ễm. 

- Dụn   ụ nếu t   sử  ụn   ạ  phả  đ ợ  khử khuẩn  t ệt khuẩn đún  quy 

định  phả   ó  ồn xử  ý đún  quy định khử khuẩn  t ệt khuẩn. 
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- Dụn   ụ  ùn  r ên   ho mỗ  NB phả  thu  om xử lý riêng. 

2.3. Yêu  ầu về khu vự   ấy mẫu và xét n h ệm 

- Khu vự   ấy mẫu phả   à khu vự     h  y theo đún  quy định. 

- Khu vự  thự  h ện xét n h ệm theo đún  quy định về  ấp độ an toàn s nh 

họ  phù hợp vớ  k  thuật thự  h ện xét n h ệm. 

3. Đố    ợ                      ụ   

- NVYT tu n thủ n h êm n ặt     quy định về an toàn s nh họ   phả  sử 

 ụn  ph  n  t ện PHCN theo quy định thành thạo. 

- N  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 phả  ở khu vự  

cách ly. 

- Dụn   ụ  ấy  ệnh phẩm   ụn   ụ XN và  ệnh phẩm thừa  ủa n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 sau kh   àm xon  XN phả  đ ợ  

xử  ý nh   hất thả  y tế  ó n uy      y nh ễm  ao. 

4.          ệ  

4.1. Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n  

- Bộ quần  o  hốn   ị h sử  ụn  một  ần. 

- Tấm  hoàn  khôn  thấm n ớ . 

- Mũ trùm hoặ  tấm  hoàn   he kín đầu   ổ  ằn   hất   ệu khôn  thấm 

n ớ . 

- Khẩu tran  N95 hoặ  khẩu tran   ó  ộ phận  ọ  và hỗ trợ thở (tăn    ờn  

oxy thở). 

- Kính  ảo hộ hoặ  tấm  he mặt. 

- Găn  tay đeo ha   ớp   ớp một ( ớp  ên tron )  à  ăn  tay y tế  uôn   ữ 

sạ h  tr nh khôn  để t ếp xú  vớ   ụn   ụ  ẩn. 

- Ủn   ao su/  ầy  he mũ   ổ  ao. 

- Dun   ị h VST  hứa  ồn/xà ph n  VST. 

Lưu ý: Đeo 2 lớp găng tay với mục đích: lớp găng 2 dùng để thao tác khi lấy 

mẫu bệnh phẩm hô hấp, lớp găng 1 dùng để thực hiện các thao tác sau khi lấy 
mẫu. 

4.2. Dụn   ụ  ấy  ệnh phẩm 

- Tăm  ôn    n mềm    n  ứn  vô trùn  (que  ấy mẫu: đầu que  ằn  sợ  

tổn  hợp  khôn  nên  ùn  que  ó   n  ỗ hoặ  Calcium). 

- Đè   ỡ . 

- Bệnh phẩm thu thập đ ợ   hứa tron  ốn  mô  tr ờn  vận  huyển v  rút 

(VTM  UTM hoặ  n ớ  muố  s nh  ý 0 9 )  ó 3m  mô  tr ờn . 

4.2.1. Mẫu bệnh phẩm hô hấp: tố  th ểu 01 mẫu  ệnh phẩm đ ờn  hô hấp:  

Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp trên: mẫu n o y  ị h tỵ hầu. 

- Dị h tỵ hầu: tăm  ôn    n mềm vô trùn  (theo quy định  ủa Ph n  XN). 
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Nếu khôn   ấy đ ợ  mẫu n o y  ị h tỵ hầu   ó thể  ấy một tron      mẫu 

d ớ  đ y: 

+ Bệnh phẩm đường hô hấp trên: 

 Mẫu n o y  ị h họn : tăm  ôn    n  ứn  vô trùn   ấy  ệnh phẩm (theo 

quy định ph n  XN). 

 Mẫu n o y  ị h mũ  ( ả ha   ên)   p  ụn   ho n  ờ   ó tr ệu  hứn . 

 Dị h rửa mũ   tỵ hầu. 

 Dị h sú  họn : n ớ  muố  s nh  í   ố  nhựa vô trùn  ( ệnh phẩm đ ợ  

thu thập vào  ố  hoặ  đĩa petr  và pha  oãn  tron  mô  tr ờn  vận  huyển mẫu 

theo quy định ph n  XN).  

+ Bệnh phẩm đường hô hấp dưới  

 Đờm. 

 Dị h phế nan    ị h nộ  khí quản   ị h màn  phổ  ( ụn   ụ  huyên  ụn  

và  ần  ó sự phố  hợp vớ  BS   m sàn ), tổ  hứ  phổ   phế quản  phế nan . 

4.2.2. An toàn sinh học trong quá trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm 

- Que tăm  ôn   ịch họng, dịch tỵ hầu phả  đ ợc bảo quản trong tuýp chứa 

mô  tr ờng vận chuyển (MTVC) vi rút hô hấp. 

- Tuýp chứa MTVC phải là tuýp nhựa, có nắp vặn kín. 

- Sau khi lấy dịch họng, dịch tỵ hầu  que tăm  ôn  phả  đ ợ  đ a n ay vào 

tuýp MTVC. 

- Trong quá trình vận chuyển mẫu, phả  đảm bảo bệnh phẩm không bị rò rỉ 

hay đổ ra ngoài tuýp chứa. Băn   ạ   ó tẩm  hất s t trùn  (xử  ý tràn   ắn mẫu 

 ệnh phẩm). 

- Tú  n  on  đựng tuýp bệnh phẩm phải là túi kín. 

- Thùng chứa mẫu bệnh phẩm trong quá trình vận chuyển mẫu đến phòng 

xét nghiệm phải là thùng nhựa hoặc thùng bìa các-tông kín, chịu đ ợ  va đập. 

5. C     ớ    ự    ệ  

5.1. Man  ph  n  t ện PHCN  

Man  ph  n  t ện PHCN đún  quy định (xem phần Sử  ụn  ph  n  t ện 

PHCN).  hú ý man  khuẩn tran  N95 và man  2  ớp  ăn  tay kh   ấy  ệnh 

phẩm.  

5.2. Lấy  ệnh phẩm 

5.2.1. Mẫu bệnh phẩm 

Bệnh phẩm thu thập  ắt  uộ  phả   ấy tố  th ểu 01 mẫu  ệnh phẩm đ ờn  hô 

hấp   ó thể  ấy thêm 01 mẫu m u kh   ó yêu  ầu;      oạ  mẫu   ớ  đ y: 

- Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp trên (theo thứ tự  u t ên): 

 Dịch tỵ hầu (ngoáy dịch tỵ hầu). 

 Dịch ngoáy họng (ngoáy dịch họng). 
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 Mẫu ngoáy dịch mũi (cả hai bên). 

 Dịch rửa mũi/tỵ hầu. 

 Dịch súc họng. 

- Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp   ớ : 

 Đờm (khi có yêu cầu) 

 Dịch phế nang, dịch nội khí quản, dịch màng phổi... 

 Tổ chức phổi, phế quản, phế nang (khi có chỉ định). 

5.2.2. Thời điểm thu thập bệnh phẩm 

Thờ  đ ểm thu thập  ệnh phẩm đ ờn  hô hấp nên đ ợ  thự  h ện sớm nhất 

sau kh  khở  ph t. 

Bản  2: Thờ  đ ểm thu thập  ệnh phẩm xét n h ệm x   định S RS-CoV-2 

  ạ   ệ     ẩ  T ờ  đ ể    u   ậ    í    ợ   

Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp trên (n o y 

 ị h tỵ hầu   ị h n o y họn   mẫu 

n o y  ị h mũ  ( ả ha   ên)   ị h rửa 

mũ /tỵ hầu   ị h sú  họn ) 

Tạ  n ày 0 đến n ày 7 sau kh  khở   ệnh 

Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp   ớ  ( ị h 

phế nan    ị h nộ  khí quan   ị h 

màn  phổ …) 

Tạ  n ày 0 đến n ày 14 sau kh  khở  

 ệnh 

Mẫu m u   a  đoạn  ấp 

 ùn  thờ  đ ểm  ệnh phẩm hô hấp trên 

(tạ  n ày 0 đến n ày 7 sau kh  khở  

 ệnh) 

Mẫu m u   a  đoạn hồ  phụ  
Tạ  n ày 14  28 hoặ  3 th n  sau kh  

khở   ệnh 

Tổ  hứ  phế nan  Tron  tr ờn  hợp  ó  hỉ định 

 

5.3. Quy định về đón   ó   ệnh phẩm  

- Tu n thủ đún  h ớn   ẫn  thờ    an  nh ệt độ quy định.  

- Tr nh  àm hỏn  mẫu  mất mẫu  và tr nh  àm mẫu  ị nh ễm trùn . 

- Tr nh nh ễm   ữa     mẫu vớ  nhau  tr nh ph   nh ễm n  ờ  vớ  mẫu và 

tr nh   y nh ễm mô  tr ờn . 

-       ấy tờ về mẫu (ph ếu yêu  ầu xét n h ệm  thôn  t n về mẫu  ệnh 

phẩm   anh s  h mẫu  ệnh phẩm…) phả  đ ợ   ho vào tú  ny on r ên  và tr nh 

t ếp xú  vớ   ệnh phẩm. Bệnh phẩm kh  vận  huyển phả  đ ợ  đóng gói theo 

n uyên tắ  3  ớp để đảm  ảo an toàn s nh họ  theo Thôn  t  40/2018/TT-BYT 

về quản  ý mẫu  ệnh phẩm. 
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Hình 3. An toàn sinh học đóng gói nguyên tắc 3 lớp 

5.4. Đón   ó   ệnh phẩm để vận  huyển đ  xa  àm xét n h ệm khẳn  định 

SARS-CoV-2 

Bệnh phẩm kh  vận  huyển phả  đ ợ  đón   ó  k  tron  3  ớp  ảo vệ  theo 

h ớn   ẫn  ủa Tổ  hứ  Y tế Thế   ớ . 

- Tuýp  hứa mô  tr ờn  vận  huyển:  hứa mẫu trự  t ếp. Tuýp nhựa  ó nắp 

kín  đón  nắp đún     h. 

-  ộp nhựa  hoặ      đựn :  hứa tuýp  ệnh phẩm. 

Mẫu  ệnh phẩm hô hấp và mẫu m u  ủa  ùn  một NB đ ợ  để tron  một 

hộp nhựa  ó nắp vặn kín hoặ      nhựa đựn  tuýp  ệnh phẩm. 

- Thùn  vận  huyển mẫu:  hứa hộp (hoặ     ) đựn  mẫu  ệnh phẩm. 

 Thùn   hắ   hắn   ó nắp đậy kín  đảm  ảo khôn  vỡ. 

  ó khả năn    ữ nh ệt (sử  ụn   ình tí h  ạnh). 

-       ớ  đón   ó  vận  huyển mẫu  ệnh phẩm. 

 

Hình 4. Đóng gói vận chuyển mẫu bệnh phẩm 

 

5.5. Quy định về vận  huyển  ệnh phẩm  

Lớp thứ 1 

Lớp thứ 2 

Lớp thứ 3 

Theo 
nguyên 

tắc 3 lớp 
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- Thôn    o  ho ph n  xét n h ệm n ày  ử  và thờ    an  ự định  ệnh 

phẩm sẽ tớ  ph n  XN. 

- Bệnh phẩm đ ợ  vận  huyển tớ  ph n  XN  ằn  đ ờn   ộ hoặ  đ ờn  

không  àn  sớm  àn  tốt (tron  tr ờn  hợp    sở KB B khôn   ó khả năn  thự  

h ện xét n h ệm). 

- Tron  phạm v   ệnh v ện  vận  huyển  ệnh phẩm  ằn  tay. Khôn  sử 

 ụn  hệ thốn  vận  huyển  ệnh phẩm  ằn  khí nén. 

- Tuyệt đố  tr nh để tuýp  ệnh phẩm  ị đỗ  vỡ tron  qu  trình vận  huyển. 

- Bảo đảm tất  ả     nh n v ên vận  huyển  ệnh phẩm đ ợ  đào tạo về thự  

hành xử  ý an toàn và quy trình khử nh ễm sự  ố tràn m u   ị h. 

- Tránh để ốn   ệnh phẩm  ị đỗ  vỡ tron  qu  trình vận  huyển. 

- Nếu mẫu đan   ảo quản ở nh ệt độ 2-8°  thì kh  vận  huyển tớ  phòng XN 

 ũn   ảo quản  2-8°C. 

- Nếu mẫu đan   ảo quả ở -70
0
  thì kh  vận  huyển tớ  phòng XN  ũn  phả  

  ữ đôn   an   tr nh qu  trình đôn  tan  ăn  nh ều  ần   àm   ảm  hất   ợn   ủa 

 ệnh phẩm. 

- Bệnh phẩm  ần  ử  kèm vớ  Ph ếu yêu  ầu xét n h ệm  ó đầy đủ thôn  t n 

theo quy định. 

6.   ể                

- Khoa KSNK  ph n  Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa liên quan có nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy trình  quy định về an toàn s nh họ   sử  ụn  ph  n  t ện 

PHCN thành thạo tron  qu  trình  ấy   ảo quản  đón   ó  và vận  huyển  xử  ý và 

 àm     XN   ên quan đến  ệnh phẩm  OVID-19. 

- G  m s t xử  ý  hất thả  y tế  ó n uy      y nh ễm  ao đố  vớ   ụn   ụ  ấy 

 ệnh phẩm   ụn   ụ XN và  ệnh phẩm thừa sau kh   àm XN. 

- G  m s t xử  ý khu vự   ấy  ệnh phẩm  xử  ý và  àm     XN   ên quan đến 

COVID-19. 
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 HÕNG NGỪA   Y NHIỄ   A  -COV-2  

TẠI  H A VI  INH   H A XÉT NGHIỆ   
 

1.  ụ  đí   

- Ph n  n ừa   y nh ễm S RS- oV-2 qua đ ờn  khôn  khí    ọt  ắn và 

qua đ ờn  t ếp xú  từ      oạ   ệnh phẩm và nhữn  n  ờ  t ếp xú  vớ  NB tron  

qu  trình  àm     XN  ệnh phẩm  ủa n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-

CoV-2. 

- Tất  ả nh n v ên tron  ph n  XN đều phả  thự  h ện đún  và n h êm n ặt 

quy trình và quy định kh   ấy mẫu   ảo quản và vận  huyển mẫu. 

- Tr nh ph t t n n uồn  ệnh   ảo đảm an toàn  ho NVYT và mô  tr ờn . 

2. Đố    ợ       ụ   

- Nhân v ên ph n  XN tu n thủ n h êm n ặt     quy định về an toàn s nh 

họ   phả  sử  ụn  thành thạo ph  n  t ện PHCN. 

- Tất  ả  ệnh phẩm  ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-

CoV-2  ó thể từ khoa kh m  ệnh;  ấp  ứu; truyền nh ễm… hoặ  từ    sở KB B 

kh    huyển đến. 

3.                 ụ   

3.1. Bệnh phẩm 

- Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp trên. 

- Bệnh phẩm đ ờn  hô hấp   ớ . 

- Bệnh phẩm m u  huyết thanh 

3.2. Xét n h ệm      a  ệnh n h  n ờ 

- Xét n h ệm huyết họ . 

- Xét n h ệm hóa s nh. 

- Xét n h ệm v  s nh  chẩn đo n ph n   ệt: 

   úm nặn . 

  V êm phổ  khôn  đ ển hình. 

  Nh ễm khuẩn huyết   y suy thận và suy hô hấp. 

  Bệnh tay  h n m ện  thể  ấp  ó   ến  hứn  suy hô hấp và suy thận. 

-     xét n h ệm th ờn  quy kh  . 

3.3. Xét n h ệm x   định S RS-CoV-2 

- Xét n h ệm nhanh tìm kh n  thể tron  m u NB 

- Ph t h ện S RS-CoV-2  ằn  k  thuật Rea -time RT-P R hoặ    ả  trình 

tự  en thế hệ mớ . 
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4. Yêu  ầu đả   ả                ọ  

Ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2 qua đ ờn    ọt  ắn  đ ờn  t ếp xú  và 

đ ờn  ph t t n khí  un  kh  thự  h ện thao t   tạo khí  un   à  u t ên hàn  đầu 

tron  qu  trình  àm XN  ho n  ờ  n h  n ờ nh ễm hoặ  nh ễm S RS-CoV-2. 

4.1.    sở vật  hất 

-     XN th ờn  quy:  n toàn s nh họ   ấp II. 

-     XN  hẩn đo n S RS-CoV-2:  n toàn s nh họ   ấp II. 

4.2. Tran  th ết  ị  

- Đảm  ảo     yêu  ầu về tran  th ết  ị đố  vớ  ph n  XN  n toàn s nh họ  

 ấp II. 

- Tủ  n toàn s nh họ   ấp II đã đ ợ  h ệu  huẩn   hứn  nhận. 

- Ph  n  t ện PHCN:  

+     XN th ờn  quy: Ph  n  t ện PHCN thôn  th ờn  (quần  o  mũ  

kính  khẩu tran   tấm  he mặt). 

+     XN  hẩn đo n x   định S RS-CoV-2: man  đầy đủ ph  n  t ện 

PHCN   ao  ồm: Bộ quần  o  hốn   ị h t êu  huẩn  ấp độ 3 trở  ên   ăn  tay 

khôn   ột  khẩu tran  N95  kính  ảo hộ hoặ  tấm  he mặt. 

4.3. Nh n v ên xét n h ệm 

- Nhân viên phòn  XN kh  t ến hành     XN  ho n  ờ  nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm S RS-CoV-2 phả  đ ợ  đào tạo về an toàn s nh họ    ó k nh n h ệm  

thành thạo  nên  ố trí nh n v ên  huyên   ệt  àm     XN này. 

- Tu n thủ n h êm n ặt     quy định về an toàn s nh họ   sử  ụn  ph  n  

t ện PHCN thành thạo  đún  quy    h. 

- Kh  thự  h ện XN th ờn  quy: phả  mặ  ph  n  t ện PHCN thôn  th ờn  

nh  đeo  ăn  tay   o  hốn  thấm n ớ   tấm  he mặt hoặ  kính  ảo hộ  khẩu 

trang.  

- Kh  thự  h ện xét n h ệm  hẩn đo n x   định S RS-CoV-2 phả  mặ  đầy 

đủ ph  n  t ện PHCN   ao  ồm HAI đô   ăn   quần  o  hốn   ị h  khẩu tran  

 huyên  ụn  (N95)  tấm  he mặt hoặ  kính  ảo hộ.  

- Tron  kh  đeo  ăn  tay  àm XN   ên quan đến  ệnh phẩm n  ờ  n h  n ờ 

hoặ  n  ờ  x   định nh ễm S RS- oV-2 khôn  đ ợ  đụn   hạm  ên  àn phím 

đ ều kh ển m y mó  th ết  ị  nắm  ửa  đ ện thoạ    ôn  tắ  đ ện... 

- N  ờ  thự  h ện     XN  ho n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-

CoV-2 khôn  đ ợ  mặ  ph  n  t ện PHCN kh  ra n oà  ph n  xét n h ệm 

SARS-CoV-2. 

-   ểu đ ợ  n uy    nh ễm  ệnh   ó khả năn  ph t h ện và đ nh     n uy 

    ho    nh n   ó k ến thứ  k ểm so t sứ  khỏe sau kh   àm nh ệm vụ và tự xử 

 ý theo đún  quy trình kh   ị ph   nh ễm. 
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- Tuyệt đố  khôn  t ếp xú  tay trần vớ   ệnh phẩm và  ụn   ụ  àm XN cho 

n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Kh  thự  h ện     XN   ên quan đến  ệnh phẩm  ủa NB ( ) vớ  S RS-

 oV-2 hay n h  n ờ  ần thận trọn  khôn  đụn  tay  ên vùn  mặt  mũ   m ện . 

-      ề mặt ph n  xét n h ệm  ó t ếp xú   ệnh phẩm phả  đ ợ  khử khuẩn 

đún  quy trình vệ s nh  ề mặt khu nh ễm S RS-CoV-2. 

-      ệnh phẩm   hất thả  từ  ệnh phẩm  ủa khoa xét n h ệm đ ợ   ho vào 

thùn  kín  hịu nh ệt  ằn   nox và đ ợ  hấp t ệt khuẩn tr ớ  kh  vận  huyển về 

n   tập trun . Tr ờn  hợp khôn   ó nồ  hấp  phả   ho vào thùn   hất thả    ọ  

 ằn  2  ần tú  và  huyển về n   tập trun  để xử  ý nh   hất thả  có n uy    

nh ễm S RS-CoV-2.  

5.   ể                

Khoa KSNK, ph n  Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa liên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy trình  quy định an toàn s nh họ  kh  thự  h ện XN NB n h  

n ờ hoặ  nh ễm S RS-CoV-2. 

- G  m s t NVYT v ệ  tu n thủ n h êm n ặt khử khuẩn  ụn   ụ và khu vự  

 ấy  ệnh phẩm. 

- G  m s t NVYT v ệ  tu n thủ n h êm n ặt     quy định về an toàn s nh 

họ   sử  ụn  ph  n  PHCN thành thạo tron  qu  trình XN. 

- G  m s t xử  ý  ụn   ụ t   sử  ụn  sau kh   àm XN. 

- G  m s t xử  ý  hất thả  y tế  ó n uy      y nh ễm  ao đố  vớ   ệnh phẩm 

sau khi làm XN. 

- G  m s t xử  ý mô  tr ờn   uồn  xét n h ệm nh  khu vự     h  y. 
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 HÕNG V   IỂ    ÁT   Y NHIỄ   A  -CoV-2 

Ở NGƯỜI BỆNH THẬN NH N TẠ  
 

1.  ụ  đí   

- Nh n v ên y tế  NB tu n thủ đún  quy định ph n  và k ểm so t  OVID-19 

ở NB thận nh n tạo. 

- Ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2  ho NVYT và NB tạ      đ n vị thận 

nh n tạo. 

2.   ạ         ụ   

-     đ n vị  ó NB thận nh n tạo. 

- NVYT và NB tạ      đ n vị thận nh n tạo. 

3. N u ê   ắ    u   

- NVYT và NB tạ      đ n vị thận nh n tạo  ần đ ợ  tập huấn/đào tạo về 

      ện ph p ph n  và k ểm so t S RS-CoV-2.  

- Ph t h ện sớm     h  y kịp thờ  NB thận nh n tạo nh ễm hoặ  n h  n ờ 

nh ễm SARS-CoV-2. 

- Bố trí khu vự  thận nh n tạo r ên   ho NB thận nh n tạo nh ễm hoặ  n h  

n ờ nh ễm SARS-CoV-2. Tron  tr ờn  hợp khôn   ố trí đ ợ  khu vự  r ên   ần 

sắp xếp  a  ọ  m u r ên   ho nhóm NB này vào  uố  n ày. 

- Tu n thủ đún  ph n  n ừa  huẩn và ph n  n ừa theo đ ờn    y tron  

 hăm só   đ ều trị NB nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2. 

Vào  uổ   ọ  m u  NB  ần đeo khẩu tran  y tế kh  ở ph n   hờ. Tron  

ph n   hờ  ần  uy trì khoản     h khoản     h tố  th ểu 1m   ữa     NB  đảm 

 ảo tho n  khí. Nếu ph n   hờ qu   hật   ần  ó kế hoạ h  ọ  m u theo nhóm hẹn 

  ờ để   ảm mật độ NB  hờ đợ  tạ  khu  ọ  m u. 

4.          ệ      ế   ị 

- Ph  n  t ện VST: xà ph n  rửa tay   un   ị h VST  hứa  ồn. 

- Ph  n  t ện PHCN:  à     ph  n  t ện sử  ụn  một  ần ( ăn  tay  khẩu 

tran    o  hoàn   tấm  he mặt hoặ  kính  ảo hộ. 

- Ph  n  t ện thu  om  hất thả : tú   thùn  có màu kí h th ớ  phù hợp và 

đún  quy    h để thu  om     ph  n  t ện PHCN sau sử  ụn . 

- Ph  n  t ện vệ s nh  khử khuẩn mô  tr ờn : Khăn  au  tả   au  ề mặt   ình 

phun tay hoặ  máy phun tay.  

- Th ết  ị thôn  khí. 

5. B ệ         ế       

5.1. Đào tạo nh n v ên y tế và NB thận nh n tạo  

- Thờ  đ ểm  quy trình VST. 

- N uyên tắ  vệ s nh đ ờn  hô hấp.  

- Vệ s nh  ề mặt  đồ  ùn   th ết  ị sử  ụn  tron   uổ   ọ  m u. 
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-  hỉ định  k  thuật man  và  oạ   ỏ ph  n  t ện PHCN. 

5.2. Sàn   ọ   ph t h ện sớm     h  y kịp thờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2 

- Qua     ph  n  t ện thôn  t n/truyền thôn   khuyến khí h NB tự k ểm tra 

và  hủ độn  thôn    o  ho nh n v ên sàn   ọ  kh   ó tr ệu  hứn  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2  hoặ  đã  ó t ếp xú   ần vớ  n  ời nh ễm SARS-CoV-2. 

-  huẩn  ị sẵn sàn  khẩu tran     ấy/khăn  au tay  ùn  một  ần  khăn  au  ề 

mặt tạ  khu vự  sàn   ọ  NB để  un   ấp  ho NB kh   ần. 

- Nh n v ên sàn   ọ  man  ph  n  t ện PHCN theo đún  quy định.  

- Nếu NB thôn    o  ó       ểu h ện n h  n ờ: h ớn   ẫn    h đeo khẩu 

tran  và  oạ   ỏ khẩu tran    ố trí NB n ồ  đợ  tạ  khu vự     h  y tạm thờ  tạ  

khoa     h xa ít nhất 2m vớ  NB kh   và NVYT tron  kh   àm và  hờ kết quả xét 

n h ệm kh n  n uyên nhanh hoặ  xét n h ệm P R. 

5.3. Vệ s nh  uồn  thận nh n tạo 

- Làm sạ h      ề mặt t ếp xú  th ờn  xuyên 2-3  ần/ngày  ằn   un   ị h 

 ó  hứa   o hoạt tính 0 1  hoặ      hóa  hất khử khuẩn  ề mặt kh   đ ợ   ấp 

phép   u hành  ủa Bộ Y tế. Vớ   ề mặt  ó   ện tí h nhỏ  ó thể sử  ụn   ồn 

 thano  hoặ  Isopropano   ó nồn  độ 60 -80%. 

- G ặt  a trả     ờn  và     đồ vả  kh   sau mỗ   a  ọ  m u. 

-  hỉ   ữ đồ đạ  và th ết  ị  ần th ết tron   uồn . 

- Bồn rửa tay  ó đầy đủ xà ph n   khăn/  ấy  au tay  ùn  1  ần. 

- Khôn  để hoa t       y  ảnh tron   uồn   ệnh. 

5.4. Bảo vệ NB thận nh n tạo 

-   ớn   ẫn NB hạn  hế t ếp xú   ần vớ  n  ờ  kh   nhất  à nhữn  khu vự  

 ó n uy     ao đã đ ợ   ảnh   o: tụ tập đôn  n  ờ   khu vự  kín  í  thôn    ó 

kém... 

-  ạn  hế tố  đa n  ờ  ra  vào  uồn  thận nh n tạo,   ãn    h và hạn  hế 

thấp nhất mật độ n  ờ  tạ  khu vự   ọ  m u đan  hoạt độn . 

- NVYT  nh n v ên phụ  vụ và n  ờ  thăm NB  uôn man  khẩu tran . 

-  hỉ nhữn  n  ờ  khỏe mạnh mớ  đ ợ  vào  hăm só /đ ều trị  thăm n  ờ  

thận nh n tạo. 

-   ớn   ẫn NB  uôn rửa tay đún     h tr ớ  và sau kh  ăn  sau kh  sử 

 ụn  nhà vệ s nh   he mũ /m ện   ằn  khăn   ấy  ùn  1  ần kh  ho  hắt h   và 

tắm hàn  n ày. 

- Duy trì  hế độ ăn uốn   ho n  ờ  suy   ảm m ễn  ị h: uốn  n ớ  đón  

 ha  hoặ  n ớ   ọ  đặ    ệt đã đ ợ  thanh trùn     t đũa và     đồ  ùn  ăn uốn  

kh   đ ợ  vệ s nh  ằn  n ớ  sạ h  hóa  hất  àm sạ h và  àm khô sau kh  rửa  nếu 

 ó đ ều k ện sử  ụn      đồ  ùn  ăn uốn   ùn  1  ần. 

- Tăn    ờn  sử  ụn       ị h vụ trự  tuyến. 

6. T        ệ    ự    ệ  
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- Khoa KSNK, ph n  Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa   ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy định này.  

- Đ n vị  ó NB thận nh n tạo: đảm  ảo tu n thủ  ủa NVYT  NB  n  ờ  nhà 

NB vớ  quy định này tạ  đ n vị mình.  

- Ph n  Kế hoạ h tổn  hợp:    m s t thự  h ện  t ếp nhận và báo cáo xin ý 

k ến Ban lãnh đạo  ệnh v ện   ả  quyết     v ớn  mắ  nảy s nh tron  qu  trình 

thự  h ện quy định này. 

- NB  n  ờ  nhà NB: tu n thủ đún  quy định về VST  vệ s nh hô hấp  sử 

 ụn  ph  n  t ện PHCN    ữ trật tự vệ s nh  ệnh ph n  và   ãn    h. 
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 HÕNG NGỪA V   IỂ    ÁT   Y NHIỄ  SARS-COV-2 

 HI THỰC HIỆN THỦ THUẬT   HẪU THUẬT 
 

1.  ụ  đí     êu  ầu  

1.1. Mụ  đí h 

- Đảm bảo an toàn cho NB, NVYT và cộn  đồng. 

- N ăn n ừa phát tán vi rút SARS-CoV-2 trong quá trình phẫu thuật, thủ 

thuật. 

1.2. Yêu cầu 

Tất cả NVYT tham gia nhóm phẫu thuật phải: 

- Nhận biết đ ợc các yếu tố n uy      y nh ễm SARS-CoV-2 khi thực hiện 

phẫu thuật, thủ thuật cho n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-

CoV-2. 

- Tuân thủ đún  quy trình thực hiện phẫu thuật/thủ thuật trên n  ờ  x   định 

nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

2. Đố    ợ        ạ         ụ   

2.1. Đố  t ợn  

- NVYT tham gia quá trình chuẩn bị phẫu thuật, phẫu thuật và sau phẫu 

thuật. 

- Nhân viên các bộ phận giám sát, hỗ trợ có liên quan (nhân viên vệ sinh, 

khử khuẩn dụng cụ  đồ vả …). 

2.2. Phạm v   p  ụn  

- Khoa Cấp cứu, khoa lâm sàng có NB phải phẫu thuật nghi ngờ hoặc nhiễm 

SARS-CoV-2; buồng cấp cứu bệnh viện dã chiến; khu cách ly của        sở 

KBCB. 

- Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức/Khu phẫu thuật bệnh viện dã chiến. 

- Các bộ phận hỗ trợ có liên quan: Phòng Kế hoạch tổng hợp; Trang thiết bị; 

Điều   ỡng; bộ phận vệ sinh, thu gom chất thải và xử lý dụng cụ phòng mổ. 

3. N u ê   ắ  

- Chỉ áp dụng cho nhữn  tr ờng hợp phẫu thuật cấp cứu hoặc có trì hoãn khi 

có n  ời xác định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

-        sở y tế phải xây dựn      quy định  quy trình và h ớng dẫn phẫu 

thuật cho n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- Tập huấn mọ  quy định  quy trình đã đ ợc ban hành cho NVYT tham gia vào 

quá trình phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn cho NVYT, NB và mô  tr ờng. 

- Cung cấp đầy đủ ph  n  t ện thiết yếu để phẫu thuật/thủ thuật cho n  ời 

x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2: 
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+ Tố   u  à ph n  mổ  p  ự   m  nếu khôn   ó ph n  mổ  p  ự   m  ó thể 

sử  ụn  hệ thốn  ph n  mổ  p  ự     n  hoặ  ph n  mổ  ó đ ều h a  ụ   ộ  

đ ợ  đ ều  hỉnh ph n  mổ san   p  ự   m.  

  Phả  ph n  uồn  đ   ủa NB  nhóm phẫu thuật  vận  huyển đồ  ẩn sau phẫu 

thuật đ ợ  hạn  hế ph t t n mầm  ệnh tốt nhất. Tron  qu  trình vận  huyển NB 

tớ  ph n  thự  h ện phẫu thuật  thủ thuật  NB  ần đ ợ  đeo khẩu tran  y tế; nếu 

NB  ó suy hô hấp và  ó  óp  ón    ần phả   ắp   P  Filter vào đầu nố    ữa 

 ón  và ốn  nộ  khí quản. 

  Tran  phụ   ho phẫu thuật v ên và kíp mổ: Mặ   ộ tran  phụ  PHCN 

tron  sau đó mặ   ộ quần  o phẫu thuật (hoặ   ùn   ộ Tyve  đã t ệt khuẩn)   ắt 

 uộ  đeo khẩu tran  N95 (hoặ    P  eve  2  3) và đeo kính  ảo vệ mắt. 

  Xử  ý  ụn   ụ: Ưu t ên  ùn       ụn   ụ sử  ụn  một  ần và xử  ý  ụn  

 ụ theo đún  quy trình h ớn   ẫn  ủa quyết định này. 

  Vệ s nh ph n  mổ. 

  Quản  ý  hất thả . 

  Lập  anh s  h       n  ộ tham   a ek p thự  h ện k  thuật để định kỳ theo 

 õ  tron  thờ    an 14 n ày. 

  Khôn  nên sử  ụn  thở  P P hoặ    P P đố  vớ      thủ thuật   ên quan 

đến   y mê  hỗ trợ hô hấp  ó tạo khí  un . 

  Sử  ụn    y m y thở   ọ  m u  thận  đặt m y tạo nhịp       ụn   ụ  u 

t ên  oạ   ùn  1  ần  khôn  t   sử  ụn . Sử  ụn  ốn  nộ  khí quản hút 

trên cuff (Hi-Lo  V  )  tr nh sử  ụn   oạ  sử  ụn    p quan  trừ kh   ó  hỉ 

định  ụ thể. 

4. C     ớ    ự    ệ  

4.1.  huẩn  ị NB 

- Tạ  n   t ếp nhận n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-

2  ó  hỉ định phẫu thuật  ấp  ứu. 

- Tạ  khoa   m sàn  (tron  tr ờn  hợp sàn   ọ  khôn  k   ị  ọt hoặ  đan  

nằm tạ  khu NB cách ly). 

- G ữ n uyên NB tạ   hỗ  hoàn thành hồ s       xét n h ệm  ần th ết  ho hộ  

 hẩn  ấp  ứu và  uyệt phẫu thuật.  ó thể hộ   hẩn trự  tuyến  hạn  hế n  ờ  t ếp 

xú   ph   nh ễm. 

- Tron  tr ờn  hợp nặn   ó n uy     ó   ến  hứn  hoặ  tử von    ệnh v ện 

khôn  đủ đ ều k ện   ả  quyết  ần phả  khở  độn    o độn  đỏ nộ  v ện hoặ    ên 

v ện để  ứu sốn  NB và hạn  hế n uy      y nh ễm. 

- Tổ  hứ  hộ   hẩn tạ   hỗ (hạn  hế NVYT tham   a   hỉ nhữn  n  ờ   ần 

th ết: khoa GM S  khoa Phẫu thuật  khoa HSTC  Ph n  Kế hoạ h tổn  hợp  Ban 

Lãnh đạo  ệnh v ện)  tron  tr ờn  hợp khó khăn  ó thể hộ   hẩn trự  tuyến. 
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-  huẩn  ị NB  huyển đến khu vự  phẫu thuật: Xét n h ệm t ền phẫu  nhóm 

m u   ôn  thứ  m u  PT  aPTT     r no en;     XN kh   sẽ  ổ sun  sau. 

- Kh m t ền mê: K ểm tra  ản  k ểm đã  ó đủ tr ớ  kh  kh m t ền mê; 

ph ếu kh m t ền mê; nhãn tên  ủa NB và thự  h ện theo     tình huốn  sau: 

 Tố   ấp  ứu: Kh m n ay tạ  ph n  mổ sau kh  đã mạ  c ph  n  t ện 

PHCN. Ye  u  ầu xét n h ẹ  m tố  th ểu  hạn  hế tha  m    kh   nếu kho  ng thạ t sự 
 ấp th ết.  

 Nếu  ắt  uọ    phả   ó tha m    kh  :  a  n nhắ   ợ /hạ   ủa v ẹ  c tha m    và 

chạ m mổ, nếu vẫn phả  tha  m   : U u tie n tạ  ph n  mổ nếu  ó thể.  ạn  hế    

 huyển NB.  

  ấp  ứu  ó trì hoãn: Kh m tạ  no  i ra  hỉ định mổ  tron  ph n     h  y  

mạ  c ph  n  t ện PHCN.  

 Sau kh  kh m tiền mê    o ph n  mổ để  huẩn  ị sẵn sàn  nha  n  ự  và 
tran  th ết  ị.  

- Báo tr ớ   ho nh n v ên ph n  mổ  huẩn  ị  nh n v ên ph n  mổ đón và 

 huyển NB le  n ph n  mổ:  

+ Le  n kế hoạ h tru  ớ  về đu ờn  vạ n  huyển NB le n ph n  mổ và đu  ờn  
 huyển về  ẹ  nh ph n  sau mổ.  

+ NB đeo khẩu tran  y tế  đọ   mũ y tế  nằm   u  ờn     n  hoạ    n ồ  xe  a n, 

kho n  nó   huyẹ  n kh      huyển. Nếu NB suy hô hấp cần bóp bóng loại an toàn 

tránh aerosol (có phin HEPA lọc khí thải ra), nếu  ó đặt nội khí quản cần lắp 

HEPA Filter vào đầu nối giữa bóng và ống nội khí quản. 

+ Nha  n vie n y tế: Tru  ớ  kh      huyển  tho  n    o  ho ph n  mổ sẵn sàn . 

Mạ  c bọ  ph  n  t ện PHCN      huyển NB đến ph n  mổ theo  ố  đ  đã x   định 

tru ớ .  ạn  hế tố  đa sử  ụn  than  m y. Nếu sử dụng phải lau khử khuẩn ngay 

sau đó. 

  Nhanh  hón   àn   ao  đ ền  ản  k ểm an toàn phẫu thuạ  t và đu a thẳn  
vào ph n  mổ  kho  n  qua ph n  trun    an. 

4.2. Tại phòng mổ 

- Nhóm phẫu thuật tập trun  đủ: 

  Thự  h ện VST theo quy trình VST n oạ  khoa. 

  Mặ  đủ ph  n  t ện PHCN ph n   hốn   ị h  ấp độ 3  4.  

+ VST phẫu thuật  ằn   un   ị h VST n oạ  khoa  ó  hứa  ồn. 

  Kh  vào ph n  mổ mặ   ộ  o  hoàn  phẫu thuật vô khuẩn ( ó kính hoặ  

tấm  he mặt). 

  Đeo 2  ăn . 

- Th ết  ập ph n  mổ  ho n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2. 
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  Ph n  mổ nên để  uố   ãy hoặ  khu vự  khôn /ít ảnh h ởn  đến     khu 

vự    n  ận và  ó thể  ô  ập kh   ần. 

   ần  ố trí  uồn /khu vự  đệm n   để  ỏ quần  o và ph  n  t ện PHCN 

sau kh  đã sử  ụn . 

  Đ  1  h ều:  ần  ổ sun  nộ   un  quy định về khu vự  đệm ở ph n  mổ 

 ành  ho mổ NB SARS-CoV-2. 

+ Cần để biển   o  ên n oà  và tr ớc cửa phòng mổ (Đan  phẫu thuật NB 

COVID-19). 

+ Chuẩn bị đủ ph  n  t ện, máy móc, vật t  t êu hao ( ao  thùn  đựng chất 

thả   đồ vải, dụng cụ có ghi biểu t ợng nguy hại lây nhiễm). 

+ Nếu phòng mổ áp lự     n  hoặc máy lạnh cục bộ, cần tắt máy và khởi 

động hệ thống hút khí thải và xử lý khí thải trong suốt thời gian có phẫu thuật. 

- Vận hành ph n  mổ: 

    ạn  hế tố  đa n u  ờ  vào ph n  mổ:     s  gây mê; phẫu thuật viên; phụ 

mổ; nh n v ên  ụn   ụ; 01 nhân lự   hạy n oà . Nha  n  ự  ta ng the m tùy tình 

huốn . Ne n  họn     sĩ và nhữn  nha  n  ự   ó k nh n h ẹ m nhất ph n  mổ thự  

hiẹ n  a này. Kho  ng thay ngu  ờ  tron  suốt  uọ   mổ trừ kh   ắt  uọ  c 

   ạn  hế tố  đa mở  ửa ph n  mổ tron  kh  mổ. V ẹ  c lie n  ạ  tron  - n oà  

ph n  mổ ne n qua bọ  đàm  đ ện thoạ   ra h ẹ  u...  

4.3. Kh  phẫu thuật 

- Nhóm phẫu thuật sau kh  man  ph  n  t ện PHCN, kiểm tra lại NB một 

lần nữa xem đã đảm bảo an toàn khi phẫu thuật  h a. 

- Nhân viên gây mê: 

  Ưu t ên   y tê vùn   nếu đ ợc. Tron  tr ờng hợp phải gây mê nên sử 

dụng k  thuật đặt nội khí quản an toàn tránh phát tán SARS-CoV-2.  

+ Kho n  khuyến   o  a  y te   vùn   ho NB  ó  ấu h ẹ  u th ếu o  xy. 

  Nếu  ó  hỉ định  v ẹ  c ga y tê vùn   àm nhu    ình thu ờn  vớ  tran  th ết  ị 
 ảo họ   cho nha n vie n và NB nhu  tre n và là một bác s    y mê  ó k nh n h ẹ  m 

nhất thự  h ẹ  n. 

+ Cho NB mang khẩu trang trong suốt quá trình phẫu thuật nếu đ ợc. 

  Tron  tr ờng hợp phải gây mê cần  huẩn  ị m y   y me  :  

* Đạ  t filter lọ  tạ  đu  ờn  thở vào và tru  ớ  van thở ra  ủa m y thở (xem hình 

phía  u ớ )  tố  u u  à quả  ọ    P   nếu kho  n   ó thì quả  ọ  Sa e star 80 (ví  ụ 
MP01785) hoạ   Sa e star 55 (ví  ụ MP01790)  ũn   hấp nhạ  n đu ợ .  

* Nếu  ó m y đo Pet O2: U  u tie n  oạ  ma n-stream   ắp  uvette đo  O2 sau 

ph n  ọ  (theo  h ều   n  thở ra). 

* Nếu  à  oạ  Pet O2 s  e-stream: Đu  ờn   ẫn mẫu khí thở ra phả   ắp sau 

ph n  ọ .  

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_3
0/

08
/2

02
2 

09
:5

7:
11



58 

 

 

C   ý:       ở   e      đạ t NKQ:  

-  ho  ự trữ o  xy vớ   u  u lu ợn  10L/phút qua mask  nó  vớ  NB tr nh ho 

nếu  ó thể: 

  Áp  ụn  quy trình đạ t NKQ nhanh    ãn  o   Suxamethon um 2m /k  trừ 

 hốn  chỉ định. 

   hỉ đạ  t NKQ sau kh  đã  hắ   hắn mất hoàn toàn phản xạ ho. 

+ U  u tie n đạ t NKQ  ằn   amera, mạ  t ngu ờ  đạ  t NKQ xa miẹ  ng NB tố  đa  

  ảm th ểu n uy  o   la y nh ễm. 

+ Kho n  đạ t NKQ  ằn  ốn  so  mềm vớ   a  y te   tạ   hỗ trừ kh   ắt  uọ c.  

- Nếu NB tụt SpO2 sau kh  n ừn  thở   uọ   phả  tho n  khí qua mask: 

  Phả  đảm  ảo   ữ mask kín  tho  n  khí vớ  VT thấp hoạ     óp  ón  VT 
thấp  tr nh để khí thở ra  ủa NB tho t ra ph n . 

+ Kho n  đạ t mask thanh quản  kho  n  thở m y k ểu kho  ng xa m nhạ p (NIV) 
trừ kh   ó  hỉ định  ắt  uọ  c phả   o m  ớp ( u  ) kín tru  ớ  kh   ho thở m y  p  ự  

du o ng.  

 

Hình 5: Vị trí đặt filter lọc trên ống thở của máy gây mê 

 

- Kh  tho t me   và rút NKQ:  ạn  hế tố  đa để NB ho   ắn       ọt  ị h t ết 

ra xun  quanh. Đeo khẩu tran  phẫu thuạ t cho NB sau rút.  

4.4. Sau phẫu thuật  

- Kho n  theo  õ  tạ  ph n  hồi tỉnh  để NB tiếp tục nằm trong phòng mổ 

đến khi tỉnh sẽ tho n    o cho no   sẽ t ếp nhạ n hạ u phẫu n  ờ  x   định nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (hoặc phòng cách ly sau phẫu thuật)  huẩn 

 ị. 

- Kh   huyển: NB đeo khẩu tran  phẫu thuạ t, nha n vie n mạ  c ph  n  t ện 

PHCN  đ  theo  ố  đ  đã x   định. 

- Tie  n lu ợn  phả  về  ST  và thở m y: Tho n    o cho khoa HSTC; 

 huyển n ay về khu vực  ST   ành  ho NB  OVID thở m y. The  m thuố  n ủ  

  ãn  o   tru ớ  kh   huyển. Tron  qu  trình  huyển NB  hạn  hế tố  đa v ẹ    th o 
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m y thở. Nếu phả   óp  ón : Bóp vớ  VT thấp và nhẹ nhàn  tr nh để NB ho  

 hốn  m y. 

- Tie  n lu ợn  rút NKQ tại khoa HSTC, cần tho n    o  ST . Tốt nhất rút 

NKQ và theo  õ  tạ  ph n  mổ  ho đến khi NB ổn. 

- Nha  n vie n nhóm phẫu thuật: mạ  c ph  n  t ện PHCN tua n thủ n h e m ngạ  t 
quy trình  ở  PP   đa y  à kha u ga y la  y nh ễm  ao nhất. 

+ Cởi bộ phẫu thuật ngay trong phòng mổ cho vào thùng chứa đồ vải bẩn. 

+ Cởi bộ ph  n  t ện PHCN tại khu vự  đệm bỏ vào thùn  đựng chất thải 

lây nhiễm chuyển ra n oà  và đến nhà chứa chất thải lây nhiễm an toàn. 

+ Luôn VST tr ớc và sau khi tiếp xúc với NB, dụng cụ và sau khi tháo ga  n  
vớ   ụn   ị h s t khuẩn  sau đó mớ   ở  ph  n  t ện PHCN (xem thêm   ớng 

dẫn mang và tháo bỏ ph  n  t ện PHCN). 

+ Ngay sau  ở   ỏ ph  n  t ện PHCN tuyẹ t đố  kho n   hạm tay vào  ất  ứ 

vùn   o  thể nào   ất  ứ vạ t  ì  ho đến kh  rửa tay k   ằn  xà ph n / un   ị h VST. 

- Chất thả   đồ vải lie n quan sau phẫu thuật phả   ho vào tú  nhựa màu vàn   

đón  kín  bọ   ạ   ằn  tú  nhựa vàn  thứ 2  đón  kín đem đ  xử  ý  tr ớc khi 

mang ra khỏi khu vực buồng phẫu thuật phun hóa chất khử khuẩn ngoài bao (Clo 

hoạt nồn  độ 0,1%). 

- Dụng cụ sau phẫu thuật đ ợ   ho vào thùn  kín đem ra khu vực xử lý 

dụng cụ  an đầu xử  ý theo quy định  sau đó  ỏ vào thùng thứ 2 có dán biểu 

t ợn   ụn   ụ ở NB COVID-19, và vận chuyển ngay xuốn  đ n vị khử khuẩn, 

tiệt khuẩn tập trun   tr ớc khi ra khỏi khu vực phòng mổ cần phun khử khuẩn 

bên ngoài thùng và gọ  đ ện báo tr ớc bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung, 

để bộ phận tiếp nhận và bố trí xử lý an toàn. 

- Vệ sinh và khử khuẩn ngay lạ  p tứ   uồng phẫu thuật, khu vực kế cận  

nhữn   ố  đ  mà NB vừa     huyển qua theo quy trình vệ sinh phòng mổ  ủa  ẹ  nh 

viẹ n. 

- Phun khử khuẩn các bề mặt ngay lạ  p tứ  ph n  mổ với dung dịch có chứa 

Clo hoạt tính 0,1% hoặc Hy ro en perox   2   đón  cửa để ít nhất 1 giờ  sau đó 

mở cửa, lau sạch hóa chất tồn đọng mớ  đem sử dụng lạ  đ ợc. 

- Vệ sinh, lau khử khuẩn nhữn  tran  th ết  ị đã sử  ụn   ho NB ( ao  ồm 

đèn đạ  t NKQ  man r ne  mask  m y thở và  a  y m y thở  mon tor n     m t êm 

đ ẹ n...) với dung dịch Clo hoạt tính 0,1% hoặc cồn 70 độ. 

- Thay da  y hút khí theo  õ  Pet O2  thay        ter  ọ  tre n đu ờn  thở. 

4.5.  ồ s  phẫu thuật 

- Không mang hồ s   ệnh án giấy của NB vào phòng mổ, việc ra y lệnh, ghi 

chép bệnh  n đ ợc thực hiện nh  đối với khu vực cách ly. 
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- Nên sử dụng bệnh  n đ ện tử hoặc thiết bị đ ện tử để ghi nhận các thông tin 

trong cuộc mổ và kết nối vớ   ên n oà  để trao đổi thông tin, hội chẩn, ghi chép 

thông tin đ ều trị,  hăm só …(ví dụ máy tính bảng, giấy nháp, bảng viết…). 

- T ờng trình phẫu thuật: tốt nhất thực hiện trên bệnh  n đ ện tử hoặc phần 

mềm có kết nối trong và ngoài khu phẫu thuật ngay sau mổ. 

- Nếu phải dùng các hồ s    ấy: sau khi hoàn thành ca mổ, nhân viên chụp 

hình toàn bộ các file giấy đã sử dụng trong phòng mổ, cắt nhỏ các file giấy, bỏ 

vào thùng rác lây nhiễm. 

- Kh  đã ra n oà  ph n  mổ, nhân viên sao chép lại thông tin trên hồ s   ệnh 

án hoặc cập nhật vào máy tính và tải lên bệnh  n đ ện tử, in các file thông tin, ký 

tên và kẹp vào hồ s  theo quy định. 

- Đối với phiếu thuốc: 

+ Thực hiện nh  trên.  

  Đồng thời, bác s  gây mê hồi sứ  và đ ều   ỡng hồi tỉnh kiểm tra ghi lại 

phiếu thuố  nh  hình  hụp, theo quy trình. 

- Đ ện thoạ  đ ợ  để tron   ao n  on (tr ớc khi mang vào phòng mổ), sau 

mổ khử khuẩn đ ện thoại chụp hình theo h ớng dẫn (HPH-SOP-MED-ICC-017). 

Chú ý đố   ớ   í    ẫu   uậ : 

- Sau khi cởi bỏ toàn bộ ph  n  t ện PHCN theo đún  h ớng dẫn  đến khu 

vực phòng tắm nhân viên: tắm n ớc nóng, súc miệng, thay quần áo mới. 

- Nhân viên không phải làm việc phần giờ còn lại của tua trực. 

- Khi NB có kết quả XN SARS-COV-2: 

+ Nếu ( ):    h  y theo h ớng dẫn hiện hành. 

+ Nếu (-): tiếp tục thực hiện các công việ  th ờng ngày. 

- Lập danh sách nhóm phẫu thuật, hàng ngày theo dõi nhiệt độ và ghi nhận 

các dấu hiệu khi phẫu thuật viên ho, sốt  đau họng trong vòng 14 ngày. 

5.   ể                

- Khoa KSNK, ph n  Đ ều   ỡng, tr ởng khoa và điều   ỡn  tr ởng các 

khoa liên quan có nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra    m s t và đôn đốc việc thực 

hiện nghiêm ngặt việc tuân thủ quy định  h ớng dẫn và quy trình phẫu thuật 

n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- G  m s t hàn  n ày sự tu n thủ của NVYT về thực hiện quy trình tiếp 

nhận, chuẩn bị NB phẫu thuật, vận chuyển NB  man  ph  n  t ện PHCN, vệ sinh 

mô  tr ờng, xử lý chất thả   đồ vải trong phòng mổ và thực hiện an toàn cho 

nhóm phẫu thuật n  ờ  x   định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2. 

- Kết quả giám sát cần phản hồ  n ay  ho n  ờ  đ ợ     m s t và   o   o 

 ho  ãnh đạo khoa   ãnh đạo bệnh viện. 
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XỬ  Ý THI H I NGƯỜI NHIỄ   

H ẶC NGHI NGỜ NHIỄ   A  -CoV-2 
 

1.  ụ  đí   

- NVYT xử  ý đún  và n h êm n ặt quy trình  quy định kh  xử  ý thi hài 

nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2. 

- Ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2  ho NVYT và n  ờ  nhà NB  n  ờ  

tham  ự tan   ễ và  ộn  đồn . 

2.   ạ         ụ   

- Khoa G ả  phẫu  ệnh  nhà đạ  thể và     khoa   m sàn   ó n  ờ  x   định 

nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 tử von . 

- NVYT và n  ờ  nhà NB trự  t ếp  ó t ếp xú  vớ  th  hà  n  ờ  x   định 

nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

3. N u ê   ắ    u   

- Áp  ụn  tr ệt để       ện ph p ph n  n ừa  huẩn và ph n  n ừa    h  y 

theo đ ờn  t ếp xú  và   ọt  ắn kh  vận  huyển  xử  ý th  hà . 

-  hỉ NVYT  ó nh ệm vụ  n  ờ  nhà NB đã đ ợ  h ớn   ẫn quy trình 

ph n  n ừa và đ ợ  tran   ị đầy đủ ph  n  t ện PHCN phù hợp mớ  đ ợ  tham 

  a xử  ý th  hà  n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

- Đảm  ảo khôn  ph t t n mầm  ệnh tron  qu  trình xử  ý  vận  huyển  hỏa 

táng và mai táng thi hài n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-

2. 

-  huyển NB    h  y kh   tron   uồn   ệnh (nếu  ó) san   uồn     h  y 

kh   tr ớ  kh  thự  h ện xử  ý th  hà . 

- Th  hà  phả  đ ợ  kh m   ệm  àn  sớm  àn  tốt và hỏa t n  hoặ  ma  t n  

tron  v n  24   ờ kể từ kh  tử von . 

- Tất  ả      hất thả  ph t s nh tron  qu  trình xử  ý  vận  huyển  hỏa t n  

hoặ  ma  t n  th  hà  n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 

phả  đ ợ  xử  ý nh   hất thả    y nh ễm. 

4.          ệ  

4.1. Ph  n  t ện vận  huyển   ảo quản và xử  ý th  hà  

- Xe    n  vận  huyển th  hà  phả  đ ợ  vệ s nh khử khuẩn n ay sau mỗ   ần 

sử  ụn . 

- Tú   huyên  ụn  đựn  th  hà   tr ờn  hợp khôn   ó thì phả   ó tú  n  on 

bảo đảm độ  ền    họ   kí h th ớ  phù hợp và  a    ờn  sử  ụn  một  ần. 

- Buồn   ạnh  ảo quản th  hà  hoặ   uồn    ữ th  hà  đ ợ  tran   ị ph  n  

t ện rửa tay  hóa  hất khử khuẩn  ề mặt  sàn nhà và     ph  n  t ện vệ s nh khử 

khuẩn  ề mặt. 

4.2. Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n  vệ s nh tay và thu  om  hất thả  
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Tạ  khoa   m sàn   ó n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 và 

tạ  nhà đạ  thể  ần  uôn  ó sẵn     ph  n  t ện  ho ph n  n ừa   y nh ễm   ồm: 

- Ph  n  t ện VST: xà ph n  rửa tay   un   ị h VST  hứa  ồn. 

- Ph  n  t ện PHCN:  à     ph  n  t ện sử  ụn  một  ần ( ăn  tay  mũ 

  ấy  khẩu tran  y tế   o  hoàn   tấm  he mặt/kính  ảo hộ).     ph  n  t ện này 

phả   à  oạ  khôn  thấm n ớ . 

- Ph  n  t ện thu  om  hất thả : tú   thùn  màu vàn   ó kí h th ớ  đủ  ớn 

để thu  om     ph  n  t ện PHCN sau sử  ụn . 

-  óa  hất khử khuẩn:  un   ị h  ó   o hoạt tính 0 1 . 

- Ph  n  t ện vệ s nh  khử khuẩn mô  tr ờn : Khăn  au  tả   au  ề mặt   ình 

phun tay hoặ  máy phun tay.  

5. B ệ         ế       

5.1. Tạ  đ n vị  ó n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 

tử von  

Ngay khi có n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2 tử 

von   NVYT trự  t ếp đ ều trị   hăm só  NB  ần thự  h ện     nộ   un  sau: 

- Khôn   ố trí NB kh   (kể  ả n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2) tron   uồn   ệnh đan   ó th  hà . Tr ờn  hợp tron   uồn   ệnh 

 ó NB kh   thì phả   huyển n ay NB đó san   uồn   ệnh kh  . 

- Gọ  đ ện thoạ  thôn    o và v ết   ấy yêu  ầu nhà đạ  thể  ử nh n v ên 

 huyển th  hà  về nhà đạ  thể. 

- Nghiêm  ấm n  ờ  khôn   ó nh ệm vụ và n  ờ  nhà NB vào  uồn   ệnh.  

- G ả  thí h  ho n  ờ  nhà NB về n uy      y nh ễm và h ớn   ẫn họ     

quy định và   ện ph p ph n  n ừa   y nh ễm  ần  p  ụn  kh  t ếp xú  vớ  th  hà  

và trong quá trình kh m   ệm  thăm v ến . 

- Tuyệt đố  khôn  man   ất  ứ vật  ụn   ì ra khỏ   uồn   ệnh kh   uồn  

 ệnh  h a đ ợ  khử khuẩn  ần  uố . 

- Tron  kh   hờ nh n v ên đạ  thể đến  ấy x    nh n viên khoa phòng che 

phủ th  hà   ằn   a trả     ờn    au  ề mặt toàn  ộ khu vự  NB nằm  ằn   un  

 ị h   o hoạt tính 0 1 . 

- Nh n v ên nhà đạ  thể mặ  đầy đủ ph  n  t ện PHCN kh  thự  h ện xử  ý 

th  hà .  

- T ến hành  ô  ập th  hà  theo       ớ  sau:   

 Bọ  kín th  hà   ằn  tú  đựn  th  hà   sử  ụn  vật   ệu  hốn  thấm  ót  ên 

tron  nếu  ó n uy    thấm  ị h t ết ra n oà .  

 Khử khuẩn  ên n oà  tú  đựn  th  hà   ằn   un   ị h hóa  hất khử trùng 

 ó   o hoạt tính 0 1 . Tú  đựn  th  hà  phả   ằn  vật   ệu  hốn  thấm  khôn  

tron  suốt   hắ   hắn  khôn   ễ  ị  ụ /thủn   thành tú   ó độ  ày   150μm, khóa 

kéo phả  kín và  hắ   hắn. 
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+ Tr ờn  hợp khôn   ó tú  đựn  th  hà    ọ  kín th  hà   ằn  02  ớp vả  

 otton  ày  sau đó  ọ  kín th  hà   ằn  02  ớp túi nilon và   n hoặ   uộ   hặt. 

Khử khuẩn  ên n oà   ớp n - on thứ nhất  ằn   un   ị h hóa  hất khử trùn   ó 

Clo hoạt tính 0 1 . Thự  h ện t  n  tự vớ   ớp n  on thứ ha . 

+ Sau kh  đón  kín tú  đựn  th  hà   sử  ụn  thẻ hoặ  m ến    n  ảnh   o “Th  

hà  nh ễm S RS-CoV-2 ở  ên n oà  tú .  

+ Trả  một  h ế  vả  trả     ờn  sạ h  ên xe  hở th  hà   đặt th  hà   ên trên 

tấm vả  sạ h  đ  tớ   ần  ửa  uồn   ệnh và th o  ỏ ph  n  t ện PHCN (để đồ 

th o  ỏ ở phía tron   uồn   ệnh)  khử khuẩn tay và ra n oà   uồn   ệnh. 

 Nh n v ên nhà đạ  thể man  đủ ph  n  t ện PHCN t ếp nhận th  hà   ên 

n oà   uồn   ệnh  vận  huyển th  hà  về nhà đạ  thể. 

- Khử khuẩn  ạ  toàn  ộ  uồn   ệnh  hành  an  sau kh  xử  ý. 

- Tron  suốt thờ    an kể từ kh  NB tử von  tớ  kh  man  th  hà  ra khỏ  

 uồn   ệnh  NVYT tạ  khoa  ó NB tử von   ần    m s t nhắ  nhở tất  ả đố  

t ợn  vào  uồn   ệnh phả  thự  h ện đún  quy định về    h  y ph n  n ừa   y 

nh ễm. 

5.2. Vận  huyển th  hà  từ  uồn   ệnh về nhà đạ  thể 

- NVYT tron  suốt qu  trình vận  huyển th  hà  phả  man  đầy đủ ph  n  

t ện PHCN theo đún  quy định. 

- Vận  huyển th  hà  theo đ ờn  cách ly. Nếu vận  huyển  ằn  than  m y 

thì khôn   ho n  ờ  kh   đ   ùn   tron  tr ờn  hợp n  ờ  nhà NB yêu  ầu đ  

 ùn  thì phả  man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN.  ạn  hế vận  huyển th  hà  qua 

n   đôn  n  ờ .  

- N ay sau kh  đ a th  hà  vào ph n    u   ữ  nh n v ên nhà đạ  thể vận 

 huyển th  hà  phả  t ến hành khử khuẩn xe vận  huyển th  hà   ằn   un   ị h 

khử khuẩn  ó   o hoạt tính 0 1  để tron  v n  30 phút  sau đó th o  ỏ ph  n  

t ện PHCN theo đún  trình tự  thả   ỏ     ph  n  t ện này vào tú  n  on màu 

vàn   rửa sạ h tay và vệ s nh    nh n tr ớ  kh  thự  h ện     nh ệm vụ kh  . 

5.3. Kh m   ệm th  hà   

Qu  trình kh m   ệm tu n theo quy trình đặ    ệt đố  vớ   ệnh  ị h n uy 

h ểm: 

- Kh m   ệm th  hà  phả  đ ợ  thự  h ện tạ  nhà tan   ễ  ệnh v ện.  ạn  hế 

tố  đa số n  ờ  tham   a kh m   ệm. 

- N  ờ  trự  t ếp tham   a kh m   ệm phả  man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN 

theo quy định. 

- Tuyệt đố  khôn  để n  ờ  nhà NB thăm v ến  th  hà  tron  suốt thờ    an 

  u   ữ  ho tớ  kh  kh m   ệm xon . 

- Quy trình kh m   ệm th  hài: 

 Lót một tấm vả  n  on  ớn đủ để  ao  ọ  th  hà    ớ  đ y quan tà . 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_3
0/

08
/2

02
2 

09
:5

7:
11



64 

 

 

 Gó  kín th  hà   ằn  tấm vả  n  on đã  ót phía   ớ . 

 Đón  kín quan tà . K ểm tra và   n kín     ke hở  ủa quan tà  (nếu  ó) 

 ằn   ăn   ính khôn  thấm n ớ . 

- Nhân viên nhà tan   ễ thự  h ện khử khuẩn toàn  ộ  ề mặt  uồn  kh m 

  ệm và  ề mặt quan tà   ằn   un   ị h khử khuẩn  ó   o hoạt tính 0 1 . 

 Th o     ph  n  t ện PHCN và thả   ỏ vào tú  n  on màu vàn . 

 VST  ằn   un   ị h  hứa  ồn và rửa sạ h tay  ằn  xà ph n . 

 Tắm vệ s nh th n thể tr ớ  kh  thự  h ện     nh ệm vụ kh  . 

5.4. Vận  huyển quan tà  

- Thôn    o tr ớ   ho Trun  t m k ểm so t  ệnh tật (CDC)  ủa tỉnh, thành 

phố n   sẽ  huyển quan tài tớ . 

-  oàn tất hồ s   huyển quan tài theo yêu  ầu  ủa    quan y tế  ự ph n . 

- Nhân viên lái xe và n  ờ  đ   ùn  ph  n  t ện vận  huyển quan tà  phả  

man  đầy đủ ph  n  t ện PHCN. 

- N ay sau kh  vận  huyển quan tà  tớ  n   hỏa t n   ma  t n  phả  khử 

khuẩn toàn  ộ  ề mặt ph  n  t ện  hở quan tà   ằn   un   ị h khử khuẩn có Clo 

hoạt tính 0 1 .  

-  oả t n : 

  V ệ  tổ  hứ  hỏa t n   ó thể  àn   ao  ho   a đình sau kh  kh m   ệm 

xong theo kế hoạ h đã thốn  nhất vớ  Trun  t m k ểm so t  ệnh tật địa ph  n . 

  Tuyệt đố  khôn  đ a quan tà  về tổ  hứ  tan   ễ tạ    a đình tr ớ  kh  đ a 

đ  hỏa t n . 

+ Trung t m k ểm so t  ệnh tật địa ph  n   hịu tr  h nh ệm h ớn   ẫn  hỗ 

trợ và    m s t     hoạt độn  vận  huyển  tổ  hứ  hỏa t n  an toàn theo đún  quy 

định. 

- Mai táng: 

  V ệ  tổ  hứ  ma  t n  sẽ đ ợ   àn   ao  ho   a đình sau kh  kh m   ệm 

xong theo kế hoạ h đã thốn  nhất vớ  Trun  t m k ểm so t  ệnh tật địa ph  n . 

  Tuyệt đố  khôn  đ a quan tà  về tổ  hứ  tan   ễ tạ    a đình tr ớ  kh  đ a 

đ  ma  t n . 

+ Trun  t m k ểm so t  ệnh tật đạ  ph  n   hịu tr  h nh ệm h ớn   ẫn  hỗ 

trợ và    m s t     hoạt độn  vận  huyển  tổ  hứ  ma  t n  an toàn theo đún  

quy định. 

- Tr ớ  và sau ma  t n   n  ờ  tham   a ma  t n  phả  thự  h ện sử  ụn  

các Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n và vệ s nh th n thể theo đún  quy định. 

- Tr ờn  hợp  ó nhu  ầu vận  huyển th  hà   hà   ốt qua   ên   ớ  thự  h ện 

theo quy định tạ  N hị định số 89/2018/NĐ- P n ày 25/6/2018  ủa  hính phủ 
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quy định  h  t ết th  hành một số đ ều  ủa Luật Ph n    hốn   ệnh truyền nh ễm 

về k ểm  ị h y tế   ên   ớ . 

6.   ể                           ệ  

- Khoa KSNK, ph n  Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa   ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy trình  quy định xử  ý th  hà  n  ờ  n h  n ờ nh ễm hoặ  

nh ễm S RS-CoV-2. 

- Đ n vị  ó NB tử von : đảm  ảo tu n thủ     quy định ph n   hốn    y 

nh ễm tạ  khu vự  mình quản  ý.  

- Nhà tan   ễ (hoặ  khoa G ả  phẫu  ệnh): thự  h ện nhận th  hà   vận 

 huyển th  hà  xuốn  nhà đạ  thể  kh m   ệm th  hà  và tổ  hứ  thăm v ến   xử  ý 

th  hà  theo quy định. 

- Đ n vị vận  huyển:  ố trí xe vận  huyển th  hà  và thự  h ện     quy định 

tron  qu  trình vận  huyển th  hà  tớ  n   hỏa t n  (hoặ  n hĩa tran ).  huẩn  ị 

sẵn một    số ph  n  t ện PHCN để nh ợn   ạ   ho n  ờ  nhà NB sử  ụn  kh  

 ần. 

- Ph n  Kế hoạ h tổn  hợp:    m s t thự  h ện  t ếp nhận và   o   o x n ý 

k ến Ban lãnh đạo  ệnh v ện   ả  quyết     v ớn  mắ  nảy s nh tron  qu  trình 

thự  h ện quy định này. 

- Lập  anh s  h tất  ả NVYT  n  ờ  nhà…  ó tham   a xử  ý và kh m   ệm 

th  hà  để   o   o, đồn  thờ  h ớn   ẫn họ     tr ệu  hứn   ần ph t h ện    o   o 

và đ  kh m. 
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HƯỚNG DẪN  HÕNG NGỪA   Y NHIỄ   A  -COV-2 

 CH  NGƯỜI NH  V   HÁCH THĂ  
 

N  ờ  nhà và kh  h thăm  à đố  t ợn   ó n uy     ị   y nh ễm và ph t t n 

n uồn   y ra  ộn  đồn   ao. Tất  ả        sở y tế phả  x y  ựn  tà    ệu huấn 

 uyện     o  ụ  và tuyên truyền  ho họ về v ệ  tu n thủ       ện ph p nhằm n ăn 

n ừa   y nh ễm  ao  ồm hạn  hế tố  đa thăm nuô  và phả   un   ấp ph  n  t ện 

PHCN  ho     đố  t ợn  này. 

1.  ụ  đí   

- Ph n  n ừa   y nh ễm  ho kh  h thăm  n  ờ  nhà NB kh  phả  t ếp xú  

vớ  n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

-  uấn  uyện     o  ụ  và tuyên truyền       ện ph p ph n  và k ểm so t 

  y nh ễm kh  đến thăm và  hăm só  NB tron  mùa  ị h. 

- Bảo đảm an toàn  ho  ộn  đồn . 

2. N u ê   ắ    ự    ệ  

- Tuyệt đố  khôn  để n  ờ  nhà và kh  h thăm t ếp xú   ần vớ  n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm đan     h  y đ ều trị  theo  õ  tạ     sở KB B. 

- Khôn   ho kh  h thăm tạ      khu vự  đ ều trị NB nộ  trú. Tron  tr ờn  

hợp  ắt  uộ  phả   ó thăm   ần tu n thủ     n uyên tắ  về Ph  n  t ện ph n  hộ 

cá nhân để ph n  n ừa   y nh ễm S RS  oV2 và thờ    an thăm khôn  qu  15 

phút.  

- Đố  vớ  NB đ ợ   hăm só  toàn   ện  ở  NVYT ( hăm só   ấp 1) hoặ   ó 

thể tự thự  h ện     s nh hoạt    nh n: khôn   ho n  ờ  nhà ở  ạ  tron  khu vự  

cách ly.  

- Tố  đa  hỉ 1 n  ờ  nuô   ệnh cho 1 NB. N  ờ  nuô   ệnh  ần tu n theo     

quy định về ph n  và k ểm so t   y nh ễm S RS  oV2 tạ     sở.  

- Kh  ra khỏ  khu vự     h  y sau kh  thăm v ến  phả  tu n thủ quy trình  oạ  

 ỏ ph  n  t ện PHCN và VST đún  quy định tr ớ  kh  rờ  khỏ  khu    h  y. 

 un   ấp đầy đủ thôn  t n    nh n và   ữ   ên  ạ  th ờn  xuyên vớ     quan y tế 

theo h ớn   ẫn để theo  õ  ph   nh ễm sau t ếp xú . 

-  ần  ó NVYT đ  kèm và h ớn   ẫn kh  h thăm tu n thủ n h êm n ặt và 

 h  tên  ạ  để t ếp tụ  theo  õ . 

- Nhữn   à mẹ kh  n h  n ờ nh ễm hoặ  đã x   định nh ễm SARS-CoV-2 

đan   ho  on  ú vẫn t ếp tụ   ho  on  ú mẹ   ần man  khẩu tran   vệ s nh tay và 

   thể kh  t ếp xú  vớ   on và t  vấn vớ  nh n v ên y tế về       ện ph p ph n  

n ừa   y nh ễm S RS  oV2.  

3. Đố    ợ        ạ         ụ   

Tất  ả kh  h thăm  n  ờ  nhà NB  NVYT  ó t ếp xú   ần vớ  NB tạ  mọ  

thờ  đ ểm    h  y và mọ      khu vự     h  y NB (từ n   sắp xếp NB n h  n ờ  

nh ễm và đ ều trị NB nặn ) 

4. T ự    ệ  

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_3
0/

08
/2

02
2 

09
:5

7:
11



67 

 

 

4.1. Tr ớ  kh  vào  uồn     h  y 

- N  ờ  nhà NB và kh  h thăm tr ớ  kh  vào khu vự     h  y phả  đ ợ  

h ớn   ẫn    h sử  ụn  ph  n  t ện PHCN     h man  và  ở   ỏ ph  n  t ện 

PHCN đún  quy định  đặ    ệt   u ý vớ  nhữn  ph  n  t ện PHCN ph n  n ừa 

  y truyền qua đ ờn  hô hấp (man  và th o  ỏ khẩu tran  y tế  khẩu tran  N95). 

- NVYT phả   ó mặt tạ  khu vự   uồn  đệm để h ớn   ẫn kh  h thăm thự  

h ện đún        ớ  man  và  oạ   ỏ ph  n  t ện PHCN và    m s t hành độn  

 ủa kh  h thăm. 

- NVYT k ểm tra tu n thủ đún  h ớn   ẫn và h ểu rõ     yêu  ầu ph n  

n ừa   y nh ễm mớ  đ ợ   ho phép vào khu    h  y thăm. 

4.2. Tron  ph n     h  y 

- Tất  ả kh  h thăm phả  tu n thủ đún  h ớn   ẫn và    m s t  ủa NVYT 

tạ  khu    h  y  ao  ồm: 

+ Khôn  man  thứ  ăn  đồ vật từ  ên n oà  vào khu    h  y.  

  Khôn  đ ợ  tuỳ t ện đụn   hạm đến tất  ả vật  ụn  tron  khu    h  y.  

  Khôn  t ếp xú   ần và trự  t ếp vớ  NB (ôm hôn   ắt tay). 

  G ữ khoản     h tố  th ểu 1 mét so vớ  n  ờ   ệnh. 

  Tạ  khu vự  đan  đ ều trị NB nặn   ó  àm thủ thuật x m  ấn  khôn  đ ợ  

vào thăm   hỉ đứn  khu vự   uồn  đệm hoặ   ên n oà   uồn     h  y theo  õ  

qua kính hoặ   amera (nếu vì  ý  o  huyên môn và tình  ảm). 

4.3. Ra khỏ  ph n     h  y 

- Th o  ỏ tran  phụ  ph n  hộ theo h ớn   ẫn  ủa NVYT n ay tạ  vùn  

đệm và VST tạ  khu    h  y và tr ớ  kh  ra khỏ  khu    h  y. 

- Khôn  man  theo  ất  ứ vật  ụn   tran  phụ  PHCN tạ  khu    h  y sau 

kh  sử  ụn  đến n   kh  . 

- T  vấn  ho n  ờ  nhà và kh  h thăm tự theo  õ  sứ  khoẻ     tr ệu  hứn  

sau kh  rờ  khỏ  khu    h  y tron  v n  10 n ày. Kh   ó   ểu h ện  ất th ờn  về 

sứ  khỏe phả  tự thự  h ện test nhanh S RS-CoV-2 hoặ  đến n ay    quan y tế 

 ần nhất   o   o để đ ợ  t  vấn hỗ trợ.  

- K ểm tra    m s t: Khoa KSNK  ph n  Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều 

  ỡn  tr ởn      khoa   ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và 

đôn đố  v ệ  thự  h ện n h êm n ặt quy trình  quy định tham   a vào qu  trình 

 hăm só  NB hoặ  thăm n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-

 oV-2  ao  ồm    m s t v ệ  NVYT  ó huấn  uyện  h ớn   ẫn     m s t n  ờ  

nhà  kh  h thăm hay khôn . 
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QUẢN  Ý NH N VIÊN Y TẾ  H I NHIỄ  VỚI  A  -COV-2 

 

1.  ụ  đí   

- Bảo vệ NVYT  n  ờ   ao độn  tron     sở KB B khỏ  n uy    nh ễm 

SARS-CoV-2. 

- Ph t h ện NVYT  ó n uy    nh ễm S RS-CoV-2 để ứn  phó kịp thờ . 

- Đảm  ảo n uồn nh n  ự   ho  uy trì hoạt độn  kh m  hữa  ệnh và ph n  

 hốn   ị h  OVID-19. 

2.   ạ         ụ   

Nh n v ên y tế  n  ờ   ao độn   ó n uy    ph   nh ễm  ao vớ  mầm  ệnh 

SARS-CoV-2 (sau đ y  ọ  tắt  à NVYT)   ao  ồm: 

- NVYT trự  t ếp  hăm só  và đ ều trị  ho NB  OVID-19. 

- NVYT  àm v ệ  tron  khu đ ều trị NB  OVID-19. 

- NVYT  ấy mẫu  ệnh phẩm hô hấp   àm XN x   định  OVID-19. 

- NVYT  àm v ệ   ó t ếp xú  th ờn  xuyên vớ   ị h t ết  hứa mầm  ệnh 

SARS-CoV-2. 

3. Nộ   u   đ          u            ễ  

Bao  ồm 2 nộ   un  đ nh    : 

- Đ nh     tình trạn  sứ  khỏe NVYT: Nhằm x   định NVYT  ó n uy     ó 

thể  ặp tình trạn  nặn  nếu nh ễm S RS-CoV-2. Nộ   un  này đ ợ  thự  h ện 

T ƯỚC kh  NVYT thự  h ện      ôn  v ệ    ên quan đến  ệnh  ị h  OVID-19 

( ó n uy    ph   nh ễm SARS-CoV-2). 

- Đ nh     n uy      y nh ễm: Đ ợ  thự  h ện NGAY SAU thờ    an 

NVYT  àm v ệ  ở khu vự   ó n uy    ph   nh ễm vớ  mầm  ệnh S RS-CoV-2. 

3.1. Đ nh     tình trạn  sứ  khỏe NVYT 

Nộ   un  đ nh      ồm: 

- Đ nh     về  ệnh  ý nền  ủa NVYT:  ao  ồm      ệnh  ý về m ễn  ị h  hô 

hấp  t m mạ h  đ   th o đ ờn    éo phì và một số  ệnh  ý kh  ...  à      ệnh  ó 

thể  ẫn đến tình trạn  nh ễm  OVID-19 nặn  nếu NVYT đó nh ễm S RS-CoV-

2. 

- Đ nh     t ền sử t êm vắ -xin phòng COVID-19: xem xét NVYT đã t êm 

đủ   ều vắ -x n     ản (ít nhất 2 mũ  và thờ    an t êm mũ  thứ 2  h a qu  6 

tháng). 

- Nh n v ên y tế  ó vấn đề về sứ  khỏe  ễ  ị nh ễm S RS-CoV-2 hoặ  kh  

đã  ị nh ễm thì  ó n uy    trở nặn   ao  ồm: 

+ Có bệnh nền,  

+ Chưa tiêm đủ liều vắc xin cơ bản HOẶC đã tiêm 2 mũi mà mũi thứ 2 đã 

quá 6 tháng (đối với loại vắc-xin có liều cơ bản là 02 mũi). 

3.2. Đ nh     n uy      y nh ễm SARS-CoV-2 

-  huẩn  ị ph  n  t ện PHCN tr ớ  mỗ   a/ uổ /đợt  àm v ệ . 
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+ Ph  n  t ện PHCN đ ợ   huẩn  ị đầy đủ và  ễ t ếp  ận. 

+ Ph  n  t ện PHCN đ ợ  k ểm tra đún  quy    h  đảm  ảo  hất   ợn  

tr ớ  kh  sử  ụn . 

- Mang/sử dụng/tháo bỏ ph  n  t ện PHCN.  

+ NVYT man  đủ ph  n  t ện PHCN theo quy định. 

+ NVYT man  ph  n  t ện PHCN đún  quy trình. 

+ Ph  n  t ện PHCN khôn   ị h   hỏn     ến  ạn   mất đặ  tính tron  qu  

trình sử  ụn . 

+ NVYT khôn  mắ   ỗ  (r    tuột  hở…) khi sử  ụn  ph  n  t ện PHCN 

tron  kh   àm v ệ . 

+ NVYT khôn  mắ   ỗ  kh  th o  ỏ ph  n  t ện PHCN. 

- Vệ s nh tay 

+ NVYT  uôn  uôn tu n thủ 5 thờ  đ ểm vệ s nh tay. 

+ NVYT  uôn  uôn tu n thủ 6   ớ  vệ s nh tay. 

- Loạ  thự  hành  huyên môn 

+ Trự  t ếp   ên quan đến NB  OVID-19. 

+ Tron  khu vự  NB  OVID-19 và khôn  trự  t ếp   ên quan đến NB 

COVID-19. 

- Thao t   thự  hành  huyên môn  

+ NVYT khôn   àm văn   ắn  ị h    thể  ên  a  n êm mạ  tron  suốt 

 a/ uổ /đợt  àm v ệ . 

+ NVYT khôn   àm văn   ắn  ị h    thể  ên ph  n  t ện PHCN tron  suốt 

 a/ uổ /đợt  àm v ệ . 

3.3. Ph n  oạ  n uy      y nh ễm 

NVYT  ần hoàn thành v ệ  đ nh     n uy    và ph n mứ  n uy      y 

nh ễm S RS-CoV-2 sau mỗ   a/ uổ / àm v ệ . 

3.3.1. Nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao 

NVYT t ếp xú  trự  t ếp vớ  NB  OVID-19 mà khôn  tu n thủ một tron  

      ện ph p ph n  n ừa   y nh ễm sau: 

- Man  khôn  đủ ph  n  t ện PHCN.  

- Man  khôn  đún   hủn   oạ  ph  n  t ện PHCN. 

- Man  ph  n  t ện PHCN khôn  đún     h.  

- Ph  n  t ện PHCN  ị hỏn /  ến  ạn /mất đặ  tính tron  qu  trình sử 

 ụn .  

- Man  ph  n  t ện PHCN  ị  ỗ . 

- Mắ   ỗ  kh  th o  ỏ ph  n  t ện PHCN.  

- Khôn  tu n thủ đún  5 thờ  đ ểm vệ s nh tay hoặ  vệ s nh tay khôn  đún  

quy trình. 
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- Làm văn   ắn  ị h    thể  ên  a  n êm mạ  tron  kh   àm v ệ . 

3.3.2. Nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm thấp  

NVYT t ếp xú  trự  t ếp vớ  NB  OVID-19 nh n  khôn  phạm phả  một 

tron      “ ỗ ” đ ợ  nêu ở mụ  3.3.1. 

4. Ứ     ó  ớ       ứ    u     

4.1. Đố  vớ  NVYT đ ợ  đ nh      ó vấn đề về sứ  khỏe:  

- Khôn   ố trí      ôn  v ệ   ó n uy    ph   nh ễm  ao vớ  mầm  ệnh 

SARS-CoV-2. 

- T êm vắ -x n nếu  h a t êm hoặ  t êm  h a đủ   ều theo quy định. 

4.2. NVYT  ó n uy      y nh ễm cao: 

- Làm v ệ  khép kín  khôn  t ếp xú  vớ  nhữn  NB thôn  th ờn  và nh n 

v ên y tế kh   tron  thờ    an 07 n ày. 

- Tu n thủ sử  ụn  khẩu tran  N95. 

- Khử khuẩn  ề mặt quanh khu  àm v ệ . 

- Tập huấn  ạ  VST  k  thuật man /th o ph  n  t ện PHCN và     k  thuật 

chuyên môn liên quan. 

- Xét n h ệm ph t h ện S RS-CoV-2 kh   ó     tr ệu  hứn  n h  nh ễm 

SARS-CoV-2. 

- Sau 07 n ày nếu khôn  xuất h ện     tr ệu  hứn  n h  n ờ hoặ  xét 
n h ệm khẳn  định S RS-CoV-2  m tính thì  ố trí  ôn  v ệ   ình th ờn .  

4.3. Nh n v ên y tế  ó n uy    thấp 

- T ếp tụ   àm v ệ . 

- Tập huấn  ạ  VST và       ện ph p ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2. 

 

Hình 6. Đánh giá nguy cơ và ứng phó với các mức nguy cơ nhiễm với 

SARS-CoV-2 ở NVYT 
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5. Quả   ý        ê     ế    ễ   A  -CoV-2 

   sở KB B  hịu tr  h nh ệm x y  ựn   ôn   ụ   ập   ểu thốn  kê 

NVYT  n  ờ   ao độn  nh ễm S RS-CoV-2. Định kỳ   o   o n uờ  mớ  nh ễm 

 ên hệ thốn    o   o  a  ệnh  ủa địa ph  n  và quố    a theo quy định. 
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 IỂ    ÁT THÔNG  HÍ TẠI 

 HU VỰC THĂ   HÁ   ĐIỀU T Ị NB COVID-19 
 

1.  ụ  đí   

Ph n  n ừa và k ểm so t   y nh ễm S RS-CoV-2 qua đ ờn  khôn  khí 

 ằn     h đảm  ảo thôn  khí an toàn tạ      khu vự  thăm kh m và đ ều trị NB 

COVID-19. 

2. N u ê   ắ    u   

- Th ết kế  sửa  hữa  x y mớ  hệ thốn  thôn  khí phù hợp vớ  đ ều k ện  ủa 

   sở KB B và tu n theo quy định  ủa Bộ Y tế nhằm đảm  ảo n ăn n ừa sự   y 

truyền  ủa S RS-CoV-2 qua đ ờn  khôn  khí. 

- Th ờn  xuyên    m s t và  ảo trì hệ thốn  thôn  khí  ao  ồm:   

+ Tốc độ thông khí:    m s t   ợn  và  hất   ợn  khôn  khí sạ h n oà  trờ  

đ ợ   un   ấp vào khôn    an  ủa     khu vự  thăm kh m  đ ều trị theo t êu 

 huẩn đ ợ  quy định. Đảm  ảo  uy trì số  ần  u n  huyển khí tạ  khu vự  thăm 

kh m  đ ều trị (ph n  kh m  ph n  đ ều trị  khu vự   hờ  khu vự  xét n h ệm  

nhà vệ s nh  khu vự   ôn   ộn ) theo t êu  huẩn đ ợ  quy định. 

+ Hướng dòng khí:  uy trì khôn  khí   u thôn  theo  h ều từ khu vự  sạ h 

đến khu vự  nh ễm  ẩn. D n  khôn  khí từ ph n   ệnh    h  y n  ờ  nh ễm 

SARS-CoV-2 thoát ra  ên n oà  phả  đảm  ảo đ ợ  k ểm so t và khôn   ó n uy 

   ph t t n    y nh ễm  ho mọ  n  ờ  và  ộn  đồn . 

+ Phân phối dòng khí: k ểm so t  uồn  khôn  khí sạ h từ n oà  trờ  đ a đến 

từn    khu vự  thăm kh m  đ ều trị NB  OVID-19 một    h h ệu quả; khôn  để 

nh ễm  ẩn từ  ên n oà  và tron  qu  trình đ a vào  đồn  thờ  khôn  khí kh  đ ợ  

hút và thả  ra mô  tr ờn   ên n oà  phả  đ ợ     m s t  xử  ý an toàn. 

-  ó nh n v ên  huyên tr  h đ ợ  đào tạo để vận hành  k ểm tra và  ảo trì 

hệ thốn  thôn  khí. 

-  ó hồ s  theo  õ  hoạt độn   ủa hệ thốn  thôn  khí hàn  n ày  kh   ảo trì  
sửa  hữa. Kh   ị hỏn   ần  ó kế hoạ h sửa  hữa/thay thế kịp thờ  để khôn  ảnh 

h ởn  đến v ệ  thăm kh m và đ ều trị. 

-  ần phố  hợp vớ        ện ph p kh   để đảm  ảo h ệu quả ph n  n ừa và 

k ểm so t   y nh ễm  OVID-19   ao  ồm vệ s nh tay  man  ph  n  t ện PHCN, 

vệ s nh mô  tr ờn   quản  ý  hất thả . 

3. Đố    ợ        ạ         ụ   

-     đ n vị thăm kh m  đ ều trị n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2. 

- NVYT và n  ờ  thự  h ện  ôn  v ệ  kh m  đ ều trị   hăm só  n  ờ  x   

định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2. 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_3
0/

08
/2

02
2 

09
:5

7:
11



73 

 

 

 

4.          ệ  

-  ệ thốn  quạt thôn  khí (quạt  ấp khí  quạt hút khí). 

- Quả  ầu thôn    ó    ớ  tản nh ệt (hoặ  m ện / ửa   ó). 

-  ệ thốn  thôn  khí  p  ự   m. 

- Màn   ọ  khí   P . 

- Máy đo tố  độ   ó (vaneometer)  ốn  tạo khó  hoặ  que h  n . 

5. B ệ         ế       

5.1. Th ết kế hệ thốn  thôn  khí  

Kh  th ết kế hệ thốn  thôn  khí  ần tu n thủ 3 n uyên tắ  nh  đã nêu tron  

mụ  2   ao  ồm: tố  độ thôn  khí; h ớn    n  khí; ph n  ố   n  khí. Tr ớ  kh  

th ết kế  ần đ nh     n uy        vùn  để đ a ra quyết định  ựa  họn  oạ  th ết kế 

nào  ho phù hợp (xem Bản  3) 

Bảng 3: Đánh giá nguy cơ các vùng 

 

Chứ  năn  
N uy      y 

nhiễm 
Yêu cầu thông khí Biện ph p đ  kèm 

Tiếp nhận 

Tiếp xúc, giọt 

bắn, không khí* 

Tự nhiên hoặc phối hợp, 

tối thiểu 6 -12 ACH 
Ph  n  t ện PHCN 

thích hợp, mở cửa sổ tối 

đa  VSMT  QL T 

Phòng khám 

sàng lọc  

Cách ly tạm thời 
Tự nhiên hoặc phối hợp, 

tối thiểu 12 ACH 

   h  y đ ều trị 
Tự nhiên hoặc phối hợp, 

tối thiểu 12 ACH 

Cấp cứu/HSTC 

có làm thủ thuật 

tạo khí dung  

Phối hợp hoặ     học (áp 

lực âm),  

tối thiểu 12 ACH 

Ph  n  t ện PHCN 

thích hợp**, mở cửa sổ 

tố  đa nếu cho phép, 

VSMT, QLCT 

Phòng bệnh 

thôn  th ờng   

Tiếp xúc, giọt 

bắn 

Tự nhiên, phối hợp  

tối thiểu 6 -12 ACH 

Khẩu trang, khoảng 

cách, VST, VSMT, 

QLCT 

Phòng vệ sinh  
Tiếp xúc, giọt 

bắn, không khí* 

Tự nhiên, phối hợp  

tối thiểu 6 -12 ACH 

Khẩu trang, khoảng 

cách, VST, VSMT, 

QLCT 


Cần hỗ trợ xử lý khí 

thải trong khu vực NB 

   n  tính 

* Lây qua đường tiếp xúc, giọt bắn hay không khí. 

** PTPHCN  ho ph n    y qua đ ờng không khí bao gồm có KT bảo vệ đ ờng hô hấp 

(N95 hoặ  t  n  đ  n    P2). 
 

 Khi khí thải từ trong khu vực NB    n  tính thả  ra mô  tr ờng bên ngoài, cần đ ợc xử 

 ý an toàn tr ớ  kh  đ a ra theo quy định. 
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Ba    h th ết kế khôn  khí này đ ợ  khuyến   o sử  ụn  tuỳ thuộ  vào 

n uồn  ự  và thự  tế  ủa    sở KB B để  ựa  họn và phả   uôn đảm  ảo an toàn 

cho NB  NVYT và  ộn  đồn . 

5.1.1. Thông khí tự nhiên:  

 Thự  h ện  ằn     h sử  ụn       ự  tự nh ên (nh   p  ự    ó   p  ự  nh ệt) 

thể tăn    ờn    u thôn  khôn  khí qua     khoản  hở nh   ửa sổ   ửa ra vào  ô 

thôn    ó… 

 Khôn  khí     huyển theo h ớn    ó thổ   thôn  qua     khoản  mở để đ  

vào và tho t ra khỏ  ph n  (Hình 7.A) 

- Khôn  khí     huyển kh   ó  hênh  ệ h nh ệt độ  từ n    ó nh ệt độ  ao tớ  

n    ó nh ệt độ thấp h n (Hình 7.B). 

+ Kh  nh ệt độ ph n  cao h n  ên n oà : khôn  khí tron  ph n   oãn  h n 

và  ay  ên trên. Khôn  khí  ên n oà  đ  vào ph n  từ     khe/khoản  mở  ần mặt 

đất  và đ  ra n oà  theo     khe/khoản  mở ở phía trên  ao. 

+ Kh  nh ệt độ ph n    ấ  h n  ên n oà : khôn  khí tron  ph n  đặ  h n và 

 ắn  xuốn    ớ . Khôn  khí  ên n oà  đ  vào ph n  từ     khe/khoản  mở ở phía 

trên  ao  và đ  ra n oà  theo     khe/khoản  mở ở  ần mặt đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Sơ đồ thông khí tự nhiên 
A - Khôn  khí   u  huyển theo h ớn    ó thổ . 

B – Khôn  khí   u  huyển theo  hênh  ệ h nh ệt độ  

C – Thôn  khí một  ên (s n  e-sided ventilation) và thông khí ngang phòng (cross ventilation)  
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Tạ     sở y tế  ha  mô hình thôn  khí tự nh ên thôn   ụn   à thôn  khí một 

bên (single-sided ventilation) và thông khí ngang phòng (cross ventilation) (Hình 

7C): 

- Thông khí một bên: chỉ có khoảng mở ở một  ên t ờn /v  h n ăn  ủa  ăn 

ph n   nh n  khoảng mở này phả  đủ cao và rộn  để không khí có thể đ  vào 

ph n  và đ  n  ợc trở ra.  

- Thông khí ngang phòng: khoảng mở nằm ở ha   ên t ờn /v  h n ăn kh   

nhau.  

Lưu ý:  

- Không khí ô nhiễm từ trong phòng bệnh/khám bệnh/xét nghiệm sẽ thoát trực 

tiếp ra ngoài trời, do đó các khoảng mở nơi không khí thoát ra cần được đặt tránh 

xa lỗ thông hơi hút không khí vào phòng/tòa nhà, xa khu vực chăm sóc điều trị 

hoặc nơi đông người qua lại.  

- Chú ý khi thiết kế tính đến điều kiện khí hậu, thiết kế tòa nhà và hành vi của 

con người (mở cửa), để có thể tính toán mức độ lưu thông không khí cho phép. Khi 

điều kiện khí hậu và thiết kế tòa nhà không thể đáp ứng cho yêu cầu thông khí tự 

nhiên, cần xem xét thay thế bằng thông khí cơ học hoặc thông khí hỗn hợp. 

5.1.2. Thông khí cơ học:  

Sử  ụn  hệ thốn  quạt   ó để  un   ấp khôn  khí sạ h và  oạ   ỏ khôn  khí ô 

nh ễm khỏ  ph n /t a nhà. 

 ệ thốn  thôn  khí    họ   ó thể  ồm: quạt thôn  khí  màn   ọ  khí   P   

quả  ầu thôn    ó    ớ  tản nh ệt  hệ thốn  đ ều h a trun  t m. Quạt  ó thể đ ợ  

 ắp đặt trự  t ếp tron   ửa sổ hoặ  t ờn  hoặ  đ ợ   ắp đặt tron  ốn   ẫn khí để 

 un   ấp khôn  khí vào hoặ  hút khí ra từ ph n .  ệ thốn  thôn  khí    họ   ó 

thể tạo ra     ph n   p  ự   m (  ợn  khí xả ra khỏ  ph n   ớn h n   ợn  khí  ấp 

vào phòng nên khôn  khí  uôn theo  h ều h ớn  đ  vào tron  ph n ) hoặ  ph n  

 p  ự     n  (  ợn  khí xả ra khỏ  ph n  ít h n   ợn  khí  ấp vào ph n  nên 

khôn  khí  uôn theo  h ều h ớn  đ  ra khỏ  ph n ). 

Vớ  khu vự  thăm kh m  đ ều trị NB n h  n ờ hoặ  x   định S RS-CoV-2 

sử  ụn  hệ thốn  thôn  khí    họ    ần tạo ra ph n /khu vự     h  y  p  ự   m để 

n ăn n ừa khôn  khí ô nh ễm tràn san      khu vự  kh m và đ ều trị  ệnh kh  .  

- Ph n   p  ự   m  uôn phả  đón  kín   ó ph n  đệm nằm   ữa khu vự  sạ h 

(ví  ụ hành  an ) và khu vự  ô nh ễm (ph n     h  y NB). 

-  ửa  ấp khí vào ph n  nên đặt ở trên t ờn   ao hoặ  trần ph n     n  ửa 

hút khí ra khỏ  ph n  nên đặt s t sàn nhà hoặ  ở phía đầu    ờn   ệnh  nh  vậy 

khôn  khí tron  ph n   đặ    ệt khôn  khí ô nh ễm quanh NB  sẽ đ ợ    u thôn  

tốt. 

-  ần  ắp màn   ọ  khí   P  để  ọ  khôn  khí hút ra khỏ  ph n .  

- Nh n v ên phụ tr  h phả     m s t hoạt độn   ủa hệ thốn  thôn  khí hàn  

n ày và  ảo trì  ảo   ỡn  th ờn  xuyên. 
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Thôn  khí    họ   ó  u đ ểm  à k ểm so t đ ợ    u   ợn  và chất   ợn  khí 

ra vào thôn  qua quạt hút và màn   ọ  khí  k ểm so t đ ợ  h ớn    n  khí. Nh ợ  

đ ểm  ủa thôn  khí    họ   à  h  phí  ao và  ần n  ờ   ó  huyên môn để vận 

hành   ảo trì  ảo   ỡn .  

 

 

 

5.1.3. Thông khí phối hợp:  

Đ y  à   ện ph p thôn  khí sử  ụn  phố  hợp thôn  khí tự nh ên và thôn  

khí    họ . Kh  tố  độ thôn  khí tạo ra  ở   ự  tự nh ên qu  thấp thì       ện 

ph p thôn  khí    họ  đ ợ  sử  ụn   ổ sun  để tăn  tố  độ thôn  khí  ên mứ  

mon  muốn. Sự hỗ trợ  ủa thôn  khí    họ   thôn  qua hệ thốn  quạt  ấp khí 

sạ h và quạt hút khí ô nh ễm đ ợ   ắp đặt phù hợp  sẽ   úp tăn  tố  độ thôn  khí 

tron  ph n  NB mắ   ệnh   y truyền qua đ ờn  khôn  khí. 

Mô hình thôn  khí phố  hợp (Hình 9)  ó sự thôn  khí từ trên xuốn  ( ụm 

quạt hỗ trợ kèm th p hút   ó). Quạt thôn    ó sẽ   úp  ễ  àn  k ểm so t     

theo yêu  ầu và đảm  ảo   n  khí từ trên xuốn    ên tụ  khôn  đổ  h ớn . Ở     

n ớ  khí hậu ẩm   o nh ệt độ và  p suất    n  khôn  khí sẽ     huyển một    h 

tự nh ên theo h ớn  n  ợ  nhau. Ví  ý  o này đ ều th ết yếu  à quạt hút   ó  ần 

đ ợ   ật trạn  th   hoạt độn   ất kỳ kh  nào ph n   ó n  ờ . 

Vớ     sở KB B khôn   ó đ ều k ện để tran   ị hệ thốn  thôn  khí tự nh ên 

hoặ     họ  phù hợp  một số   ả  ph p sau  ó thể đ ợ  xem xét: 

- Lắp đặt quạt hút khí: khôn  khí đ ợc hút khỏi phòng và xả trực tiếp ra 

ngoài trời. Quạt hút chỉ nên đ ợc lắp đặt ở n   khôn  khí tron  ph n   ó thể 

đ ợc hút và xả trực tiếp ra ngoài trời, qua một bứ  t ờng hoặc qua mái nhà. Số 

  ợng và thông số k  thuật của quạt hút tùy thuộc thể tích phòng và tố  độ thông 

khí mong muốn, và phả  đ ợc kiểm tra tr ớc khi sử dụng. Quạt hút khí không 

đ ợc lắp đặt gần cửa thu cấp khí. Nếu việc sử dụng quạt gây tăn  hoặc giảm 

nhiệt độ thì có thể bổ sung hệ thống làm mát hoặc s ởi ấm. 

Hình 8. Sơ đồ thông khí cơ học – Phòng cách ly áp lực âm 
Mũ  tên màu xanh   : khôn  khí sạ h đ ợ   ấp vào ph n . 

Mũ  tên màu đỏ: khôn  khí ô nh ễm đ ợ  hút ra khỏ  ph n . 
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- Lắp đặt quả cầu thông gió: hoạt động dựa trên nguyên tắ  đố    u thôn  khí 

và chênh lệch nhiệt  khôn  khí nón  tron  nhà đ ợc hút ra và thay thế bằng 

không khí sạch từ n oà  mô  tr ờn     úp tăn  sự   u thôn   ủa các dòng không 

khí trong nhà. Quả cầu thông gió không cần sử dụn  đ ện năn    uôn vận hành 

24/24 và dễ dàng bảo   ỡng, sửa chữa. Khi lắp đặt cần   u ý khôn   ắp quả cầu 

n   khuất bóng hay có vật cản xung quanh, vì sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động.   

- Lắp đặt màng lọc khí HEPA: có hiệu quả lọc và loại bỏ các hạt khí dung ô 

nhiễm trong những không gian nhất định. Cở sở khám bệnh chữa bệnh cần thủ 

h ớng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng màng lọc HEPA.  

 

Hình 9. Mô hình thông khí phối hợp và sơ đồ xử lý khí thải 

1. Không khí sạch từ bên ngoài           4. Quạt thông gió 

2. Tháp gió                                       5. Khí ô nhiễm thải ra ngoài 

3. Không khí trong phòng bệnh, phòng vệ sinh 

 

5.2. Yêu  ầu và t êu  huẩn thôn  khí tron     sở y tế 

Bảng 4: Yêu cầu về thiết kế hệ thống thông khí cho các cơ sở y tế 

Khu vực Thiết kế thông khí Hình thức xử lý   

Khu vực nhân viên Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Phân loại, sàng lọc NB Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Phòng chờ Thông khí tự nhiên Pha loãng 

N    ấy mẫu xét nghiệm NB nghi ngờ 

nhiễm SARS-CoV-2 

Thông khí tự nhiên 

Thông khí phối hợp 

Pha loãng 

Lọc HEPA 

Khu vự  đ ều trị NB nhẹ và vừa Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Khu vự  đ ều trị NB nặng và nguy kịch 
Thông khí phối hợp 

Thôn  khí    học 

Pha loãng 

Lọc HEPA 

Khu vực thu gom chất thải Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Nhà đại thể/nhà xác Thông khí tự nhiên Pha loãng 

 

Bảng 5: Tiêu chuẩn thông khí tự nhiên 
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Loại phòng hoặc khu vực Tố  độ thông khí  

Phòng/khu vực cách ly phòng ngừa lây truyền qua 

đ ờng không khí (gồm cả khu vực thực hiện thủ 

thuật tạo khí dung) 

Tố  độ: 12 ACH 

 

Khoa bệnh nội trú  Tố  độ tối thiểu: 6 ACH 

Phòng bệnh ngoài trú  Tố  độ tối thiểu: 6 ACH 

Hành lang hoặc các không gian khác không có số 

  ợng NB cố định  

Tố  độ tối thiểu: 2,5 l/s/m
3
 

 

Bảng 6: Tiêu chuẩn thông khí của phòng cách ly áp lực âm 

Thông số Tiêu chuẩn 

Tố  độ thông khí 

Tố  độ tối thiểu 

Tòa nhà mớ :   12     (t  n  đ  n  80  /s/NB  ho ph n  4m 

x 2m x 3m) 

T a nhà  ũ:   6     (t  n  đ  n  40  /s/NB  ho ph n  4m x 

2m x 3m) 

Chênh lệch áp xuất > 2,5 Pa (mứ  n ớc 0,01 inch) 

Chênh lệch dòng 

khí  

(tố  độ xả khí so 

với tố  độ cấp khí) 

> 125 cfm (56 l/s) 

Phòng kín 
Phòng phải kín, cho phép rò khí qua một khoảng diện tích ~ 

0,046m2 

  ớng dòng khí 

trong phòng 

Đ  từ vùng sạch sang vùng bẩn (ví dụ: đ  từ hành lang vào 

phòng cách ly, tớ     ờng NB) 

Chênh lệch áp suất 

 ý t ởng 
> - 2,5 Pa 

Khí xả 

Xả thẳn  ra n oà  mô  tr ờng nếu khu vực xung quanh ống xả 

khôn   ó n  ời qua lại; 

Hoặc lọc qua màng HEPA nếu khôn  khí đ ợc luân hồi trở lại 

vào các khu vực khác. 

 

5.3 Đ nh     h ệu suất thôn  khí tự nh ên 

Để thự  h ện đ nh     h ệu suất thôn  khí tự nh ên  ủa một ph n  hay khu 

vự  x   định   ần xem xét đặ  đ ểm  ủa khôn    an  ần đ nh      h ớn    n  

khí  ũn  nh  tính to n tố  độ thôn  khí. 

5.3.1 Các đặc điểm chính về không gian cần xem xét bao gồm: 

-     hoạt độn  th ờn  đ ợ  thự  h ện tron  ph n /khu vự    ó thủ thuật 

tạo khí  un  hay khôn . 

- Số   ợn  n  ờ  th ờn   ó mặt tron  ph n /khu vự .  
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-   ớn      huyển  ủa NVYT  NB  n  ờ   hăm só ; vị trí  ủa    ờn   ệnh 

so vớ  vị trí  ủa NVYT. 

- Tất  ả đ ờn  đ  vào và tho t ra  ủa khôn  khí   ó  ị  hắn  ở  đồ đạ  hay 

vật  ản nào khôn . 

- Loạ  thôn    ó h ện đan  sử  ụn  (tự nh ên     họ   phố  hợp). 

    đặ  đ ểm này sẽ   úp x   định đ ợ  phần nào h ớn      huyển  ủa 

  n  khí và định h ớn  tố  độ    u   ợn  khôn  khí  ần đạt 

5.3.2. Hướng dòng khí có thể được đánh giá bằng hai cách: 

- Định   ợn : sử  ụn   p kế để đo  hênh  ệ h  p suất   ữa     ph n  

- Định tính: sử  ụn  ốn  tạo khó  hoặ  que h  n .  ăn  ứ vào h ớn   uồn  

khó      huyển để x   định h ớn    n  khí. L u ý khôn  sử  ụn  que h  n  tạ  

    khu vự   ễ  h y nổ  ví  ụ n   sử  ụn  oxy. 

5.3.3. Tốc độ thông khí: 

Tố  độ thôn  khí đ ợ  tính to n  ựa trên vận tố    ó và   ện tí h khoản  

mở nhỏ nhất  ủa ph n /khu vự . 

- D ện tí h khoản  mở nhỏ nhất  à   ện tí h nhỏ nhất th ờn  đ ợ  mở  ủa 

 ửa sổ hay  ửa  hính  ví  ụ  ửa mở rộn  hoàn toàn (100 ) hay  hỉ mở một nửa 

(50 )  đ ợ  tính  ằn   ôn  thứ : 

 D ệ   í    ở ( 
2
) =    ều          ử   ở x    ều  ộ        ử   ở 

 

- Tố  độ thôn  khí đ ợ  tính  ằn   ôn  thứ  sau  

 

- Số  ần  u n  huyển không khí mỗ    ờ (   )  p  ụn   ho thôn  khí tự nh ên 

đ ợ  tính theo  ôn  thứ  sau: 

 

k = 0.65 khi có thông khí ngang phòng 

k = 0.05 kh   ó thôn  khí một  ên 

6. T        ệ  

- Khoa KSNK  ó nh ệm vụ t  vấn  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy định về thôn  khí tron      khu vự   hăm só   đ ều trị NB 

COVID-19.  

- Ph n  Vật t  th ết  ị Y tế  hịu tr  h nh ệm  ựa  họn   ắp đặt và  ảo trì     

th ết  ị thôn  khí phù hợp đ ều k ện  ủa    sở kh m  ệnh,  hữa  ệnh; tham gia 

    kho  đào tạo quản  ý  vận hành hệ thốn  thôn  khí và về đào tạo  tập huấn  ạ  

 ho toàn thể nh n v ên  huyên tr  h quản  ý hệ thốn  thôn  khí. 
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- Đ n vị thăm kh m  đ ều trị n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm 

SARS-CoV-2: đảm  ảo tu n thủ     quy định ph n  tạ  khu vự  mình quản  ý.  

- Ph n  Kế hoạ h tổn  hợp:    m s t thự  h ện  t ếp nhận và   o   o x n ý 

k ến Ban lãnh đạo  ệnh v ện   ả  quyết     v ớn  mắ  nảy s nh tron  qu  trình 

thự  h ện quy định này. 
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XỬ  Ý CHẤT THẢI 
 

1.  ụ  đí   

- Nh n v ên y tế  n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2 thự  h ện 

đún  quy trình ph n  oạ    ô  ập  thu  om  vận  huyển và xử  ý  hất thả  phát sinh 

từ khu vự     h  y. 

- N ăn n ừa ph t t n S RS-CoV-2 từ  hất thả  ra mô  tr ờn  và  ộn  đồn .  

- Bảo đảm an toàn  ho NB  NVYT và  ộn  đồn . 

2. N u ê   ắ  

- Tất  ả  hất thả  phả  đ ợ  thu  om xử  ý n ay tạ  n   ph t s nh từ khu vự  

sàn   ọ   khu vự     h  y  ủa n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-

CoV-2 đều đ ợ   o   à  hất thả    y nh ễm   ần đ ợ  thu  om tron  tú  n  on và 

thùng kín màu vàn   ó   ểu t ợn  n uy hạ  s nh họ . 

- Bảo đảm khôn  ph t t n mầm  ệnh tron  qu  trình thu  om  vận  huyển 

và xử  ý  hất thả  y tế từ khu vự  sàn   ọ   khu vự     h  y  ủa n  ờ  x   định 

nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-2;  ảo đảm an toàn  ho NVYT và n  ờ  

tham   a quản  ý  hất thả  y tế. 

-  hất thả  y tế kh  đ a ra n oà  phả   ho vào một tú   hất thả  màu vàn  

tr ớ  kh   huyển xuốn  nhà  hứa  hất thả  tập trun   ủa  ệnh v ện   h   ảnh   o 

“C ấ    ả   ó   u       ứ   A  -CoV-2”. 

- NVYT và n  ờ  tham   a quản  ý  hất thả  y tế  vệ s nh mô  tr ờn  phả  

đ ợ  tran   ị đầy đủ Ph  n  t ện ph n  hộ    nh n phù hợp kh  đan   àm v ệ . 

3.   ạ         ụ   

NVYT, n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2  n  ờ  nhà NB  

kh  h thăm tạ      khu vự  thăm kh m   hăm só   đ ều trị hoặ  t ếp nhận  xử  ý 

 ệnh phẩm   hất thả   ủa n  ờ  nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2. 

4.          ệ  

- Thùn  và tú  n  on  ùn   ho thu  om  hất thả  y tế   y nh ễm theo đún  

quy định (màu vàn , có biểu t ợn   hất thả    y nh ễm) khu vự  cách ly. 

- Ph  n  t ện PHCN (mũ  khẩu tran   kính  ảo hộ  quần  o  ủn   ao su/ ao 

  ầy)  ho n  ờ  thu  om  xử  ý  quản  ý  hất thả  y tế. 

5. B ệ         ự    ệ  

-  hất thả   à  ệnh phẩm  ủa n  ờ  n h  n ờ nh ễm hoặ  nh ễm S RS-

CoV-2 phả  đ ợ  xử  ý an toàn theo h ớn   ẫn xử  ý  hất thả   ó n uy      y 

nh ễm  ao tr ớ  kh  đ a vào hệ thốn  xử  ý tập trun . 

- Tất  ả  hất thả  rắn ph t s nh tron  khu vự  kh m sàn   ọ   khu    h  y và 

khu vự   ó   ên quan đến n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-

CoV-2 phả  đ ợ  thu  om n ay vào  thùn   hộp hoặ  tú  thu  om  hất thả    y 

nh ễm. 
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- Thùn  đựn   hất thả    y nh ễm tạ  n     u   ữ tạm thờ  phả  đ ợ  đậy nắp 

kín   ảo đảm khôn   ị r    r  rỉ  hất thả  tron  qu  trình thu  om về khu   u   ữ 

tập trun  tron  khuôn v ên  ủa    sở y tế ít nhất 2  ần/n ày.  

- Nh n v ên thu  om  vận  huyển  hất thả  man  ph  n  t ện ph n  hộ theo 

đún  quy định.  

-  hất thả  phả  đ ợ  vận  huyển đến n   tập trun   hất thả   ủa  ệnh v ện ít 

nhất 2  ần/n ày và kh   ó yêu  ầu. 

- Tr ớ  kh  vận  huyển tớ  n   tập trun   hất thả   ủa  ệnh v ện   hất thả  

phả  đ ợ   ó  kín tron  tú  n - on màu vàn  n ay tron   uồn     h  y sau đó đặt 

vào một tú  thu  om kh   màu vàn   ên n oà   uồn     h  y và   n nhãn “C ấ  

  ả   ó   u       ứ   A  -CoV-2”. 

- Kh  đã  huyển  hất thả  tớ  n   tập trun   hất thả   ủa  ệnh v ện   hất thả  

đ ợ  xử  ý t êu hủy tập trun  nh  nhữn   hất thả    y nh ễm  ao kh  . Tuyệt đố  

khôn  mở tú   hất thả  này kh    u   ữ  vận  huyển và xử  ý. 

-  hất thả   ỏn  nh  ph n  n ớ  t ểu ph t s nh từ  uồn     h  y hoặ  khu 

vự     h  y  ần đ ợ  thu  om theo hệ thốn  thu  om và xử  ý n ớ  thả  y tế 

 hun   ủa  ệnh v ện. Tr ờn  hợp    sở  h a  ó hệ thốn  xử  ý n ớ  thả  đạt t êu 

 huẩn mô  tr ờn    hất thả   ỏn  từ khu vự     h  y phả  đ ợ  thu  om và xử  ý 

khử khuẩn  ằn   un   ị h hóa  hất  hứa 1 0    o hoạt tính tr ớ  kh  thả  ra mô  

tr ờn . 

-  hất t ết đ ờn  hô hấp (đờm  rã    un   ị h họn    ị h phế quản)  ủa NB 

phả  đ ợ  xử  ý  ằn   un   ị h 1 0     o hoạt tính vớ  tỷ  ệ 1:1 tron  thờ    an 

ít nhất 10 phút sau đó thu  om theo quy định  ủa đ n vị đ ều trị. 

- Tạ      đ n vị  ó    hấp nh ệt độ  ao  hất thả  rắn và  ệnh phẩm ph t s nh 

từ ph n  xét n h ệm  ần đ ợ  hấp ở nh ệt độ 121
0
  tron  20 phút tr ớ  kh  

 huyển tớ  n  tập trun   hất thả  và xử  ý theo quy định. 

- Vận  huyển  xử  ý tập trun : Thùn  đựn   hất thả    y nh ễm phả  đ p ứn  

đún  quy định tạ  Thôn  t  số 20/2021/TT-BYT n ày 26/11/2021  ủa BYT quy 

định về quản  ý  hất thả  y tế tron  phạm v  khuôn v ên    sở y tế và  ó   n nhãn 

“C ấ    ả   ó   u       ứ   A  -CoV-2”   ó thành  ứn    ó nắp đậy kín   ó 

 ắp   nh xe đẩy.  hất thả    y nh ễm phả  đ ợ  vận  huyển và xử  ý n ay tron  

n ày. Thờ  đ ểm và  ố  đ  vận  huyển  hất thả  nên tr nh đôn  n  ờ . 

6.   ể                  

- Khoa KSNK, ph n  Đ ều   ỡn   tr ởn  khoa và đ ều   ỡn  tr ởn      

khoa   ên quan  ó nh ệm vụ huấn  uyện  k ểm tra    m s t và đôn đố  v ệ  thự  

h ện n h êm n ặt quy trình xử  ý  hất thả  n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ 

nh ễm SARS-CoV-2.  

- Báo cáo ngay cho các tr ởn  khoa  đ ều   ỡn  tr ởn   Ban ph n   hốn  

 ị h COVID-19 và  ãnh đạo  ệnh v ện kh   ó sự  ố hoặ   ất kỳ vấn đề  ì  ó   ên 

quan đến ph t t n n uồn nh ễm từ  hất thả . 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_3
0/

08
/2

02
2 

09
:5

7:
11



83 

 

 

 HÕNG NGỪA   Y NHIỄ   A  -COV-2 

T  NG CHẨN Đ ÁN HÌNH ẢNH V  THĂ  DÕ CHỨC NĂNG 

 

1. Mụ  đí   

- Đảm  ảo nh n v ên  àm v ệ  tạ      khu vự   hẩn đo n hình ảnh và thăm    

 hứ  năn  tu n thủ n h êm n ặt quy trình xử  ý m y mó  sau kh  sử  ụn   ho NB. 

- N ăn n ừa n uy      y nh ễm S RS-CoV-2 và     t   nh n   y  ệnh 

kh   từ NB san  NVYT  NB kh    kh  h thăm và ph t t n ra mô  tr ờn  xun  

quanh NB và  ộn  đồn . 

2. Đố    ợ        ạ         ụ   

- Tất  ả     m y mó   th ết  ị sau kh  sử  ụn   ho n  ờ  x   định nh ễm 

hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-COV-2 tạ      đ n vị:  

  Đ n vị nộ  so   hẩn đo n và nộ  so  phẫu thuật  thủ thuật. 

  Đ n vị  hẩn đo n hình ảnh  thăm     hứ  năn . 

3. N u ê   ắ    ự    ệ  

- Tất  ả      ụn   ụ  m y mó   ùn  tron   hẩn đo n  thăm     hứ  năn  

hay đ ều trị đều phả   o  nh   à nhữn  vật  ụn   ó n uy      y nh ễm S RS-

CoV-2. 

- Tùy theo      oạ  m y mó   th ết  ị  ụn   ụ thuộ  nhóm  ụn   ụ  th ết 

yếu    n th ết yếu và khôn  th ết yếu để xử  ý (Xem thêm   ớn   ẫn khử khuẩn  

t ệt khuẩn  ụn   ụ t   sử  ụn  tron     sở KB B  o BYT  an hành theo Quyết 

định số 3671/QĐ-BYT    ớn   ẫn xử  ý  ụn   ụ nộ  so  tron   hẩn đo n và 

đ ều trị  o BYT  an hành theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT). 

- Nh n v ên  àm  ôn  t   xử  ý  ần phả  man  đủ và đún  ph  n  t ện 

PHCN tùy theo tình huốn  t ếp xú . 

- Phả  x y  ựn  quy định  quy trình     h ớn   ẫn  ụ thể và tập huấn về 

ph n  n ừa   y nh ễm S RS-CoV-2 ở NB  ó nộ  so    h ếu   hụp X-quang, CT-

S an…  ho tất  ả     NVYT  ó   ên quan. 

- K ểm tra     m s t v ệ  tu n thủ  ủa NVYT. 

- Kha    o n uy    t ếp xú   ho n  ờ   ó tr  h nh ệm    m s t  ị h tễ họ  

và  ộ phận tổ  hứ   ệnh v ện. 

4. C     ớ    ự    ệ  

4.1. Quy định 

- Khôn  sử  ụn   T-S an nhằm mụ  đí h sàn   ọ  và ph t h ện v êm phổ  

do SARS-CoV-2  hoặ   o  nh   à 1 thử n h ệm đầu t ên để  hẩn đo n  ho S RS-

CoV-2. 

- Tr ển kha   T-S an một    h t ết k ệm (nếu khôn   tron  đợt  ùn  ph t 

 ị h sẽ khôn   ó đủ n uồn  ự  thự  h ện).  hỉ  p  ụn   ho nhữn  NB nhập v ện  

 ó tr ệu  hứn  vớ   hỉ định   m sàn   ụ thể  ần  T-Scan.  
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-  ần tu n thủ     quy trình phù hợp tr ớ  kh  thự  h ện  hẩn đo n hình ảnh 

và  hứ  năn  (ví  ụ:  hụp X-quan  hoặ   T-S an…) NB đầu t ên    ữa ha  NB 

và NB t ếp theo. 

4.2.    h thự  h ện 

Kh   ó tr ờn  hợp n  ờ  x   định nh ễm hoặ  n h  n ờ nh ễm SARS-CoV-

2      đ n vị  ó   ên quan  ần phả  tu n thủ nh  sau: 

- Khoa lâm sàng: 

+ Phả   ọ  đ ện thôn    o tr ớ   ho khoa  hẩn đo n hình ảnh để khoa  hẩn 

đo n hình ảnh  huẩn  ị ph n  đảm  ảo an toàn khôn    y nh ễm. 

+ Nh n v ên  huyển  ệnh man  ph  n  t ện PHCN (khẩu tran  y tế  kính 

 hắn   ọt  ắn). 

+ NB man  khẩu tran  y tế. Tron  tr ờn  hợp NB suy hô hấp  hôn mê  

khôn  tự đ  đ ợ   ần  ho  hụp X-quan   s êu  m  nộ  so … tạ     ờn  hoặ  sử 

 ụn   óp  ón  qua mask hoặ  nộ  khí quản ( ó  ắp  ộ phận  ọ  khí thở ra). 

- Khu vự   hẩn đo n hình ảnh và thăm     hứ  năn : 

+ Bố trí ph n /khu vự   hụp X-quan   s êu  m… r ên   ho     đố  t ợn  

n h  n ờ hoặ  nh ễm S RS-CoV-2 (ph n /khu vự   uố   ãy  nếu đ ều k ện  ho 

phép).  

+ Bố trí đ ờn      huyển (hạn  hế khu vự  đôn  n  ờ   nh ều n  ờ  qua 

 ạ )  thùn  đựn   hất thả  tron  khu vự   hẩn đo n hình ảnh và  hứ  năn . 

+ Tran   ị đầy đủ  un   ị h VST  hóa  hất khử khuẩn  ề mặt  ph n  và 

tran  th ết  ị (xem phần   ớn   ẫn vệ s nh khử khuẩn  ề mặt mô  tr ờn ).  

+ Khi  hẩn đo n hình ảnh và  hứ  năn  nên tắt thôn  khí m y  ạnh (nếu 

đan  sử  ụn  thôn  khí  p  ự     n   hoặ  đan  sử  ụn  hệ thốn  đ ều h a trun  

tâm). 

+ Nh n v ên thự  h ện  hẩn đo n hình ảnh và  hứ  năn   ần man  đầy đủ 

ph  n  t ện PHCN (tùy theo tình huốn  t ếp xú   ụ thể vớ  NB sẽ mặ       oạ  

ph  n  t ện PHCN phù hợp). 

+ Đ n vị VSMT hoặ  nh n sự đ ợ  ph n  ôn  man  ph  n  t ện PHCN 

(khẩu tran  y tế  kính  hắn   ọt  ắn  tạp  ề   ăn  tay) để vệ s nh   au      oạ   ề 

mặt. 

  u ý: 

* Sử  ụn      th ết  ị  hẩn đo n hình ảnh và  hứ  năn  tạ     ờn   ành  ho 

các NB suy hô hấp  hôn mê  khôn  tự đ  đ ợ .  

* Bề mặt trên     m y  ần đ ợ   àm sạ h  và  ó thể sử  ụn   ôn   ụ  he 

phủ  ễ vệ s nh hoặ   ùn  một  ần. 

*         sĩ  k  thuật v ên thự  h ện  hẩn đo n hình ảnh và  hứ  năn   ần 

phả  đ ợ  tập huấn     ản và   ễn tập kh  thự  h ện k  thuật trên n  ờ  nh ễm  

n h  n ờ nh ễm S RS-CoV-2 về ph n  n ừa và k ểm so t   y nh ễm  đặ    ệt  à 

v ệ  sử  ụn  ph  n  t ện PHCN.  

* V ệ  đọ  kết quả và trả kết quả nên thự  h ện qua hệ thốn  mạn . 
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-       ớ  vệ s nh khử khuẩn     m y  hẩn đo n hình ảnh và thăm     hứ  

năn  (X-Quan   s êu  m  nộ  so ...) 

  ầ  A: C uẩ   ị          ệ       ạ     ử   uẩ  

- Xô hoặ  thau nhựa  ó thể tí h thí h hợp (nên  ó  ha  đựn   un   ị h  ạn  xịt  

hộp đựn  khăn tẩm hóa  hất khử khuẩn); 

- Dun   ị h   o 0 1 ; 

- Khăn  au nh ều  oạ ; 

- Dun   ị h s t khuẩn tay  ó  hứa  ồn; 

- Bản  k ểm      ộ phận  ần vệ s nh khử khuẩn. 

  ầ  B: C uẩ   ị          ệ  PHCN 

- Khẩu tran  y tế hoặ  N95; 

- Mắt kính hoặ  kính  hắn   ọt  ắn; 

- Găn  tay sạ h  ho vệ s nh   ăn  tay  ày kh   au nhữn  n    ính nh ều m u và  ị h; 

- Tạp  ề   n thấm (nếu  ần); 

- Ủn  hoặ   ao   ày. 

  ầ  C: C     ớ    ự    ệ  

B ớ  1: Vệ s nh tay và man  ph  n  t ện PHCN   

B ớ  2: Thu  om     vật sắ  nhọn  r   trên      ề mặt  ần vệ s nh   

B ớ  3:  

* Bề mặt  ủa xe  hộ  đựn  m y mó : (1)  au  ần 1 vớ   hất tẩy rửa để  àm 

sạ h  hất hữu      m  ính  (2)  au  ần 2 vớ   un   ị h   o hoạt tính  ó nồn  độ 

0 1   (3) để khô tron  10 phút  (4)  au  ạ  vớ  n ớ  sạ h. 

Tron  tr ờn  hợp  ó v  n  vã  m u  ị h   ợn  nh ều  xử  ý nh  quy trình 

v  n  đổ m u  ị h (SOP xử  ý đổ tràn….)  vớ  nồn  độ   o hoạt tính 0 5 . 

* Bề mặt m y mó : (1)  àm sạ h  hất hữu     (2)  au  ằn  khăn tẩm hóa  hất 

khử khuẩn hoặ   ồn ít nhất 60 độ.  ần sử  ụn  hóa  hất theo khuyến   o  ủa 

nhà sản suất m y mó /tran  th ết  ị.  

B ớ  4: Bỏ khăn  au  ẩn vào tú  màu vàn  và   n nhãn “Đồ vả   ó n uy    

 hứa S RS-CoV-2” ở  ên n oà . Tu n thủ n uyên tắ   quy trình thu  om  xử  ý 

đồ vả /r   thả   ó n uy     hứa S RS-CoV-2. 

B ớ  5:  ở   ỏ tran  phụ  PHCN và vệ s nh tay. Th o khẩu tran   ên n oà  

phòng.  

B ớ  6: Gh  hồ s  và đ nh  ấu  ản  k ểm     khu vự   m y mó  đã vệ s nh  

khử khuẩn. 
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 HỤ  ỤC 

 

  ụ  ụ  1: 

VÍ DỤ VỀ DỰ T Ù  HƯ NG TIỆN  HÕNG HỘ CÁ NH N 

 

Ví  ụ: cách tính số   ợn  ph  n  t ện PHCN  ho     tình huốn  t ếp xú : Dự trù 

ph  n  t ện PHCN  ho 1 n ày  àm v ệ  tạ  1 đ n vị đ ều trị   hăm só  NB nh ễm 

SARS-CoV-2. 

1.  ố NVYT       ệ   ạ  đ    ị đ ều   ị C VID-19 (  ả định) 

N     ự 

(C   ố   ự   ế          ) 

 ố    ờ  

NVYT/Ca 

 ố    làm 

  ệ /ngày 

Tổ    ố 

   ờ /     

Số đ ều   ỡn  4 3 12 

Số     sĩ 2 3 6 

Nhân viên giám sát 1 3 3 

N  ờ  hỗ trợ (hộ  ý  NV vệ s nh…) 2 3 6 

KTV xét n h ệm 2 3 6 

Tổn  số n  ờ  11 

 

33 

Tổn  số n ày  ự trù 1 

   

2. Dự   ù   ợ            ệ  PHCN   e   ố NVYT 

N     ự 

(C   ố   ự   ế          ) 

 ố 

   ờ /     

 ố  ộ 

       

  ệ  PHCN 

 ầ     ế  

    1    ờ  

 ố  ộ 

         ệ  

PHCN  ầ  

   ế    e   ị 

  í       ệ  

Số đ ều   ỡn  12 2 24 

Số     sĩ 6 2 12 

Giám sát viên 3 2 6 

N  ờ  hỗ trợ (hộ  ý  NV vệ s nh…) 6 2 12 

KTV xét n h ệm 6 2 12 

 ố  ộ          ệ  PHCN  ự       5 

Tổ    ố: 71 

 

Ghi chú:  

- Đây là ví dụ về cách tính phương tiện PHCN cho 1 khu vực làm việc. Số lượng 

và vị trí làm việc của NVYT tùy theo phân công của mỗi đơn vị. 

- Các cơ sở KBCB có thể áp dụng cách tính này để tính riêng cho từng loại 

phương tiện PHCN và cho từng khu vực. 
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  ụ  ụ  2: 

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ BÁN THIẾT YẾU KHÔNG THỂ TIỆT 

KHUẨN: ỐNG   I ĐƯỜNG TIÊU HÓA, ỐNG SOI PHẾ QUẢN 
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  ụ  ụ  3: 

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ BÁN THIẾT YẾU NHÓM HỖ TRỢ HÔ HẤP 
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  ụ  ụ  4: 

QUY T ÌNH    XỬ  Ý V  ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ THIẾT YẾU T ƯỚC  HI 

VẬN CHUYỂN VỀ Đ N VỊ XỬ  Ý TẬ  T UNG 
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  ụ  ụ  5: 

QUY T ÌNH XỬ  Ý DỤNG CỤ  HÔNG THIẾT YẾU 
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  ụ  ụ  6: 

DANH  ỤC DỤNG CỤ HÔ HẤ  HỖ T Ợ 

V   HUYẾN CÁ   HƯ NG  HÁ  TÁI XỬ  Ý 

STT 
D     ụ   ụ    ụ  ỗ   ợ 

 ộ  ấ  

 ử  ụ   

1  ầ  

T    ử  ụ   

T ệ  

  uẩ  

KK 

 ĐC 

KK 

 ĐTB 

A T ở  x   ỗ   ợ     

1. Bình  àm ẩm oxy  √ √  

2. Cannula √    

3. D y nố  oxy  √    

4. Mask oxy ± tú   ự trữ √    

 ...     

B T ở         

1. Airway √    

2. Bóng ambu  √ √  

3. Bộ  àm ấm   ẩm 

(Humidifier) 

 √ √  

4.  atheter mount (Ruột  à) √    

5. D y nố  hút đàm √    

6. D y thở nhựa PE/PVC √    

7. D y thở s    on  √ √  

8.  ệ thốn   àm nón     √ 

9. Lọ  khuẩn (   ter) √    

10. Lọ  khí vào  √   

11. Lọ  khí ra  √   

12. L ỡ  đèn đặt NKQ  √ √  

13. Mask thở m y  √ √  

14. Màn hình m y thở    √ 

15. Th n m y thở    √ 

16. Ốn  NKQ √    

17. Ra  or  ( o nố )  √    

 ...     

C Hệ   ố     u    í  u       

1. Bầu phun khí  un  √  √  

2. D y nố  √    
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STT 
D     ụ   ụ    ụ  ỗ   ợ 

 ộ  ấ  

 ử  ụ   

1  ầ  

T    ử  ụ   

T ệ  

  uẩ  

KK 

 ĐC 

KK 

 ĐTB 

3. Mask khí dung √  √  

4. Máy phun khí dung    √ 

 ...     

D Máy gây mê     

1. Bón    úp thở    √ 

2. Bón  xếp    √ 

3. Buồn   hứa  hất hấp thu 

CO2 

   √ 

4. D y thở nhựa P /PV  √    

5. D y thở s    on  √ √  

6. Mask gây mê  √ √  

7. Van hạn  hế  p  ự     √ 

8. Van hít vào    √ 

9. Van thở ra    √ 

 ...     
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  ụ  ụ  7: 

YÊU CẦU VỀ THIẾT  Ế HỆ THỐNG THÔNG  HÍ CH  CÁC C   Ở Y TẾ 

Khu vực Thiết kế thông khí Hình thức xử lý khí thải 

Khu vực nhân viên Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Phân loại, sàng lọc NB Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Phòng chờ Thông khí tự nhiên Pha loãng 

N    ấy mẫu xét nghiệm 

NB nghi ngờ nhiễm SARS-

CoV-2 

Thông khí tự nhiên 

Thông khí phối hợp 

Pha loãng 

Lọc HEPA 

Đ n vị đ ều trị NB nhẹ và 

vừa Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Đ n vị đ ều trị NB nặng và 

nguy kịch 

Thông khí tự nhiên 

Thôn  khí    học 

Pha loãng 

Lọc HEPA 

Khu vực thu gom chất thải Thông khí tự nhiên Pha loãng 

Nhà đại thể/nhà xác Thông khí tự nhiên Pha loãng 

 

   đồ   ô     í   ố   ợ : 

Thôn  khí từ trên xuốn  ( ụm quạt hỗ trợ kèm th p hút   ó). Quạt thôn    ó sẽ 

  úp  ễ  àn  k ểm so t     theo yêu  ầu và đảm  ảo  uồn  khí từ trên xuốn    ên tụ  

khôn  đổ  h ớn . 
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T ô     í   ố   ợ  

 
 

Ở     n ớ  khí hậu ẩm   o nh ệt độ và  p suất   uồn  khôn  khí sẽ     huyển một 

   h tự nh ên theo h ớn  n  ợ  nhau. 

Ví  ý  o này đ ều th ết yếu  à quạt hút   ó  ần đ ợ   ật trạn  th   hoạt độn   ất kỳ 

kh  nào ph n   ó n  ờ . 

 

Xử lý khí thải 

 

Quạt hút gió 

Bộ lọc khí HEPA 

Tháp hút gió 

1.Không khí sạch từ bên ngoài 

2.Tháp gió 

3.Không khí trong phòng bệnh, phòng vệ sinh 

4.Quạt thông gió 

5.Chân không 
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Phụ lục 8: 

 

TIÊU CHUẨN THÔNG KHÍ TỰ NHIÊN 

Loại phòng hoặc khu vực Tố  độ thông khi trung bình/giờ 

    ph n    u ý  ệnh lây truyền qua đ ờng không 

khí (AGPs*)  

160 l/s/NB (minimum 80 l/s/NB )
†
 

Khoa bệnh nội trú  60 l/s/NB 

Phòng bệnh ngoài trú  60 l/s/NB 

Hành lang hoặc các không gian khác không có số 

  ợng NB cố định  

2,5 l/s/m
3
 

 

  ụ  ụ  9: 

 

TIÊU CHUẨN THÔNG KHÍ PHÒNG ÁP LỰC ÂM 

 TCYTTG CDC Hoa Kỳ (2003) 

Tố  độ thông khí 160 l/s/NB (tố  độ thông khí bình 

quân/giờ) cho các phòng dự phòng lây 

truyền qua đ ờng không khí, tối thiểu 

80l/s/NB; >12 ACH cho tòa nhà mới và 

>6      ho t a nhà  ũ; và một ống xả 

ra bên ngoài hoặc bộ lọc HEPA nếu 

khôn  khí tron  ph n  đ ợc tuần hoàn. 

>12     ( ho    sở cải tạo 

lại hoặ     sở mới) 

Chênh lệch áp 

xuất 

>2,5 Pa (mứ  n ớc 0,01 inch) 

>125-cfm (56l/s) khí thải ra so với khí 

cấp vào 

>-2,5 Pa (0,01 inch mức 

n ớc) 

Làm sạch luồng 

khí bẩn trong 

phòng 

Luồng khí từ n   sạ h đến bẩn Đến NB (NB lây truyền bệnh 

qua không khí) 

Phòng kín Phòng kín cho phép rò khí khoảng ~0,5 

feet vuông (0,046m
2
) 

 

Hiệu quả lọc  Cung cấp: 90% (kiểm tra 

đ ểm bụi) Trở lại: 99,97% 

(hạt bụi dioctylphthalate 

đ ờn  kính 0 3 μm); khôn  

yêu cầu màng lọc HEPA cho 

khí thải ra ở tất cả các phòng, 

vớ  đ ều kiện là ống xả đ ợc 

đặt đún  vị trí để n ăn  hặn 

sự xâm nhập trở lại tòa nhà 

  ớng luồng khí 

trong phòng 

 Vào phòng 

Chênh lệch áp 

suất  ý t ởng 

 >-2,5 Pa 
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  ụ  ụ  10: 

 

TIÊU CHUẨN T ÔNG K Í  Ơ  ỌC 

(Hiệp hộ  S ởi ấm, Làm lạnh và Đ ều hòa không khí Hoa Kỳ - ASHRAE) 

 

Không gian chức 

năn   

T  n  quan  p 

suất với các khu 

vực liền kề  

ACH ngoài 

trời tối 

thiểu  

Tổng cộng 

ACH tối 

thiểu  

Thải toàn bộ không 

khí trực tiếp ra ngoài 

trời  

Sàng lọc  Âm tính 2 12 Có 

Phòng không khí 

cách ly  
Âm tính 2 12 Có 

Ph n  đ ều trị 

cấp cứu  
(Không yêu cầu) 2 6 (Không yêu cầu) 

Khu vự  đ ều trị 

lọc máu  
(Không yêu cầu) 2 6 (Không yêu cầu) 

Phòng bệnh 

thôn  th ờng  
(Không yêu cầu) 2 4 (Không yêu cầu) 

Phòng vệ sinh  Âm tính 
(Không yêu 

cầu) 
10 Có 

 

Phụ lục 11: 

CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC THÔNG KHÍ 

VÀ K ÔNG K Í T  Y ĐỔI MỖI GIỜ 

 

1. Vận tốc thông khí: 

 

 

 

 

2. Không khí thay đổ   ỗ    ờ: 
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